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Nhân duyên phát khởi 


Vào đầu tháng 1 năm 2007, phái đoàn gồm 4 người: 3 Tăng 
sĩ và một Phật tử Ưu Bà Tắc trong chuyến đi vòng quanh nước Úc 
một tháng với tuyến đường dài trên 17.000km cọng chung lại. 
Phương tiện di chuyển gồm máy bay, tàu lửa, xe hơi, tàu thủy mà 
mục đích là để viếng thăm cụm núi thần Uluru tại Alice Springs 
thuộc miền Trung Úc. Phái đoàn gồm tôi (Thích Bảo Lạc), Hòa 
Thượng Như Điền, Thầy Hạnh Bồn và Phật tử Chúc Đạm, nhân 
tham dự khóa học Phật Pháp lần thứ 6 của Giáo Hội Phật Giáo Việt 
Nam Thống Nhất Hải Ngoại Úc Đại Lợi - Tân Tây Lan, tổ chức tại 
Adelaide từ ngày 31 tháng 12 năm 2006 đến ngày 4 tháng 1 năm 
2007. Sau khi xong khóa tu học, chúng tôi làm cuộc viễn du về 
phương Bắc và miền Trung Úc thăm thú cho biết dân tình và cảnh 
quan ... 


Tại khóa học có một Phật tử Ưu Bà Di là cô Tâm Quang 
tham dự, lại là người ở Darwin, Northern Territory, nghe quý Thầy 
sắp viêng thăm vùng đất mình sinh sống, cũng có ý định muôn mời 
vê nhà thăm viêng. Lúc đó chúng tôi không sắp. xếp được và cho 
cô Tâm Quang hay rằng khi đến nơi sẽ liên lạc hắn chính xác hơn. 
Chúng tôi đến Darwin từ Perth và Broome ngày 8§ tháng 1 năm 
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2007 để viếng Lâm Viên Quốc Gia Kakadu. Tối hôm đó liên lạc 
thì sáng hôm sau Đạo hữu Tâm Quang tới khách sạn gặp chúng tôi. 
Cô ân cần mời chúng tôi tới nhà cách phố không xa ở vùng 
Bakewell để dùng cơm tối và gặp ông bà cụ thân sinh của cô cùng 
gia đình. Sáng ngày 9 tháng 1 năm 2007, sau khi viếng thăm cảnh 
quan và đời sống dã thú (Wildlife) trong vùng Yellow Water, tối đó 
chúng tôi đến dùng cơm tại nhà Đạo hữu Thiện Chơn và Viên Huệ, 
pháp danh của ông bà thân sinh cô Tâm Quang. Trong bữa cơm, 
chúng tôi hỏi chuyện, được biết Đạo hữu Viên Huệ lúc nhỏ có ở 
chùa và cũng muốn trở thành ni cô, nhưng có lẽ vì chưa đủ nhân 
duyên nên Ni Sư Như Ngọc không thuận, khuyên nên ở đời để hộ 
trì Phật Pháp vẫn hơn. Theo như qua câu chuyện, Đạo hữu Viên 
Huệ rất tín thành Bồ Tát Quán Thế Âm vì có nhân duyên được 
Ngài ban rải ân từ nhiều lần trong đời trong những lúc gặp cơn 
nguy khốn hoạn nạn. 


Cũng chung quanh chuyện tu học, tôi mới phát hiện thêm 
thân mẫu của Đạo hữu Viên Huệ là đệ tử của Hòa Thượng Khánh 
Anh, Khánh Hòa, Pháp Chủ của Giáo Hội Tăng Già Nam Việt thập 
niên 1950. Pháp phái quy y bằng chữ Hán, Đạo hữu vẫn còn giữ 
và đem theo qua Úc, bảo quản rất cần thận. Nhờ đó chúng tôi biết 
được quý Ôn cũng thuộc Thiền Phái Lâm Tế Chúc Thánh. Đúng 
là nhân duyên Phật Pháp làm cho con cháu tìm lại nhau và gần gũi 
nhau hơn. Qua câu chuyện trao đôi, tôi cũng nhận ra nơi Đạo hữu 
Viên Huệ có tài làm thơ và hình như trước đây hồi còn ở Việt 
Nam, bà có chân trong nhóm thi đàn. Thơ thuộc đủ thể loại: thất 
ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, song thất lục bát, lục bát, ngũ 
ngôn, ... ; lời bình dị, tứ thơ đượm nét từ hòa, nhã cảm của người 
miền Nam chất phác, không trau chuốt, đẽo gọt cầu kỳ. Tôi có lời 
tán dương thi nhân tại chỗ, làm cho bà vừa vui, vừa tiếp tục lục tìm 
lại bản dịch Đồ Hình Chứng Minh Đức Quản Thế Âm Bồ Tát Thị 
Hiện Cứu Khổ theo Kinh Phố Môn của bà dịch chữ Hán từ hơn hai 
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thập niên qua tại Việt Nam, gồm 40 câu chuyện nhiều ý nghĩa lý 
thú, mang tính giáo dục, khuyến tu... Bà đưa cho tôi xem, nhưng 
tánh tôi ưa phê phán, vừa mới đọc qua câu chuyện đầu dẫn sự tích 
Kinh Giác Thế, chuyện người họ Giang chia gia tài cho các em con 
dòng thứ thất cùng cha khác mẹ. Tôi chỉ cho bà kỹ thuật dịch và 
để nghị dịch lại một vài chỗ cho ồn. Thế là bà nhờ tôi xem nốt bản 
dịch độ §0 trang và có ý định muốn in thành sách để phố biến. 
Nhân trong lúc nhàn đàm, tôi vui miệng nói: “Đạo hữu muốn in 
thành sách phải thêm hai việc: chú thích những từ khó, danh số 
chuyên môn Phật học và có lời bàn dưới mỗi câu chuyện.” 


Sau khi tôi về lại Sydney đâu chừng nửa năm, Đạo hữu viết 
thơ cho hay rằng việc tôi đề nghị vượt ngoải khả năng một phân, 
phần nữa bà sợ không đủ sức khỏe lo toan. Nhưng ý bà vẫn muốn 
làm xong công việc cho bằng được, và hình như bà có bàn kỹ với ý 
trung nhân và được đức ông chồng - Đạo hữu Thiện Chơn - lao 
vào trận bút: chú thích, bình luận, ... Dù vậy công việc vẫn cứ tuần 
tự mà tiến, vì hai cụ đã thuộc hàng cao thủ lão tùng, máy móc rỊị 
mọ, bấm nút, nhắc con chuột, ... các thứ đành chịu chào thua. Mọi 
sự có liên quan đến bài vở, giấy tờ đều nhờ các con tiếp tay trợ lực, 
nhưng họ bận đi làm suốt tuần, tới weekends mới rảnh đôi chút, lại 
còn lo đủ thứ, cũng chưa có đủ thời giờ ngồi lại đánh máy được. 
Nhìn lại khoảng thời gian từ đó tới nay đã bốn năm dài, cho tới 
cuối năm 2010, bản thảo tập sách mới xong. Đạo hữu nhờ anh con 
trai, pháp danh Minh Trọng cùng cô con gái Tâm Quang, có dịp đi 
Sydney đầu tháng 12 năm 2010, cầm sách trao tận tay tôi nhờ xem 
lại cho chắc ăn trước khi đem in ấn. 


Dẫn lại đôi chút dài dòng như thế để cho thấy rằng Duyên 
Phật Pháp diệu vợi như mạng lưới đan dệt, lồng lộng như bầu trời 
quang rạng. Đó là lý do để viết mây lời này đề bạt một người phụ 
nữ bình thường vẫn đủ lực để làm được hai việc: 


si * 
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- Dịch tích truyện từ chữ Hán sang chữ Việt là cả một sự 
miệt mài cần mẫn, không đơn giản chút nào. Phải thừa nhận trình 
độ hay khả năng Hán học phải đủ vốn mới chuyên tải được ý, lời 
sang ngôn ngữ tiếng Việt suôn sẻ. 


- Làm thơ dễ dàng, mau lẹ. Lời lẽ bình dị, trong sáng, 
không cao xa khó hiệu, làm cho người đọc dê dàng cảm thông chia 
SẺ. 


Trong cùng tâm cảm ấy, xin mời quý thi hữu và độc giả 
nhân lúc nhàn hạ, tâm hồn thanh thản, thử bước vào thưởng thức 
văn ý và thi tứ cao nhã của Viên Huệ, cùng người bạn thiện tri thức 
Thiện Chơn, hoản thành biên dịch phẩm khiêm tốn này gởi đến 
quý độc giả bốn phương nhã giám. 


Sydney, ngày 7 tháng 12 năm 2010 


Sa Môn Thích Bảo Lạc 
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Duyên khởi 


Từ lúc ba đứa con đã được định cư tại Úc, chúng tôi ở lại 
Việt Nam chờ bảo lãnh ra đi đoàn tụ. 


Một hôm, cuối năm 1992, cô Trần Kim Dung, bạn học cũ rất 
thân của con gái út chúng tôi, tới thăm. Cô đem đến cho chúng tôi 
một quyên kinh chữ Nho. Cô cho biết quyền kinh này là của ba 
cô, lúc qua đời còn để lại mà cả nhà cô không có ai biết đọc. Cô 
nhớ đến tôi biết chữ Nho nên đem tới tặng cho tôi làm kỷ niệm. 
Cầm trong tay quyền kinh tuy đã quá cũ mà còn nguyên vẹn, thấy 
tựa đề Quán Thế Âm Bô Tát Phố Môn Phẩm Thị Hiện Đô Chứng 
tôi thật xúc động. Thì ra đây là quyên Kinh Phổ Môn. đối với tôi 
chăng xa lạ gì, vì tôi đọc tụng hằng ngày bản kinh chữ Nho này và 
hầu như thuộc nằm lòng, nhưng hàng chữ “7hj Hiện Đồ Chứng” 
khá đặc biệt, khiến tôi tò mò lật ra xem liền. Tôi thấy ngay tờ đầu 
có bức vẽ Tháp Đa Bảo, kế tiếp là Đức Quán Thế Âm, Đức Phổ 
Hiền, sau đó là phẩm Phổ Môn chữ in rất đẹp. Cuối phẩm kinh là 
bức vẽ Tam Thánh và bức vẽ Hộ Pháp VI Đà, nét họa thật tính xảo, 
linh hoạt. Phần sau là phần ghi chép những sự tích thị hiện linh 
thông của Bồ Tát Quán Thế Âm, mỗi trang kế bên đều có minh 
họa. Tôi thích thú vô cùng, cám ơn cô Trần Kim Dung và kể sơ 
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nội dung quyên kinh cho cô nghe. Cô rất cảm động, hải lòng thấy 
việc tặng kinh không phải là vô ích. 


Từ đó, mỗi ngày sau thời tụng niệm, tôi dành trọn buổi sáng 
đê xem kinh. 


Kinh có hai phần: 


- Phần đầu là Kinh Phố Môn, tựa đề: Diệu Pháp Liên Hoa 
Kinh, Quản Thê Am Bó Tát Phố Môn Phám. 


- _ Phần sau, tựa đề: Quản Thể Âm Bỏ Tát Tâm Thỉnh Cứu Khổ 
Phổ Môn Thị Hiện Đô, gồm có 40 bài: 14 bài kinh chứng 
minh, trích dẫn các phẩm Nhập Pháp Giới, Thập Địa, 
Quang Minh Giác, ... trong Kinh Hoa Nghiêm và 26 bài ghi 
những sự tích trích trong nhiều truyện, sách, như: Kinh Giác 
Thế, Minh Tường Ký, Thiên Trúc Chí, v.v... Trang cuôi bìa 
quyền kinh có ghi: 


e©_ Năm xuất bản: Phật lịch 2515, tháng 12 năm Tân Hợi. 

° Người quyên gÓp in kinh: Thích Thanh Thiên. 

e Nơiân tống: Miếu Quán Âm, đường Lão Tử, Chợ Lớn, tại 
Hội Quán Ôn Lăng. 

e© Nhà in: Công Ty Hoa Kiều Ấn Loát, số 90 đường Triệu 
Quang Phục (đường Quảng Đông), Chợ Lớn. 


Khổ sách 26cm x 15cm, bìa sách giấy dày màu hường lọt, 
tựa sách in mực đen ở giữa. Sách ïn loại giấy mỏng xếp đôi đóng 
băng chỉ nhợ theo lối đóng sách xưa của người Hoa, không có dán 
gáy, đánh số thứ tự theo từ tờ xếp đôi, gồm 58 tờ. 


¿lế+ 
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Tuy sách quá cũ, màu bìa đã phai, nhưng bên trong chữ In 
hãy còn rõ nét. Tôi bắt đầu đọc quyên kinh này. Đọc xong sự tích 
thứ nhứt, tôi thấy không phải là khó lắm. Tôi rất phân khởi đọc 
tiếp những bài sau, càng đọc tôi càng thấy khó. Tôi quen đọc tụng 
kinh văn chữ Nho, phần nhiều kinh sách đều đã được phiên âm, 
diễn nghĩa sẵn rồi, chỉ cần dò theo là đọc được. Quyền kinh này là 
loại sách chép truyện và sự tích, có nhiều từ ngữ mới, lối hành văn 
lại quá vắn tắt, rất khó hiểu. Cứ đôi ba câu tôi vấp phải vài từ ngữ 
khó, tôi phải tìm tra nhiều tự điển, thật vất vả. Mày mò ngót cả 
năm trời tôi mới đọc suôn trọn bộ kinh. Tôi cảm thấy sung sướng, 
thỏa thích vô cùng. 


Bỗng một ý nghĩ đến với tôi: Đã bỏ nhiều công sức khó 
nhọc như vậy, tại sao tôi không viết ra cho cả nhà cùng đọc đề thấy 
biết có sự cảm ứng nhiệm mầu của Đức Đại Bồ Tát Quán Thế Âm 
thường hăng cứu độ chúng sanh đau khổ trong những lúc lâm 
nguy. Hơn nữa, trong những sự tích, tôi gặp nhiều nhơn vật cùng 
sự kiện có thật trong chính sử Trung Hoa mà hồi nhỏ tôi đã học ở 
trường Hoa Kiều Công Học, như: chuyện Hoàng Sào tác loạn, 
chuyện Ngô Việt Vương Tiền Liêu, v.v... Tôi càng tin tưởng hơn 
những sự tích trong kinh này là những chuyện có thật chớ không 
phải là những huyền thoại hoang đường. 


Tôi rất phân khởi và quyết định phải dịch hắn ra tiếng Việt 
cho đầy đủ, in thành sách đề tặng bà con, bạn bẻ, hàng xóm, phố 
biến phép Phật nhiệm mâu, củng cô niềm tin cho những người mới 
phát tâm. 


Nghĩ là làm. Tôi đọc kỹ lại từ bài, thấy dường như là dễ, 
nhưng khi đặt bút viết thành văn thật khó vô cùng. Văn phong 
Trung Hoa, ngôn từ đảo ngược, lại quá văn tắt, không có dẫu ngắt 
câu (chấm, phết, ...), cũng không có cách viết chữ hoa để phân biệt 
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danh từ chung hay danh từ riêng, thật tối nghĩa. Tôi phải hệ thống 
lại từ câu cú, cô găng viết cho suôn sẻ, chọn lọc ngôn từ sao cho 
đúng văn phong tiếng Việt, đôi khi phải dịch thoát văn cho đủ ý 
nghĩa, cốt chuyện được rõ ràng để người đọc dễ hiểu. Việc làm 
thật thiên nan vạn nan. Lúc đầu, tôi chỉ dịch những sự tích gồm 26 
bài, bỏ qua những phẩm Kinh Hoa Nghiêm không có sự tích, 
những bài kệ tán thán chư Phật, chư Bồ Tát, những sự biến hiện 
thần thông quảng đại của chư Thiên, chư Tỳ Kheo đang hành Bồ 
Tát Đạo, lý nghĩa thâm ảo mà sức tôi không thể nào dịch nổi. 


Sau một thời gian khá lâu, đọc đi đọc lại nhiều lần, thấy đã 
tạm ổn, tôi đánh máy, đóng lại thành tập gồm 40 trang. Tự thấy 
hài lòng với tập sách nhỏ xinh xẵn, nội dung có 26 bài dịch sự tích 
khá hay, tôi liên có ý định đem photocopy nhiều bản để trên chùa 
ấn tống, phổ biến rộng rãi cho chư Phật tử xa gần, hắn không phải 
là điều vô ích và cũng chăng phải tốn kém bao nhiêu. Nhưng tôi 
bỗng giật mình nghĩ lại việc dịch kinh sách nhà Phật đâu phải là 
chuyện chơi, lỡ có điều lầm lẫn thì mang tội nặng chớ không có 
phước, tai hại vô cùng. Tự xét mình kiến thức chăng bao nhiêu, 
giáo lý kinh điển cũng không rành, chữ nghĩa lem nhem, nên tôi 
không dám khinh suất làm liều. Tôi liền nghĩ đến Sư Trưởng chùa 
Huê Lâm vì Sư Trưởng là người rất thương tôi, tôi cần thỉnh ý 
Ngài để xin Ngài chỉ giáo, duyệt xét lại bản dịch của tôi. Tôi liền 
đến hầu Sư Trưởng, dâng lên Ngài quyền kinh cùng bản dịch, trình 
bạch rõ ý định của mình. Sư Trưởng rất hoan hỷ. Hôm đó Sư 
Trưởng bị sưng răng nên Ngài chỉ ra dấu dạy tôi để kinh lại cho 
Ngài xem. Sau đó, vì tuổi CaO SỨC yếu, sức khỏe Sư Trưởng ngày 
càng suy kém, thường đau ốm luôn cho đến khi Ngài viên tịch. 
Tôi rất đau xót vì từ đây không còn ai dạy dỗ, dắt dìu tôi trong sự 
tu học nữa. Đã mất một vị thầy đáng kính, tôi càng ngậm ngùi nhớ 
lại bản dịch kinh của tôi, không biết Sư Trưởng đã xem tới hay 
chưa. Tôi âm thầm nâng niu tác phẩm của mình, trân trọng giữ gìn 
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với hy vọng một ngày nào có được cơ may gặp bậc minh sư lân 
mẫn chiếu có thì tôi sẽ thưa trình ý nguyện ấp ủ từ lâu. 


Sau khi sang được Úc Châu đoàn tụ với con cháu thì cơ 
duyên đến với chúng tôi thật bất ngờ. Đầu năm 2007, nhơn 
chuyên vân du tới miền Bắc nước Úc, Hòa Thượng Thích Bảo Lạc, 
Phương Trượng chùa Pháp Bảo ở Sydney, và Hòa Thượng Thích 
Như Điển, Viện Chủ chùa Viên Giác, thành phố Hannover, Đức 
Quốc, cùng đi với hai vị nữa, một Tăng sĩ và một Phật tử, ghé lại 
thành phố Darwin là nơi chúng tôi cư ngụ. Chúng tôi liền cung 
thỉnh phái đoàn quang lâm và thọ trai cùng chúng tôi. Được nhận 
lời rồi, hôm đó chúng tôi vô cùng vinh hạnh đón tiếp quý vị thật 
vui vẻ. Trong câu chuyện thăm hỏi, nhơn đó tôi trình nhị vị Cao 
Tăng tập sách nhỏ của tôi và bạch rõ ý định. Hai Ngài rất hoan hỷ 
hứa khả. 


Chỉ trong một thời gian ngăn sau khi trở về Sydney, Hòa 
Thượng Phương Trượng chùa Pháp Bảo đã khảo duyệt xong bản 
dịch. Ngài chỉ cho tôi những chỗ sai sót khá trầm trọng khiến tôi 
phải giật mình sợ hãi, vì nêu trước kia tôi nóng vội làm liều, tự ý1n 
ấn, phát ra cho mọi người thì tai hại biết chừng nào. Nhờ sự chỉ 
giáo, hướng dẫn tận tường của Hòa Thượng, tôi chỉnh đốn lại 
những bài dịch. Vâng theo ý kiến của Hòa Thượng, tôi bổ sung 
thêm 14 bài trong các phẩm Kinh Hoa Nghiêm mà trước kia Hòa 
Thượng Thích Trí Tịnh đã dịch và xuất bản năm 1966, đồng thời 
tôi cũng chép lại nguyên văn bản phiên dịch và diễn nghĩa phẩm 
Quán Thế Âm Bỏ Tút Phổ Môn thứ 25 trong Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa (cùng một dịch giả, xuất bản năm 1964) cho đủ 40 bải theo 
như quyền kinh và thêm phần Ghi chú, Lời bàn. Tôi cảm thấy nhẹ 
nhõm vì lần này việc làm của tôi không còn đơn độc nữa. Có Hòa 
Thượng hướng dẫn, cả nhà hoan hÿ cùng giúp tôi. Đạo hữu Thiện 
Chơn ghi chú và viết thêm lời bàn, ba đứa con thì lo sửa chánh tả 
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và đánh máy. Công trình của cả nhà như vậy mà cũng mât cả bôn 
năm trường mới hoàn mãn. 


“Một cáy làm chăng nên non, 
“Ba cáy giụm lại nên hôn núi cao. 


Chúng tôi vô vàn biết ơn Hòa Thượng Phương Trượng chùa 
Pháp Bảo, Sydney. Nhờ Ngài hướng dẫn, đôn đốc, chúng tôi mới 
đủ tinh tấn lực để làm xong bản dịch quyên kinh này và được tròn 
bốn nguyện. 


Chúng tôi cũng không quên người tặng kinh, cô Trần Kim 
Dung, đã cho chúng tôi hạt giống, ương mầm Bồ Đề để gieo vào 
ruộng phước. Chúng tôi cũng cảm tạ quý Đạo hữu, quý thân bằng, 
quyến thuộc cùng các em, cháu trong và ngoài nước đã góp tịnh tài 
để ấn tống quyên Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thinh Cứu Khổ Phổ 
Môn Thị Hiện Đồ này. 


Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 

Đệ tử và chúng sanh 

Đềểu trọn thành Phật Đạo. 


Nam Mô Quán Thế Âm Bỏ Tát Ma Ha Túi. 
Nam Mô Cổng Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tái. 


Viết xong ngày 10 tháng 12 năm 2010 


(tháng 11 năm Canh Dần) 
Viên Huệ 
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Nhược hữu trì thị Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, thiết nhập 
đại hóa, hỏa bất năng thiêu, do thị Bồ Tát oai thần lực cố. 


Sự chứng: Giác Thế Kinh thuyết chứng 
Minh", Thiên Khải gian, Hàng Thành đại hỏa. Hữu Giang Hữu 
Thương, ngột tọa nguy lâu, tự tri mạc cứu. Nhơn kiên Bạch Y Đại 
Sĩ”. Sái thủy lầu bàng. Hỏa tức. 
Chúng khấu: Tác hà thiện? Thương tạ vô chỉ. 
Hậu kỳ thúc ngôn: “Bi phụ một. Di sản ngũ bá kim. Bỉ đích xuất 
nhi trưởng. Tứ đệ thứ xuât nhỉ âu. Bỉ kinh thương châp dư niên. 
Tích ngũ thiên kim. Chư đệ hôn tât. Chiệt sản vì ngũ huân phân 
chi. Hiệp tộc nghĩa yên.” 
Án thử nhứt hành như thị. Tắc kỳ nhơn khả tri hi. 


Đại Sĩ cảm ứng sự tích. Đa bất thắng lục. Đương duyệt Bổn Tích 
Cảm Ũng Tụng, cập Linh Cảm Lục, khả trì kỳ khái. 


Nếu có người trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, dầu vào 
trong lửa lớn, lửa chắng cháy được, vì do sức oai thân của Bồ 
Tát này vậy. 
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Sự tích 1: Kinh Giác Thế 


Kinh Giác Thé có chép sự việc như sau: 


Khoảng thời gian năm Thiên Khải, triều Minh`, ở đất Hàng Thành 
bị lửa cháy lớn. Có người họ Giang tên Hữu Thương, đang ngồi ở 
trên lầu cao, tình thế rất là nguy cấp. Thương tự biết không thê 
nảo cứu kịp nữa rồi. Bỗng có người thấy Đức Bạch Y Đại Sĩ 5 
rưới nước tưới trên lầu bên cạnh. Lửa liền được dập tắt. 


Dân chúng hỏi thăm: “Làm việc thiện gì mà được thoát nạn như 
vậy?” Thương cảm tạ đáp răng: “Không có”. 


Sau đó, người chú của Thương dạy rằng: “Khi cha con thác, tài sản 
để lại được năm trăm lượng vàng. Con là con đầu lòng, dòng 
chánh thất, đã trưởng thành, còn bốn em trai của con là con dòng 
thứ, lúc ấy hãy còn thơ ấu. Với tài sản của cha con để lại ấy, con 
đã dùng làm vốn, lo việc buôn bán hơn 20 năm qua, đã tích lũy 
được năm ngàn lượng vàng. Nay tất cả các em trai của con đều đã 
lập gia đình, con nên đem tài sản đó chia ra làm năm phần đều 
nhau mà cho các em mới là hợp nghĩa gia tộc vậy. ” 


Cứ một việc làm như trên đây, hăn người đời mới thây được rõ 
ràng có sự cảm ứng của Đức Quán Âm đôi với người có tâm lành. 


Về sự tích cảm ứng của Đức Đại Sĩ, chắng gì hơn là nên sao chép 
lại nhiều lần. Phải cần xem duyệt lại các bộ Bồn Tích Cảm Ứng 
Tụng cùng các bộ Linh Cảm Lục mới có thể rõ biết nhiều ý thú 
rộng rãi hơn. 
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Ghỉ chú: 


1- Triều Minh: từ năm 1338 đến năm 1628, tồn tại tất cả được 
290 năm. 


2- Bạch Y Đại Sĩ: Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thường thị hiện dưới 
hình thức một người mẹ hiên mặc y phục màu trăng, nên được 
xưng tụng là “Bạch Y Đại ST”. 


Lời bàn: 


Thói thường, khi cha mẹ qua đời để lại tải sản thì anh em 
ruột trong nhà hay tranh châp nhau làm mât cả hòa khí và tình 
nghĩa gia tộc. 


Riêng người họ Giang tên Hữu Thương trên đây, vâng lời 
chú, đem năm ngàn lượng vàng đã dành dụm từ lâu nhờ sự chuyên 
cần buôn bán mà có, đem chia cho các em cùng cha khác mẹ. Thật 
là một nghĩa cử hiễm có, chứng tỏ người này sẵn có tâm lành nên 
biết nghe và làm theo lời phải. Nhờ vậy, khi gặp nạn lửa cháy lớn 
tự nhiên được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cảm ứng cứu thoát. 


Theo gương này, anh chị em trong mọi gia đình hãy luôn 
nên vững tin lúc nào Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng cảm ứng, hộ 
trì cho tất cả những ai có tâm lành và chí tâm cầu nguyện sẽ được 
hưởng mọi sự bình an. 
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Trì chú Bạch Y được cứu 
Ơ Phủ Hoài An có Trân Quôc Khanh một lòng trì chú Bạch 
Y. Chợt một ngày kia gặp cơn tai biên cháy nhà, Khanh được 


Bạch Y Đại Sĩ đến cứu thoát. 


(Trích Phổ Môn Luận Giải của Chánh Lý Kiều Thế Đức, 
trang 2l) 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


2. 


Nhược vị đại thủy sở phiêu, xưng kỳ danh hiệu, tức đắc thiển 
xứ. 

Sự chứng: Dị Kiên Chí 
Tống, Từ Hy Tải chỉ mẫu Trình Thị, bình tố kinh phụng Quán Âm. 


Thiệu Hưng tứ niên, Hy Tải quán Bành Đại nhậm gia. Khế nhị tử 
vãng. Cập quy. (Tựu trái dã.) 

Thạch Trấn hàng thuyền. Trường Giang” miễu mạn. Tam canh 
hứa, phong vũ bạo chí, nộ đào phí không. Bàng nhơn mạc trình kỳ 
kỹ. Hy Tải niệm phụ tử ký mệnh nhứt diệp, thoát táng ngư phúc. 
Lão mẫu thùy dưỡng? Tức suất đồng chu tế thinh trì Quán Thế 
Âm Bồ Tát danh. Lương cửu, ngộ cự tang nhứt chu. Chúng lực 
vãn chi. Hệ khiên. (Âm luật thuyền thượng đại tác giả.) Bạc yên. 


Xâm thần thị chi. Tắc tại cao sa phố trung. Bắt kiến cự tang. 


Du nhựt để gia. Mẫu nghĩnh tiếu viết: “Tạc tịch mộng nhứt ảo đạo 
nhữ phụ tử quy lai. Kim quả nhiên!”. 


Thi nghiệm Bồ Tát thùy cứu giả. 
2. 


Nếu bị nước lớn cuốn trôi, xưng danh hiệu Bồ Tát này, liền 
được tới chô cạn. 


t0 0 
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Sự tích 2: Sách D¡ Kiên Chí 


Đời nhà Tống, mẹ của Từ Hy Tải là Trình Thị, vốn từ trước đã 
từng thành kính thờ phượng Đức Quán Âm. Năm Thiệu Hưng thứ 
tư, Hy Tải có việc nhà, đến quán Bảnh Đại để lãnh hai đứa con 
cùng đưa trở về nhà. (Vì có nợ tiền thuê trước đó, nên phải cầm 
thế con.) 


Mấy cha con từ nơi N Trấn theo thuyền chở hàng hóa mà đi. 
Sông Trường Giang” nước lớn mênh mông. Khoảng canh ba, gió 
mưa bỗng thôi dậy rất hung tợn. Sóng cuôn cuộn, nước bủa giăng, 
vọt tung tóe lên cao... Người lái thuyền không còn có thể sử dụng 
tài khéo của mình được nữa. Hy Tải nghĩ đến mạng sống của ba 
cha con thật mong manh như chiếc lá, hắn không thoát chết phen 
này, chắc đành phải chôn thây vào bụng cá, còn lại mẹ già ai nuôi 
dưỡng đây! Nghĩ đoạn tức thời đốc suất tất cả những người trên 
thuyền đồng thanh lớn tiếng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm 
Bồ Tát. Một hồi lâu, bỗng gặp được một gốc dâu thật lớn đang trôi 
tới gần, tất cả đều ra sức lôi lại, cột chặt vào sợi dây kéo thuyên. 
(Trên thuyền luôn có sợi dây thật lớn đề kéo thuyền.) 


Thuyền được ghé vào bờ, trời sáng dần mới thấy đang ở trên bãi 
cát cao tại bến sông mà không thấy gốc dâu đâu cả. 


Qua ngày hôm sau về đên nhà, bà mẹ đón mừng, cười bảo răng: 
“Đêm qua, ta năm mộng thầy có một bà lão dân mây cha con của 
9 š š 


con đưa về nhà, quả nhiên hôm nay đúng như vậy!” 


Mới rõ sự linh nghiệm của Đức Bồ Tát thường rủ lòng thương xót 
mà cứu độ cho đó. 
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Ghỉ chú: 


1- Nhà Tống: từ năm 960 đến năm 1278, trị vì cả thảy được 318 
năm. 


2- Trường Giang: Cũng gọi là Dương Tử Giang, dài 6.300km, 
dòng sông huyệt mạch phát xuât từ Tây Tạng, chảy ra biên Đông 
Trung Quôc, ngang qua Nam Kinh, Thượng Hải. 


Lời bàn: 


Xưa nay đã có rất nhiều trường hợp người bị nước lớn cuốn 
trôi, nhờ thành tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thê Am Bô Tát mà 
được tới chô cạn. Chuyện cha con Hy Tải trên đây là một. 


Sự tích chùa Quán Thế Âm 
(sô 90 đường Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, Sài Gòn) 


Ở Việt Nam, khoảng đầu thế kỷ thứ 20, tại Phú Nhuận, 
ngoại thành Sài Gòn, có một ngôi chùa dân chúng gọi là “chùa 
Mạch-Lô”, do nguyên nhân sau đây: 


Vào thời Đệ Nhứt Thế Chiến (1914 - 1918), một chiếc 
thuyền chở đây binh lính Pháp-Việt bị máy bay Đức bắn thủng. 
Đang trong tình trạng thập tử nhứt sanh thì anh Thượng Sĩ Dương 
Phong Quang đã cất cao tiếng niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế 
Âm, cả thuyền cùng niệm theo. Mầu nhiệm thay, thuyền lơ lửng 
không chìm. Tất cả mọi người được thoát chết, về lại đơn vị đóng 
quân. Vị Thiếu Úy Đồn Trưởng người Pháp và anh em sĩ quan, 
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binh sĩ thuộc binh chủng lính thủy, trong đó dĩ nhiên là có những 
người thuộc tín ngưỡng Thiên Chúa, tất cả đồng tâm nhứt trí tạo 
dựng một ngôi chùa thờ Bồ Tát Quán Thế Âm để nhớ ơn cứu tử. 
Hiệu chùa là “Quán Thế Âm”. Chùa có lập hội gọi là Hội Lính 
Thủy, đọc theo tiếng Pháp là Hội Matelots. Dân vùng Phú Nhuận 
chung quanh chùa đọc trại là “chùa Mạnh-Lô”, rồi đổi thành 
“Mạch-Lô”, và sau đó là “chùa Bạch-Lô”, vì Đức Quán Thế Âm 
và lính thủy đều đội mũ trắng. 


Chùa được kiến tạo từ năm 1920, sau đó được trùng tu nhiều 
lần. Đến cuối năm 1959, Bồ Tát Thích Quảng Đức dừng chân nơi 
đây và trùng tu ngôi già lam thánh địa. Năm 1963, Bồ Tát Thích 
Quảng Đức rời chùa, thực hiện hạnh nguyện tự thiêu cúng dường 
Chánh Pháp, cứu nguy Đạo Pháp, dân tộc, truyền lại vị trưởng tử 
là Thượng Tọa Thích Thông Bửu. 


(Trích Lời Trình Bạch nhân duyên thành tựu bảo tượng Bồ Tát 
Quản T hé Âm Thập Nhứt Diện, do Thượng Tọa Trụ Trì Thích 
Thông Bửu tuyên đọc hồi 9 giờ sáng ngày 19 tháng 9 năm Giáp 
Tuất, 1994 tại đại lễ an vị tôn tượng tại chùa Quán Thế Âm.) 

Về sau, Thượng Tọa Thích Thông Bửu xây tháp thờ Bồ Tát 
Thích Quảng Đức và đắp một ngọn núi giả đặt tên là “An Lạc 
Sơn” để thờ tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm Thập Nhứt Diện bằng 
đá hồng hoa cương cao 3,20 mét, nặng hơn 5 tấn. 


Thiện Chơn 


gà 3o 
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Thi Vịnh 


Kính dâng tôn tượng 
Bô Tát Quán Thê Âm Thập Nhứt Diện 
tại chùa Quán Thê Ám, Phú Nhuận, Sài Gòn 


Hoa cương thạch ngọc tạc nên hình 

Thể hiện tinh thần đẳng chí linh 

Hiển tướng cứu đời nơi hiểm nạn 

Giả sơn điêm đạo chốn an lành 

Đức nhuần phàm thánh đều quy kính 
Oai trân tà ma thảy khiếp kinh 

Mẫu nhiệm trang nghiêm mười một mặt 
Dũng, bị, oai, hỷ ... độ quần sanh. 


Nam Mô Quản Thế Âm Thập Nhứt Diện Bồ Tát Ma Ha Tái. 


Kỷ niệm ngày Đại Lễ An Vị Tôn Tượng 
19 tháng 9 năm Giáp Tuát - 19944 


Viên Huệ 
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Vịnh Giá Sơn 


Dựng giả sơn mỹ danh An Lạc 
Thạch động thờ Bồ Tát Quán Âm 
Mười một mặt hiện oai thần 
Hồng hoa cương ngọc bội phần tốt xinh 


Khắp những nơi công trình xây cất 
Tháp cao thờ Quảng Đức Đại Sư 
Hóa thân Bồ Tát đại từ 
Quả Tim Bắt Diệt danh lưu muôn đời ... 


Quả tim hồng bất hoại 
Lửa hồng nung không cháy 
Rắn chắc thê kim cang 
Chơn thân hằng tồn tại 


Bi Trí Dũng chi nhường 
Tỉnh ngộ kẻ vô lương 
Đại Hùng và Đại Lực 
Ban cho đời tình thương 


Bồ Tát đã xả thân 
Vì muôn vạn chúng dân 
Đức hy sinh cao cả 
Muôn đời gội nhuân ân 
Nam Mô Đại Thí Đại Xả Thích Quảng Đức Bồ Tát Ma Ha Tái. 
Viên Huệ 
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Ốc 


Nhược hữu bá thiên vạn ức chúng sanh, vị cầu kim ngân đẳng 
bửu. Nhập ư đại hải, giả sử hắc phong ` xuy kỳ thuyền phưởng, 
phiêu đọa La Sát Quỷ Quốc”. Kỳ trung nhược hữu nãi chí 
nhứt nhơn, xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh giả, thị chư nhơn 
đăng giai đắc giải thoát. 


Sự chứng: Phổ Đà Sơn Chí 


Tống, Huy Tông, Sùng Ninh gian. Hộ Bộ Thị Lang Lưu Đạt, Cấp 
Sự Trung Ngô Thức, đồng sứ Cao Ly. Cập hườn, tự Quần Sơn 
đảo, kinh tứ trú dạ, nguyệt hắc vân ế, minh mông bất tri sở hướng. 
Chu sư đại bố. Diêu khấu Phổ Đà. Nga thần quang mãn hải. Tứ 
chúc như trú. Lịch kiến Thiệu Bửu Sơn. Toại đắc đăng ngạn. 


Hựu Minh Tường Ký: 


Lưu Tống, Nguyên Gia gian, cô mại. Chu phát Thạch Đầu Thành. 
Phong hiệu lãng khoát. Cập tụng Quán Âm Kinh thập dư biến. 
Phong tức lãng bình. Lũ văn kỳ hương. Toại đắc an tế. 


: 


Nếu có trăm ngàn muôn ức chúng sanh vì tìm vàng, bạc, lưu 
ly, xa cừ, mã não, san hô, hỗ phách, trần châu, các thứ báu, 
nên vào trong biến lớn, giả sử gió lớn thối ghe thuyền của kẻ 
kia trôi tẤp tới nơi nước quỷ La Sát, trong đó nếu có nhẫn đến 
một người xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời các 


_Ä Ó 








ii 7ï ?? b s85: j7 RfT 12Jilã| Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đô hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu khô theo phâm Kinh Phố Môn 











người đó đều được thoát khỏi nạn quỷ La Sát. Do nhơn duyên 
đó mà tên là Quán Thê Am. 


Sự tích 3: Sách Phổ Đà Sơn Chí 


Đời nhà Tống, vua Huy Tông, khoảng năm Sùng Ninh, có Quan 
Hộ Bộ Thị Lang tên Lưu Đạt cùng với Quan Cấp Sự Trung Ngô 
Thức đồng đi sứ sang Cao Ly. Lúc trở về, từ đảo Quân Sơn, trải 
bốn ngày đêm, trăng mờ mây ám, mênh mông chăng biết phương 
hướng là đâu. Đội lính chèo thuyền rất kinh sợ. Xa kêu cầu khẩn 
về núi Phổ Đà. Giây phút thấy ánh sáng tràn đầy biển cả. Bốn bề 
sáng tỏ như ban ngày. Nhìn thấy rõ núi Thiệu Bửu Sơn, liền được 
lên bờ. 


Lại nữa, Truyện Minh Tường Ký: 


Khoảng năm Nguyên Gia, Lưu Tống có việc tính đi xa. Thuyền đã 
xuất phát từ bến Thạch Đầu Thành, trong hơi gió thấy có dấu hiệu 
sóng to gió lớn. Liên gấp rút tụng kinh Quán Âm trên hơn mười 
biến, liền được gió lặng sóng yên. Lại nghe có mùi hương thơm 
lạ, nhiều loạt thoảng trong hơi gió, bèn được cứu giúp an lành. 


Ghi chú: 

1- Hắc phong: Gió đen, bạo tợn. Luông gió đen tối nguy hại 
thình lình nôi lên giữa sông to biên cả. Trong kinh có chép Hăc 
phong gây ra bởi loài ác quỷ La Sát làm trôi giạt chìm đăm ghe 


thuyền. 


2- La Sát Quỷ Quốc: Nước quỷ La Sát. La Sát là loài hung thần 
ác quy, dịch nghĩa là bạo ác, đáng ghê sợ. Hình tướng ghê gớm, 
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thích ăn thịt người. Cõi nước của chúng ở giữa biên cả và cũng ở 
rải rác khắp nơi trên đât liên. 


Lời bàn: 


Những chuyện về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện để cứu 
vớt những người bị nạn trên biên cả được truyên tụng rât nhiêu, 
hâu hêt do những người được thoát nạn kê lại. 


Tập sách nhỏ này chỉ thuật lại một số sự việc để chứng minh. 
Sau đây là chuyện đã xảy ra tại Việt Nam: 


Vật báo ân 


Một hôm, Hòa Thượng Thích Diệu Bồn có Phật sự phải đi 
từ Huế về Bình Định và Phú Yên. Trên xe, Hòa Thượng cùng ngồi 
với một toán quân nhân. Toán quân nhân này có đem theo một con 
rùa biển khá lớn, bàn với nhau chiều hôm đó sẽ làm thịt con rùa, 
cùng nhau nhậu cho thỏa thích. Hòa Thượng động lòng từ bị bèn 
đề nghị anh em quân nhân nhường lại cho ngài con rủa, ngài sẽ gởi 
anh em số tiền đủ để mua thịt bò, bia, rượu mà vui vẻ với nhau 
nhân ngày nghỉ phép. Anh em quân nhân hội ý với nhau và đồng 
lòng nhận tiền đủ mua 3 ký thịt bò, gia vị và rượu để đôi con rùa. 


Đến Bình Định, Hòa Thượng Thích Diệu Bổn mướn xe chở 
con rùa về chùa và lấy sơn vẽ lên mai rùa để làm dấu. Vốn rất tôn 
sùng và tâm niệm luôn thờ kính Đức Quán Thế Âm, nên Hòa 
Thượng, không suy nghĩ, lấy sơn viết ngay hai chữ “Quán Âm” 
bằng Hán tự lên mai rùa. Xong, ngài lại mướn xe chở con rùa ra 
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bãi biên đê phóng sanh. Chờ cho con rùa bơi ra xa, ngài mới trở 
vê chùa. 


Năm sau, Hòa Thượng Thích Diệu Bồn lại có việc phải ngồi 
ghe đi đường biển. Nhằm chiếc ghe quá cũ, đang đi nửa chừng 
ghe bỗng bị lủng một lỗ, nước biển tràn vô. Những người trên ghe 
ra sức dùng gàu, lon để tát nước, nhưng nước vô càng lúc càng 
nhiều. Tình thế vô cùng nguy ngập. Hòa Thượng liền quỳ xuống 
khẩn nguyện Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cứu nạn. Những người 
trên ghe đông niệm theo. Bỗng nhiên từ dưới nước có một vật nôi 
lên ngay chỗ đáy ghe bị bể, chiếc ghe như được nâng nhẹ lên, 
lượng nước tràn vô ghe bớt đi nhiều. Hòa Thượng tiếp tục tụng 
kinh, cầu nguyện, còn mấy người chẻo ghe thì rán sức chèo đưa 
che vô bờ. Khi tới được chỗ cạn, mọi người mừng rỡ nhảy ra khỏi 
ghe, đồng thời chứng kiến dưới lườn ghe một con rùa lớn nổi lên, 
trên mai rùa còn rõ ràng hai chữ Hán tự “Quán Âm”, chứng tỏ đây 
chính là con rùa Hòa Thượng đã phóng sanh năm trước. Phút chốc 
con rùa lại bơi ra xa, mất dạng. Trước sự việc quá rõ ràng, Hòa 
Thượng và những người cùng đi sụp quỳ xuống, hướng ra biển 
Đông, đồng niệm: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô 
Quán Thế Âm Bồ Tát”. 


Thiện Chơn 
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4. 


Nhược phục hữu nhơn, lâm đương bị hại, xưng Quán Thế Âm 
Bồ Tát danh giả, bị sở chấp đao trượng, tầm đoạn đoạn hoại, 
nhi đắc giải thoát. 


Sự chứng: Minh Tường Ký 


Tấn „ Nam Cung Tử Ngao thú Tân Bình. VỊ Trường Lạc Công sở 
phá. Hiệp thành số thiên nhơn giai bị lục. Tử Ngao tri bất khả 
miễn. Đản thành tâm niệm Quán Thế Âm. Cập lục chí Tử Ngao. 
Quần nhẫn giao hạ, hoặc cao hoặc để. Trì đao nhơn hốt bì giải, tứ 
chỉ bất tùy. Trường Lạc Công kinh vấn viết: “Nhữ hữu hà năng?” 
Tử Ngao đáp viết: “Năng tác mã yên.” Toại thích chi. Tử Ngao 
bất tri hà dĩ tác thử ngôn. 


Bỉ tạo nhứt Đại Sĩ tiểu tượng. Hành tắc đỉnh đới. Chỉ tắc lễ bái. 


4. 


Nếu lại có người sắp bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ 
Tát thời dao gậy của người kia cầm liên gãy từng khúc mà 
được thoát khỏi. 


Sự tích 4: Truyện Minh Tường Ký 
Đời nhà Tấn , Nam Cung Tử Ngao đi tuần thú tại Tân Bình, gặp 
lúc Trường Lạc Công làm loạn. Trong thành cả ngàn người đêu bị 


xử chém. Tử Ngao biết không thể tránh khỏi, chỉ riêng thành tâm 
niệm Đức Quán Thê Am. Vừa khi chém đên Tử Ngao, các lưỡi 


sấl 3 « 
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đao cùng chém xuống, hoặc quá cao, hoặc quá thấp, đều chém 
không trúng. Người câm đao bỗng nhiên bải hoải, mỏi mệt, không 
điều khiển tứ chi được theo ý. Trường Lạc Công kinh ngạc hỏi 
rằng: “Nhà ngươi có năng lực gì?”. Tử Ngao đáp rằng: “Tôi chỉ 
biết làm yên ngựa.” Bèn được phóng thích. Tử Ngao hoản toàn 
chăng biết vì sao mà trả lời như vậy. 


Ông tạc một tượng nhỏ hình Đức Đại Sĩ, hễ đi thì đội trên đầu, lúc 
đứng lại thì lê bái rât chí thành. 
Ghi chú: 


“Nhà Tắn: từ năm 265 đến năm 420, tồn tại được 165 năm. 


Lời bàn: 


Chuyện Tử Ngao nhờ thành tâm niệm Đức Quán Thế Âm 
mà thoát khỏi nạn đao chém khiên Phật tử chúng ta nên suy gầm 
và tin tưởng Đức Quán Thê Am Bô Tát. 


Riêng người việt lời bàn này cũng nhờ Đức Quán Thê Am 
cứu độ mà tránh khỏi một trọng tội. 


Nhờ chiêm ngưỡng hình tượng 
Đức Quán Thê Am dập được lửa sân 
Khoảng thập niên sáu mươi thế kỷ trước, tôi có việc tranh 


châp với người con rê của chủ nhà kê cận. Trong lúc tôi đang 
tráng xI-măng trước sân nhà, thì anh ta lây cây quậy phá, tráng tới 
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đâu hư tới đó. Tôi giận quá, sẵn cây cuốc trong tay, đang lúc anh 
ta cúi xuống cày phá chỗ trắng xi-măng, tôi định đập cho anh ta 
một cuốc vào đầu cho biết tay. Nhưng vừa giơ cao cuốc lên, tôi 
chợt nhìn vào nhà nơi có bàn thờ Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, bỗng 
nhiên tôi nguôi cơn giận, buông cuốc đi vô nhà. Như vậy, nhờ 
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà tôi thoát khỏi tội sát nhơn và anh 
kia được thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. 


Thật là: 
“Hỏa diệm hóa hông liên 
* Diệt tôi tiêu khiên ... 


Tội từ Tâm sanh, cũng từ Tâm diệt. Nhờ hằng ngày chiêm 
ngưỡng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, từ thâm tâm luôn trì niệm danh 
hiệu của Ngài, nên lúc gặp việc quấy phá của kẻ nghịch làm cho 
lửa sân phừng phừng bốc cháy, suýt phải gây nên tội lỗi, nhưng 
khi nhìn thấy hình ảnh diệu hiền, từ ái của Bồ Tát Quán Thế Âm 
thì lửa sân liền được đập tắt. Giọt nước cành đương của Ngài đã 
rưới mát, làm cho tâm sân trở thành tâm từ, nguôi cơn giận dữ, 
thoát khỏi tội sát nhơn, khỏi phải tù tội đối với pháp luật, khỏi phải 
bị quả báo oan khiên truyền kiếp. Tất cả cũng đều nhờ thần lực 
của Bồ Tát gia bị mà được vậy. 


Thiện Chơn 


-45- 

















li: Š bš sà ff 8U WfI'I2EPAlB] Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


- 46 - 


Ei1Hti #Eê tUR 1C MfFHZRSBNIE| Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thỉnh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phâm Kinh Phổ Môn 








-47- 


phẩm Kinh Phổ Môn 


khô theo 





Bi1H È #1 8 Mi MfƑH2SBẢIBl Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thỉnh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu 


3§n|+ 3Ó BE^Í E2 ky! vg SỬ qựx4 Xã .2 5 rý GP Siánab | 


sElabke l4 sÓsÓIE Lí j2 Ý sÓ SỞ Aj E9 E sổ 
1E lì € SỈ lệ Wt»0SS%E Xe & b4 SG Địt GÌ 
zÝIt-s¿ Ecyg ớt n| Sa 9 34Í-/ lí ý 4 EspAJ4r AM | g 
ÁA\ SẼ ssle) | -j bÓ sÓ d =4 ttl2 2ÐIEE +Í(E 2 xụ 
tr BÍ b s64 42BÌAIr A44 sd sÓa9 E4} 2 GhiỆ Sử 
giá 3) S1 KE obÊ 4424) 6E <Ở tỶ té ve sỈ v23 
VỆ | «eIE LÝ SE A6 #icly cất giáy IV) 





-48- 














liúH:i ï bš sẽ Êf RU fF"I2EĐIä| Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 





5: 


Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung Dạ Xoa', La 
Sát, dục lai não nhơn. Văn kỳ xưng Quán Thế Âm Bồ Tát 
danh giả, thị chư ác quỷ, thượng bất năng dĩ ác nhãn thị chỉ, 
huống phục gia hại. 


Sự chứng: Phật Tổ Thống Kỷ 


Lương", Thích Huệ Giản tính tu giới luật, kiền thành đũng nghị. 
Thê hãn kỳ tuyên. 


Kinh Châu sảnh sự đông, hữu biệt tỀ tam gian. Đa quỷ quái, nhơn 
bât cảm nhập. 


Giản cư chỉ. Tự trụ nhứt gian. Dư an kinh tượng. Dạ kiến nhứt 
nhơn, hắc y vô mục, tùng bích trung xuất, ý Giản môn thượng. 
Giản tâm thậm liễu liễu. Đản khẩu bất đắc thuyết, toại mặc niệm 
Quán Thế Âm Thánh hiệu. Lương cửu, quỷ nhiễm nhiễm nhập 
bích nhi một. Giản từ khởi tháo thấu. Lễ tụng như thường. 


Thứ dạ, mộng hướng nhơn viết: “Bộc ư Hán mạt cư thử, đĩ số bách 
niên. Tánh cang trực, đa sở bât kham. Quân thành tịnh hạnh hảo 


nhơn, trì tương dung nhĩ.” 


Toại tuyệt. 
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5: 


Nếu quỷ Dạ Xoa” cùng La Sát đầy trong cõi Tam Thiên Đại 
Thiên muốn đến hại người, nghe người xưng danh hiệu Quán 
Thế Âm Bồ Tát thời các quỷ dữ đó còn không có thể dùng mắt 
dữ mà nhìn người, huống lại làm hại được. 


Sự tích 5: Sách Phật Tổ Thống Kỷ 


Đời nhà Lương", thầy Thích Huệ Giản, tinh tắn chuyên tu hành 
giới luật, rât cương nghị kiên thành dũng cảm, trên đời hiêm có, 
thật khó mà có được người như vậy. 


Tại phủ thành Kinh Châu, phía đông sảnh đường chỗ quan làm 
việc, có ba gian nhà riêng biệt rât chỉnh tê, nhưng vì có quá nhiêu 
yêu tinh quỷ quái nên chăng ai dám vào ở. 


Giản dọn về đó. Tự xếp riêng một gian để ở, ngoài ra thì sắp kinh 
sách và bảy tượng thờ cúng. Đêm thấy một người mặc y phục màu 
đen, không có mắt, từ trong vách hiện ra, đứng tựa cửa phòng của 
Giản. Trong lòng Giản rất tỉnh táo, nhưng miệng không thốt ra lời, 
bèn thầm niệm Thánh hiệu Quán Âm. Hồi lâu, quỷ lần vào vách 
từ từ, rồi biến mất. Giản liền trở dậy súc miệng, rửa mặt lễ tụng 
như thường lệ. 


Đêm sau năm mộng thấy có người đến nói rằng: “Kẻ hèn này ở 
đây từ cuối đời nhà Hán "kế đã mây trăm năm, tánh cương trực, 
nhiều người không chịu nỗi. Ông nay là bậc hảo nhơn, thành tín tu 
tịnh hạnh, xin hãy cùng dung thứ cho.” Nói xong bẻn biến mắt, từ 
đó tuyệt nhiên chẳng còn thây trở lại nữa. 
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Ghỉ chú: 


1- Nhà Lương: từ năm 502 đến năm 557, sau Tống, Tễ và trước 
Trần. Thời kỳ từ đầu đời nhà Tống đến cuối đời nhà Trần gọi là 
Nam Triều. 

Tống: 420-479 

Tê: 479 - 502 

Lương: 502 — 557 

Trần 557-589 


2- Quỷ Dạ Xoa: là loài ác quỷ thường hăm hại nhơn dân. Có ba 
loại: loại ở trên mặt đất, loại ở hư không và loại ở cối Trời. Chúng 
có thê hóa ra các loại chúng sanh khác. Hình thù rất hung dữ lạ 
lùng: hoặc nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, nhiều đầu, nanh chia 
ra khỏi miệng, bén nhọn như dao. Thường đuổi bắt người mà ăn 
thịt. 


Lời bàn: 
Người Phật tử nào tinh tấn tu học, luôn thờ kính và chuyên 
cân niệm Đức Quán Thê Am Bô Tát thì ma quỷ cũng không làm 


hại. 


Sự việc sau đây có thê chứng minh: 


Thân chú trừ ma 


Khoảng giữa thập niên 80, nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi ở góc 
đường Hai Bà Trưng - Điện Biên Phủ, Sài Gòn bị phá bỏ đê làm 


SA |4 
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công viên. Những ngôi mộ còn con cháu, thân nhơn thì được cúng 
vái, làm nghi lễ tôn giáo trước khi cải táng. Còn những ngôi mộ 
không có ai lo thì nhà cầm quyền bốc lên, thiêu cốt và đem giữ ở 
một chỗ riêng. 


Lúc đó gia đình chúng tôi ở một căn phố trong hẻm đường 
Duy Tân, chỉ cách nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi một con đường. 
Trên lầu, phía trước là chỗ thờ Phật, phía sau là phòng ngủ của hai 
đứa con gái chúng tôi. 


Một đêm, sau ngày khởi công đập bỏ nghĩa trang Mạc Đỉnh 
Chị, trong giác ngủ, hai đứa con chúng tôi đều mơ mơ màng mảng, 
thấy rất nhiều người, già, trẻ, nam, nữ, ngồi chen chúc trên nóc nhà 
chúng tôi và những nóc nhà hàng xóm. 


Nhờ quen niệm Phật từ nhỏ, nên tuy trong giấc ngủ mơ 
màng, hai đứa con chúng tôi vân tĩnh tâm niệm lớn câu thân chú 
An Ma N¡ỉ Bát Di Hồng” thì những bóng ma ây dân dân biên mât. 


Lạ một điều là cả hai đứa đều thấy cảnh tượng như nhau. 
Sau đó, nhiều đêm khi chưa ngủ say cũng lại thấy cảnh tượng như 
vậy. Có lẽ trong nhà có thờ Phật nên không thấy có bóng ma nào 
đám vô nhà cả. 


Bỗng một đêm, vào giữa khuya, hai đứa con chúng tôi 
choàng dậy kế lại thấy có hai ống chân trần thò vô cửa sô phía sau 
phòng ngủ, rồi hiện nguyên hình người, nắm song cửa cố sức chui 
vô nhà. Hai đứa con chúng tôi hoảng hốt niệm lớn “4n Ma Ni Bái 
Di Hồng” tồi tỉnh dậy kê lại cảnh tượng vừa mơ thấy. 


BI 
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Hôm sau, chúng tôi đến chùa Từ Vân, Phú Nhuận, bạch với 
Sư Bà Như Ngọc hiện tượng này. Sư Bà liền đến nhà chúng tôi 
tụng niệm kinh chú và rước linh về chùa. 

Tôi còn nhớ sau khi tụng kinh xong, Sư Bà rất hoan hỷ, cười 
nói: “Thôi! Bây giờ các người đã quy y Phật rồi! Các người phải 
theo tôi về chùa, nghe kinh mỗi ngày, ở chùa lo tu hành, không còn 
lang thang đói khát nữa. Kiếp sau đầu thai làm người, gặp Phật 
Pháp, tu hành cho tới thành Phật. Bây giờ theo tôi về chùa nha!” 


Thật kỳ diệu thay! Mẫu nhiệm thay! Phép Phật thật vô 
cùng linh nghiệm. Từ đó hai đứa con chúng tôi không còn thây 


những bóng ma hiện trên những nóc nhà nữa. 


Án Ma Ni Bát Di Hồng 


Công hạnh Thiền Ni 
Ngọc ẩn đá riêng mình ngọc biết 
Sen trong bùn một tiệt thơm thanh 
Tu hành chí quyết độ sanh - 
Lòng từ trải rộng, duyên lành khắp gieo ... 


Viên Huệ 


sẤ 3.1 
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6. 


Thiết phục hữu nhơn, nhược hữu tội, nhược vô tội, sửu giới già 
tổa kiêm kê kỳ thân. Xưng Quán Thê Am Bồ Tát danh giả, 
giai tât đoạn hoại, tức đắc giải thoát. 


Sự chứng: Pháp Uyễn Châu Lâm 


Tấn, Đậu Truyền, Hà Nội nhơn. Vĩnh Hòa trung. Vị Cao Xương 
bộ tốt Lữ Hộ phù chấp chi. Đồng bạn thất nhơn cộng kế ngục, 
khắc nhụt tương sát. Tăng Chi Đạo Sơn, thời tại Hộ dinh trung. 
Dữ Truyền tương thức. Văn kỳ bị cấm. Vãng hậu chi, Truyền vị 
viết: “Kim mạng tại khoảnh khắc, năng tương cứu hồ?” Sơn viết: 
“Nhược chí tâm niệm Quán Âm, tất hữu cảm ứng.” Truyền toại 
chuyên tâm mặc niệm tam trú dạ. Giới tỏa hốt tự giải. Truyền 
niệm đồng bạn trất cốc. Hà nhẫn độc khứ. Phục khẩn Bồ Tát thần 
lực, phố tế. Ngôn tất, dư nhơn giai dĩ thứ giải thoát, toại đồng độn. 


Chúng huờn hương lý. Hàm kỉnh tín phụng Pháp yên. 


6. 
Dấu lại có người hoặc có tội, hoặc không tội, gông: cùm xiềng 
xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, 
thảy đều đứt rã, liền được thoát nạn. 

Sự tích 6: Sách Pháp Uyến Châu Lâm 
Đời nhà Tấn, Đậu Truyền là người Hà Nội. Trong năm Vĩnh Hòa 
bị bộ tôt của quân Lữ Hộ ở Cao Xương bắt đem đi. Đông bạn có 


bảy người đều bị hạ ngục, chờ ngày cùng bị giết. Lúc đó có ông 


s yêc 
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Tăng Chi Đạo Sơn là người quen biết với Truyền, đang ở trong 
dinh Lữ Hộ, nghe tin Truyền bị giam cầm bèn đến thăm hỏi. 
Truyền mới bảo rằng: “Nay mạng sống chỉ trong khoảnh khắc, có 
cách gì cứu nhau được chăng?” Sơn nói: “Nếu chí tâm niệm Quán 
Thế Âm tất có cảm ứng.” Truyền bèn chuyên tâm niệm thầm ba 
ngày đêm, xiêng xích bỗng tự nhiên rơi rớt hết. Truyền nghĩ đến 
đồng bạn còn bị gông cùm nỡ nào bỏ trốn đi một mình cho đành. 
Nghĩ vậy rồi, lại khẩn nguyện cầu thần lực Đức Bồ Tát rộng 
thương cứu giúp. Khấn xong các người kia lần lượt đều được giải 
thoát, bèn cùng nhau bỏ trốn. 


Về được đến quê nhà rồi, tất cả đều rất kính tin, cùng y theo Pháp 
mà thờ phượng Đức Đại Sĩ. 


Lời bàn: 


Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì dầu cho đang 
ở chỗ hiểm nạn, giặc cướp, binh lửa, tự nhiên cũng được an ôn. 
Tất cả đều do nhờ thần lực của Bồ Tát che chở độ trì. 


“Văn huân tỉnh mình, mình biến Pháp Giỏi, tắc chư w„ ảm, 
tánh bất năng toàn, năng linh chúng sanh, Dạ Xoa, La Sát, Cưu 
Bàn Trà Quỷ, cập Tỳ Xá Giả, Phú Đơn Na đẳng, tuy cận kỳ bàng, 
mục bất năng thị.” 


Trên đây là Pháp thứ sáu trong mười bốn Pháp Thí Vô Úy 
của Đức Quản Thê Am đã nói rõ: 


Huân tập tánh nghe rỗng thông, sáng suốt cả Pháp Giới, tất 
nhiên các thứ u ám đen tôi không tôn tại, độ được chúng sanh, có 
gặp các loài ác quỷ, như Dạ Xoa, La Sát, Cưu Bàn Trà, Tỳ Xá Giả, 


=3 .= 
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Phú Đơn Na, không thể nhiễu hại, dầu có đứng sát bên họ, họ cũng 
chăng thây được. 


(Kinh Thủ Lăng Nghiêm, quyên 6 — Phẩm Quán Thế Âm. 
Bô Tát giác ngộ do nhĩ căn — 
Hòa Thượng Thiên Sư Thích Từ Quang dịch) 


Niệm Quán Âm thoát nạn 


Năm 1945, gia đình chúng tôi từ Trà Vinh tản cư, chạy về Te 
Te Rạch Lọp tạm trú tại chùa Long Hòa thuộc làng Từ Hòa, quận 
Tiểu Cần, cách thị xã Trà Vinh khoảng 30 cây số. Sư Ông Trụ Trì 
là Hòa Thượng Thích Huệ Quang. Ngài chuyên trì tụng Chú 
Chuẩn Đề. 


Lúc đó, trong chùa đã có một số gia đình Phật tử từ Trà 
Vinh, Tiểu Cần, cũng như nhiều cư dân quanh vùng tản cư về chùa 
khá đông. Hằng ngày ở chùa, ngoài ba thời tụng niệm, Sư Ông 
còn thêm hai khóa sáng và chiều cho Phật tử tụng Kinh Phổ Môn 
để cầu nguyện. 


Một hôm, đang giữa trưa vào giờ chỉ tịnh, tư bề ï Im văng, 
bỗng một tiếng nỗ vang trời, kế đó nhiều loạt súng nối tiếp... Cả 
chùa chỗi dậy xôn xao, ai nây vội vàng tay xách nách mang chạy 
tháo ra khỏi chùa tìm nơi ấn lánh. Hình như ai nấy đều quen cái 
cảnh chạy giặc như vậy rồi, nên chỉ một thoáng sau cả chùa không 
còn một bóng người. 


Riêng chúng tôi rât là lúng túng, bà ngoại tôi lo ăm đứa cháu 
nội mới lên ba, còn mẹ tôi cõng tôi chạy ra mé rạch sau vườn chùa, 
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lủi đại vô những lùm dừa nước khá rậm rạp để trốn, không kịp 
xách theo những gì đã xêp săn đê lúc chạy thì mang đi, phòng khi 
bị đôt nhà hay bị hôi của thì còn có chút ít của cải tùy thân. 


Suốt buổi chiều hôm đó, khắp nơi vang rên tiếng súng, đạn 
bay vèo vèo. Nơi chúng tôi ân núp chỉ cách đường đê khoảng 3 
thước. Chúng tôi thấy rõ từng tốp người võ trang hung hăng ghìm 
súng bắn xả qua chỗ chúng tôi trốn nhiều bận, mà lạ lùng thay, họ 
không trông thấy chúng tôi, cũng không thấy họ chú ý lùng sục gì 
cả. Quá sợ hãi, bà ngoại và mẹ tôi ôm cứng chúng tôi mà không 
ngớt niệm thầm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. 


Mãi đến khi trời tối sẫm, đâu đó yên lặng, bà ngoại và mẹ 
tôi mới lôi chúng tôi lóp ngóp bò lên bờ, trở vê chủa, quân áo ướt 
sũng, bấy giờ mới cảm thấy phát lãnh. 


Trong chùa đã lên đèn, ai nây trở về đông đủ, tât cả đêu vui 
mừng được tai qua nạn khỏi. 


Tình hình trong xứ lân hôi khá ôn định, lân lượt ai vê nhà 
nây, tản lạc khắp nơi. Cuộc chiên còn kéo dài cho đên năm 1975... 


Vật đổi sao dời... Suốt thời gian trên nửa thế kỷ dài từ bấy 
đến nay, tôi không thê nào quên cảnh tản cư chạy giặc hãi hùng lúc 
đó... Vậy mà chúng tôi đều được thoát nạn, ấy cũng nhờ lòng 
thành khẩn niệm Quán Thế Âm mà được cứu. 


Cảm ứng Đạo giao nan tư nghì. 


Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tâm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn 
Quảng Đại Linh Cảm Quán Thê 4m Bồ Tát Ma Ha Tái. 
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Mề từ bên hửu quan tả : 
l* Ngài Chánh-Tùng-Lủ HUỆ-Q1!ANG Háa-Thượng, 
*© Ngắt fal-Bqo-Sr TỈ-PHÒNG fa(-Ihìa-Thượng, 
#' Ngử( Chủnah-Hòi- Trưởng 4X-E, ĐC #úa- Thìetrtsg, 
$+ Ngài Pháp Sơ NHÁNH-AVHN Hde-Thương, 


Chư Tôn Đức Hòa Thượng thành lập 
Hội Lưỡng Xuyên Phật Học Trà Vinh năm 1935 


Kế từ bên hữu qua tả : 


I- Ngài Chánh-Tổng-Lý HUỆ-QUANG Hòa-Thượng 
2-_ Ngài Đại-Đạo-Sư TỪ-PHONG Đại-Hòa-Thượng 
3-_ Ngài Chánh-Hội-Trưởng AN-LUẠC Hòa-Thượng 
4-_ Ngài Pháp-Sư KHÁNH-ANH Hòa-Thượng 
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Mái chùa xưa 


Trà Vinh tỉnh, quận Tiểu Cần 
Long Hòa Tự trải bao lần nắng mưa 
Loạn ly nhớ mái chùa xưa 
Tổ Đình che chở muối dưa no lòng 
Độ người hoạn nạn khốn cùng 
Cửa Thiền mở rộng thảy đồng mong ơn. 


Chí tâm đánh lễ Giác linh cố Đại Lão Hòa Thượng Long Hỏa Tự, 
đệ nhứt Pháp Chủ Phát Giao Nam Việt thượng Huệ hạ Quang tam 
bải. 


Viên Huệ 
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FÃ 


Nhược tam thiên đại thiên quốc độ, mãn trung oán tặc”, hữu 
nhứt thương chủ tương chư thương nhơn tê trì trọng bửu, 
kinh quá hiểm lộ. Kỳ trung nhứt nhơn tác thị xướng ngôn: 
“Chư thiện nam tử, vật đắc khủng bố. Nhữ đắng ưng đương 
nhứt tâm xưng Quán Thế Âm Bồ Tát danh hiệu. Thị Bồ Tát 
năng dĩ Vô Úy Thí ư chúng sanh. Nhữ đắng nhược xưng 
danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát.” Chúng thương 
nhơn văn, cu phát thỉnh ngôn: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ 
Tát”. Xưng kỳ danh cố, tức đắc giải thoát. 

Oán thù giả, oan uống giả, thế đa thông dụng. 


Sự chứng: Thái Nhơn Sơ thương chủ 


Thượng Hải, Thiên Đồng lộ, Thái Nhơn Mậu. Pha lê điếm chủ 
Thái Nhơn Sơ, Dân, thập thất nhị nguyệt, chấp bát, bị phi bảng 
khứ. Thái mặc niệm Quán Âm. Sơ tắc xa luân thai bộc. Thứ tắc 
khí du khởi hỏa. Phi nãi đả Thái tam thương. Thái đích khiêu tam 
khiêu, cố vô thương. Phi độn nhi Thái quy. 


(Văn bốn nhơn thuyết.) 


đệ 


Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi Tam Thiên Đại Thiên, có một vị 
thương chủ dắt các người buôn đem theo nhiều của báu trải 
qua nơi đường hiểm trở, trong đó có một người xướng rằng: 
“Các thiện nam tử! Chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng 
xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, vị Bồ Tát đó hay đem 
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pháp Vô Úy Thí” cho chúng sanh, các ông nên xưng danh hiệu 
Ngài thời sẽ được thoát khỏi oán tặc này.” Các người buôn 
nghe rồi, đều lên tiếng xưng rằng: “Nam Mô Quán Thế Âm Bồ 
Tát”. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền được thoát khỏi. 

Sự oán thù, sự oan uống, là chuyện thường tình ở thế gian. 


Sự tích 7: Thương Chủ Thái Nhơn Sơ 


Tại tỉnh Thượng Hải, đường Thiên Đồng có hiệu buôn Thái Nhơn 
Mậu chuyên bán gương và các đồ pha lê. Chủ nhơn tên là Thái 
Nhơn Sơ, ngày 28 tháng 2 năm Dân Quốc thứ 17 (1928) bị bọn Phi 
bắt đi. Thái thầm niệm Đức Quán Âm. Ban đầu thì xe bị nỗ bể 
bánh, phải thay. Kế đó bị phát hỏa, phải bỏ xe. Bọn Phi tức giận 
đánh Thái ba gậy, Thái đều nhảy khỏi, tránh thoát được cho nên 
không có bị thương tích gì cả. Bọn Phi phải bỏ chạy trốn còn Thái 
được trở về nhà bình yên. 


(Được nghe chính người bị nạn thuật lại.) 


Ghỉ chú: 


1- Oán tặc: Chỉ chung cho cả người và quỷ thần. Nhứt tâm niệm 
danh hiệu Bô Tát thì nhờ thân lực của Ngài gia bị làm chuyên đôi 
tâm ác của loài oán tặc thành tâm từ mà cứu cho thoát nạn vậy. 


2- Pháp Vô Úy Thí: Một Pháp trong Tam Thí. 
- Tài Thí: Cho tiền bạc, của cải, các bộ phận thuộc cơ thể. 
- Pháp Thí: Cho Giáo Pháp, giảng nói giáo lý, yêu nghĩa. 
- Vô Uy Thí: Làm cho chúng sanh không lo sợ. 
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Lời bàn: 


Đức Quán Thế Âm Bồ Tát có mười bốn pháp Vô Úy Thí độ 


được chúng sanh đau khổ ở khắp mười phương. Khi có tiếng kêu 
cứu liên được sự cảm ứng linh thông như trường hợp của thương 
chủ Thái Nhơn Sơ trên đây. 


Mười bốn pháp Vô Úy Thí: 

Độ được chúng sanh đau khổ ở khắp mười phương khi có 
tiêng kêu cứu. 

Độ được chúng sanh khi lâm vào nạn lửa, lửa không thể 
thiêu đôi. 

Độ được chúng sanh khi lâm vào nạn lũ lụt, không bị nước 
cuôn trôi làm đăm chìm. 


Độ được chúng sanh khi lâm vào nước quý, các loài quỷ 
không thê nhiêu hại. 


Độ được chúng sanh khi bị nạn gươm đao, đao gãy từng 
đoạn, gươm cũng không chém được. 


Độ được chúng sanh khi gặp các loài ác quỷ, như Dạ Xoa, 
La Sát, Cưu Bàn Trà, v.v..., chúng không thê nhiễu hại, dẫu 
có đứng sát bọn chúng, chúng cũng không thây. 


Độ chúng sanh thoát được nạn gông cùm, xiêng xích. 

Độ được chúng sanh vượt qua các nơi có giặc cướp nguy 
hiêm. 

Độ được chúng sanh có tật đa dâm, trừ tuyệt tham dục. 


Độ được chúng sanh có tật sân hận, trừ tuyệt các thứ hờn 
giận ganh ghét. 
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II- Độ được chúng sanh có ác chướng ngu dại thoát nạnsi mê 
ám muội. 

12- Độ được chúng sanh không con, muôn câu sanh trai thì có 
trai phước đức trí huệ. 


13- Độ được các chúng sanh muốn cầu sanh gái thì có gái tướng 
đoan chánh nhu thuận, mọi người đều quý mến. 


14- Độ được tất cả chúng sanh thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm 
Bồ Tát, tùy mỗi niệm, mỗi người, mỗi Pháp khác nhau đều 
được cảm ứng linh thông, tức khắc được giải thoát mọi nạn 
khổ, đồng hưởng phước đức vô lượng, vô biên. 


Cứ theo lời kinh thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát hay đem 
pháp Vô Ủy Thí cho chúng sanh. Những kẻ thiện một lòng xưng 
danh hiệu Ngài thời sẽ được thoát khỏi oán tặc. 


Như vậy, muốn được Ngài cứu độ phải hội đủ ít nhất là hai 
điêu kiện: 


Một là phải THIỆN l 
Hai là phải NHƯT TÂM 
Những kẻ ác, thường có những lời nÓI, việc làm hại người, 
thường ngày khinh thường Phật Pháp, chăng thờ kính Đức Quán 


Thê Am, đên khi hữu sự, miệng dù có đọc danh hiệu Ngài trăm 
ngàn biên cũng vô hiệu mà thôi. 
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8. 


Nhược hữu chúng sanh cung kính lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát, 
phước bât đường quyên. Thị cô chúng sanh giai ưng thọ trì 
Quán Thê Ám Bồ Tát danh hiệu. 


Sự chứng: Phước Báo Lục 


Hàng Châu, Từ Văn Kính Công, thân cư đài đỉnh. Phước Huệ giao 
tu. Hỷ dữ nhơn giảng Tam Giáo Thánh Hiên sự tích, tập san Kính 
Tín Lục đăng thơ. Tư tư dẫn nhơn vi thiện. 


Thái Phu Nhơn nhựt tụng Quán Thế Âm Thánh hiệu, thiên thinh. 
Hỷ đàm nhơn quả. Gia nhơn hưởng thính, vĩ vĩ bất quyện. Phiên 
khắc Ngọc Lịch Sa Truyện, nguyện nhơn cải quá vị thiện. Mỗi ngộ 
hung niên, tất quyên tư châu tế thân tộc. 


Vô Đức Sắc, Công tử Bồn, quan chí Đông Các Đại Học S1. Tự, 
Quan Cam Túc Tuân Phủ. Tôn, Dĩ Huyền, Quan Thị Lang. Cảnh 
Hy, Quan Giám Pháp Đạo. Chư tăng tôn bôi khoa đệ thiên liên. 
8. 
Nếu có chúng sanh cung kính lễ lạy Quán Thế Âm Bồ Tát thời 
phước đức chăng luồng mật. Cho nên chúng sanh đêu phải 
thọ trì danh hiệu Quán Thê Am Bồ Tát. 

Sự tích 8: Sách Phước Báo Lục 


Tỉnh Hàng Châu, có ông Từ Văn Kính rất giàu, nhà cửa, lầu đài 
nguy nga. Ông lo tu tập cả phước lân huệ. Thường ngày rât vui 
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thích giảng chuyện, kể tích những bậc Thánh Hiền trong Tam 
Giáo, sưu tập, mm khắc những loại sách vê Kinh Tín Lục, chăm lo 
khuyên giải người làm việc thiện. 


Thái Phu Nhơn ngày nảo cũng trì niệm danh hiệu Đức Quán Thế 
Âm một ngàn biến. Phu Nhơn ưa đàm luận chuyện nhơn quả. 
Người nhà vây quanh mà nghe, hết chuyện này đến chuyện khác 
không biết mỏi mệt. Phu Nhơn thường dịch in những kinh truyện 
Ngọc Lịch Sa, những mong cầu nguyện cho mọi người đều biết cải 
ác làm lành. Mỗi khi gặp những năm hạn khó khăn, thường gom 
của cải tư riêng lo giúp đỡ bà con thân tộc. 


Công tử Bồn, Vô Đức Sắc, làm quan đến chức Đông Các Đại Học 
Sĩ. Kế tự làm Quan Tuần Phủ Cam Túc. Cháu Dĩ Huyên làm 
Quan Thị Lang. Cảnh Hy làm Quan Giám Pháp Đạo. Nhiều đời, 
con cháu nối tiếp khoa cử, đỗ đạt liên tục chăng dứt. 


Lời bàn: 


Làm phước ắt được hưởng phước, làm ác sẽ gặp tai họa, đó 
là một định luật tự nhiên, xưa nay trong sử sách Đông, Tây đã kê 
lại rât nhiêu. 


Trong kinh lại có câu: “Nếu có chúng sanh cung kính, lễ lạy 
Đức Quản Thê Am Bô Tát thời phước đức chăng luông mát. Cho 
nên chung sanh phải luôn thọ trì danh hiệu Quản Thê Am Bồ Tát.” 


Cung kính lễ lạy Đức Quán Thế Âm Bồ Tát không phải chỉ 
mong cho phước đức về phần mình và gia đình mình, mà chính là 
cầu nguyện cho mọi người đều biết cải ác làm lành để cho tất cả 
chúng sanh đều được phước đức, an lành. 
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Phương chỉ, người biết cung kính, lễ lạy Đức Quán Thế Âm 
Bồ Tát tắt phải là người có thiện tâm, thiện chí, luôn làm việc thiện, 
gieo nhơn lành. Nhờ đó con cháu nhiều đời được nối tiếp hưởng 
phước đức lâu dải vậy. 


với S 
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9. 


Nhược hữu quốc độ chúng sanh, ưng dĩ Phật thân đắc độ giả. 
Quán Thê Ám Bồ Tát tức hiện Phật thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Đại Bí Chú Kinh ` 


Phật tại Bố Đà (Phô Đà) Lạc Già Sơn, Quán Thế Âm cung điện 
trung. Dữ vô lượng Bồ Tát, Thinh Văn, Thiên, Long, Bát Bộ câu. 


Thời Quán Thế Âm, mật phóng thần quang. 
Chúng hội vấn Phật. 


Phật ngôn: “Quán Thế Âm Bồ Tát dục an lạc chư chúng sanh, cô 
phóng thử quang.” 


Vu thị Quán Thế Âm tiên thuyết thử Chú công đức. Thứ thuyết 
thử Chú. Tĩnh thuyêt Chú chi hình mạo trạng tướng. Sở vị Đại Từ 
Bi đăng thập Tâm”, tinh chư lợi ích. 


Phật ngôn: “Thử Bồ Tát quá khứ vô lượng kiếp trung, dĩ tác Phật 
cánh, hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai.” 


VỊ dục phát khởi nhứt thiết Bồ Tát, an lạc thành thục chư chúng 
sanh, có hiện tác Bồ Tát. 


Lo, 
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9. 


Nếu có chúng sanh trong quốc › độ nào đáng dùng thân Phật 
được độ thoát thời Quán Thê Am Bồ Tát liên hiện thân Phật 
mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 9: 
Kinh Đại Bi Chứ ` 


Phật ngự tại núi Phố Đà Lạc Già, trong cung điện của Đức Quán 
Thê Am cùng với vô lượng các vị Bô Tát, Thanh Văn, Trời, Rông, 
Bát Bộ, tât cả đông nhóm họp. 


Bấy giờ, Đức Quán Thế Âm lặng lẽ dùng thần thông phóng hào 
quang chói sáng rực rỡ. 


Chúng trong hội này bạch hỏi Phật. 


Phật dạy rằng: “Bồ Tát Quán Thế Âm muốn ban sự an vui cho 
chúng sanh nên mới phóng hào quang này.” 


Trước hết, vì Bồ Tát Quán Thế Âm muốn nói về công đức của chú 
Đại Bi, kế đến tuyên đọc Thần Chú cùng diễn nói về tướng trạng 
hình dáng của bài chú này. Đây vốn có đầy đủ tất cả mười Tâm” 
Đại Từ Đại BI cùng tất cả những sự lợi ích. 


Phật bảo: “Vị Bồ Tát này từ trong vô lượng kiếp thời quá khứ đã là 
Phật, hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai.” 


Khởi đầu vì muốn xây dựng giúp đỡ các bậc Bồ Tát được trở nên 
thành thạo việc làm an vui cho tât cả chúng sanh nên Ngài mới thị 
hiện làm Bồ Tát. 
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Ghỉ chú: 


1- Đại Bi Chú: Câu thần chú của ngài Quán Thế Âm truyền lại, 
có Đức Phật Thích Ca chứng minh. Câu thân chú này rât oai lực, 
làm tiêu các tai nạn, nghiệp chướng, độ cho các sở câu đêu được 
như ý. 


2- Thập Tâm: 


1. 


x. 


\©_ œ ¬I\ Œ  C: + CC) 


Tín Tâm trụ: 


Niệm Tâm trụ: 


. Tinh Tấn Tâm: 

. Huệ Tâm trụ: 

. Định Tâm trụ: 

. Bất Thối Tâm: 

. Hộ Pháp Tâm: 

. Hồi Hướng Tâm: 
. GIiớI Tâm trụ: 
10. 


Nguyện Tâm: 


Lời bàn: 


Mười Tâm. 

Tâm trụ ở đức Tín thuần chơn, dứt các 
vọng tưởng. 

Tâm trụ ở chỗ Niệm tưởng, không bị ngăn 
ngại bởi Am, Xứ, Giới. 

Lòng tinh chuyên, trong sạch. 

Tâm Trí Huệ trong sáng. 

Tâm Định lặng lẽ, mầu nhiệm. 

Tâm không thối lui nhờ ánh sáng của Định. 
Tâm Hộ Pháp bền vững. 

Tâm Hồi Hướng, quay về Phật Đạo. 

Tâm giữ gìn An Trụ chỗ vô vi. 


Tâm Nguyện, do nơi lòng Nguyện này mà 
du hành khăp mười phương. 


Kinh Đại B¡ Chú, gọi cho đầy đủ là “Thiên Thủ Thiên Nhãn 
Vô Ngại Đại B¡ Tâm Đà La Nỉ`, là thần chú do Đức Quán Thê Am 
Bô Tát tuyên đọc. 
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Chú Đại Bi có thần lực không thể nghĩ bàn. 


Đã có người bị ma quỷ hiện ra quấy rỗi, chỉ cần bắt đầu 
niệm chú Đại Bi thì ma quỷ liền biến mắt. Lại có người bị ma dựa, 
tâm thần rối loạn, mất trí, hành động điên rồ, chỉ cần nghe chú Đại 
Bi là tỉnh táo, tinh thần sáng suốt lại như trước. 


Lý Dương Sanh Tự, tục gọi “chùa Bà Đầm” 


1 - Công năng siêu bạt oan hôn uông tử 


Trước năm 1945, bà Barbanson Lý-thị-Ly, người Hoa lai 
Pháp, có lập một ngôi chùa ở Phú Nhuận, ngoại thành Sài Gòn. Bà 
để hiệu chùa là “Lý Dương Sanh Tự”, vì họ Lý và họ Dương là hai 
họ của ông bà ngoại của bà. Bà lai Pháp, có chồng là người Pháp 
nên cư dân trong vùng gọi chùa này là “chùa Bà Đầm”, xóm nảy là 
“Xóm Chùa Bà Đầm”. Không mấy ai biết hiệu chùa là “Lý Dương 
Sanh”, vì bảng hiệu ở công chùa viết bằng Hán tự. 


Trước năm 1945, chùa do chư Tăng người Hoa trụ trì. Sau 
khi Nhựt đảo chánh Pháp (ngày 9 tháng 3 năm 1945), tất cả người 
Pháp, lai Pháp, dân Tây, ... đều bị quân đội Nhựt bắt giam. Gia 
đình bà Barbanson cũng không tránh khỏi tai nạn này. 


Tình hình trong xứ rất lộn xộn, chư Tăng chùa Lý Dương 
Sanh cũng lo đi lánh nạn. Chùa bị bỏ hoang, trở thành nơi tụ tập 
của những thành phần bất hảo, từ trước là những tay anh chị đã 
nhiều lần phạm pháp, từng vào tù ra khám. Nay thừa nước đục thả 
câu, lợi dụng thời kỳ hỗn loạn chúng bắt những người mà trước kia 
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có sự hiềm thù với chúng, đem tới đây tra khảo, hành hạ, đánh đập, 
rôi chặt đâu đê trả thù, thật là khủng khiệp. 


Khi Đồng Minh giải giới quân đội Nhựt, Pháp trở lại nắm 
chánh quyên, gia đình bà Barbanson được trở về bình yên. Bà tới 
chùa Kim Sơn ở gần đó tìm gặp Sư Cô Diệu Ngọc đề bàn việc giao 
chùa. Đầu năm 1947, bà đồng ý với Sư Cô Diệu Ngọc làm đủ thủ 
tục hợp pháp giao chùa và đất đai xung quanh chùa cho Sư Cô 
Diệu Đức, thế danh là Hồ-thị-Ân. Bà thu xếp cùng chồng về Pháp. 


Tình trạng chùa Lý Dương Sanh lúc bấy giờ rất đỗi điêu tàn. 
Trên chánh điện, tượng Phật vẫn còn nhưng màu vàng son đã lạt 
phai vì tháng năm mưa gió. Trên các bệ thờ đều có những vết máu 
sẵm màu nâu đậm chảy dài xuống nền gạch trông rất dễ sợ. Cư 
dân trong vùng đồn chùa có ma, vì đêm đêm vào giữa khuya họ 
nghe tiếng rên rĩ, khóc la, tiếng mài dao mác lẻng xẻng rất là rùng 
TỢn. 


Khi lãnh chùa về, hai Sư Cô Diệu Ngọc và Diệu Đức rất là 
vất vả. Cảnh chùa trống trước trống sau, tường xiêu mái đồ, gạch 
ngói ngốn ngang. Hai vị cố găng lo dọn dẹp, che tạm mấy liêu 
phòng còn sót lại để có chỗ ăn, chỗ nghỉ. Đêm đêm vẫn nghe tiếng 
khóc than rên rĩ thật thảm thiết. Cũng may, trên chánh điện hãy 
còn đại hồng chung, nên chư Ni mỗi ngày ba thời hô canh, sáu thời 
bái sám, chuyên trì tụng niệm kinh chú Lăng Nghiêm, Đại Bi, 
Chuẩn Đề, ..., cầu siêu độ những oan hồn uống tử. Lần hồi cảnh 
chùa trở nên âm cúng, khói hương nghỉ ngút, tiếng chuông ngân 
vang hai buổi sớm chiều. Cư dân quanh chùa không còn nghe 
tiếng khóc than, rên rĩ vào những đêm khuya nên không còn sợ sệt 
nữa. 
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Những ngày rằm, vía, chư Ni làm lễ Quy Y Tam Bảo cho 
nhiêu vị phát tâm đâu Phật. Nhiêu người có con trẻ khó nuôi, èo 
uột cũng đưa đên chùa nhờ chư Ni chú nguyện cho được mạnh giỏi. 


2 - Công năng chữa bịnh 


Một hôm, có người đưa tới chùa một cô gái tuổi độ mười 
lãm, mười sáu. Từ trước cô này vẫn đi học bình thường. Gần đây 
bỗng nhiên tâm thần rối loạn, nói năng lảm nhảm, ăn ngủ thất 
thường, không còn thiết học hành chi nữa. Nghe đồn chư Ni chùa 
Bà Đầm có thể trị lành những chứng bịnh tâm thần nên mẹ của cô 
bé mới đưa cô tới chùa cầu xin chữa trị. 


Vừa tới công chùa, cô bé bỗng nổi cơn, vùng vẫy, la hét, 
không chịu xuống xe vô chùa. Bà mẹ cô hết sức dỗ dành, anh phu 
xe xích lô cũng giúp mẹ cô giữ cô lại để cô không bỏ chạy. Khi 
đó, mẫy Cô trong chùa nhìn ra thấy vậy liền báo cho Sư Bác Ba, 
tức Sư Cô Diệu Ngọc. Sư Bác liền đi ra, tay lần chuỗi, miệng cười 
rất hoan hỷ. Sư Bác mở rộng cánh cổng, nhìn cô bé bảo: “Con tới 
chùa, phải vô lễ Phật, chớ sao ở đây làm ồn ào vậy? Mau theo Sư 
Bác vô chùa, đừng có lộn xộn.” Sư Bác vừa nói vừa cầm xâu 
chuỗi vỗ vỗ lên vai cô bé, vừa dắt tay cô đưa vô chùa. Lạ thay! 
Cô bé đang hung hăng như vậy mà thấy Sư Bác tự nhiên cô ríu ríu 
đi theo một cách ngoan ngoãn thật dễ thương. 


Bà mẹ rất mừng, vội trả tiền xe rồi xách giỏ theo vô chùa, 
bày nhang đèn, hoa quả cúng Phật. Từ đó cô bé chịu ở chùa, Sư 
Bác làm lễ quy y, đặt pháp danh là Diệu Định, dạy cho niệm Phật, 
hô canh, mỗi ngày ba thời đóng chuông. Đôi khi cô bé cũng lên 
cơn, bỏ ăn uống, không tụng niệm, thu mình ngồi trong một góc 
tối, mắt láo liên, miệng nói lảm nhảm, nhưng không quậy phá, la 
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hét như lúc ở nhà. Lúc đó aI tới gần cô thì cô la hét, giận dữ, lồng 
lộn rất đễ sợ. Nhưng khi thấy Sư Bác thì cơn khùng dịu lại, và cô 
ríu ríu theo Sư Bác lên chánh điện, ngoan ngoãn quỳ trước bàn 
Phật chịu cho Sư Bác để mõ trên đầu tụng chú Đại Bi. 


Cô bé lần lần được bình tĩnh, phục hồi tâm trí, không còn 
lên cơn bất thường nữa. Cô về lại với gia đình, sanh hoạt bình 
thường. Cha mẹ cô rất đỗi vui mừng, cả nhà cô đều trở nên những 
Phật tử thuần thành, thành kính quy y Tam Bảo, phát tâm bố thí, 
cúng dường, rất là tinh tấn. Lành thay! 


Từ thập niên sáu mươi trở về sau, không mấy ai còn biết tới 
hiệu chùa Lý Dương Sanh hay tên chùa Bà Đầm, mà cũng không 
biết xóm chùa Bà Đầm ở đâu nữa, vì ngôi chùa đã được trùng tu, 
trở nên rất khang trang, cải hiệu là “Pừ Vân Tự”, số 62 đường 
Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, Sài Gòn. 


Phật tử ngày nay tới chùa lễ Phật, mấy ai ngờ nơi đây trước 
kia đã từng là một pháp trường đẫm máu. Thời gian xóa đi tất cả 
những tàn tích đau thương qua những biến cố một mùa tao loạn 
trải dài suốt. ba mươi năm. Chiến cuộc đã tàn, nhưng người dân 
Việt Nam vẫn còn mãi trong cảnh đau thương tang tóc. Ngưỡng 
mong giọt nước cành dương của Bồ Tát Quán Thế Âm rưới dập tắt 
lửa phiền cho khắp cõi nhơn gian đồng được thanh lương, an lạc. 


Nam Mô Thanh Tịnh Bình Thùy Dương Liễu 
Quán Am Nhự Lai Cam Lô Sải Tám nguyện. 


Viên Huệ 
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10. 


Ưng dĩ Bích Chỉ Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích Chi Phật 
thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Thập Địa Phẩm” 


Kim Cang Tạng Bồ Tát thuyết Đệ Lục Địa dĩ, Thiên nữ tấu nhạc 
tán Phật, kệ viết: 


Oai nghỉ tịch tịnh tối vô tỷ 

Năng điều, nan điều thế ứng cúng 
Dĩ siêu nhứt thiết chư thế gian 

Nhi hành ư thế xiến Diệu Đạo 

Tuy hiện chủng chủng vô lượng thân 
Trì thân nhứt nhứt vô sở hữu 

Xảo đĩ ngôn từ thuyết chư Pháp 

Bắt thủ văn tự âm thính tướng. 


Án thử hạ các ứng thân, sở dẫn Hoa Nghiêm Kinh văn, tuy phi 
Quán Thê Am Bồ Tát sự tích, nhiên ư Bô Tát ứng hiện độ sanh chỉ 


đạo. 


Đại hữu phát minh, duyệt giả tu chú ý nhi viên hội yên. 
10. 


Người đáng dùng thân Bích Chi Phật” được độ thoát, liền hiện 
thân Bích Chi Phật mà vì đó nói pháp. 
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Kinh chứng minh tích 10: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Thập Địa” 


Bồ Tát Kim Cang Tạng diễn nói xong Địa thứ Sáu rồi, Thiên nữ 
tâu nhạc khen ngợi Đức Phật, nói kệ răng: 


Oai nghi tịch tịnh không sánh kịp 
Điều ngự chúng sanh đời nên cúng 
Đã siêu tất cả những thế gian 

Mà vào thế gian truyền Diệu Đạo 
Dầu hiện nhiều loại vô lượng thân 
Biết thân mỗi mỗi vô sở hữu 

Khéo dùng ngôn từ nói các Pháp 
Chắng chấp tướng văn tự âm thanh. 


Cứ theo nơi văn Kinh Hoa Nghiêm dẫn ra trên đây, tuy không phải 
là sự tích của Bô Tát Quán Thê Am, nhưng đạo lý vê sự thị hiện 
ứng thân của Bô Tát cũng chứng minh được rõ ràng sáng tỏ. 


Vậy đã nhận ra rôi, người xem hãy nên chú ý mà lãnh hội cho đây 
đủ. 


Ghi chú: 
1- Bích Chi: Cũng gọi là Duyên Giác Độc Giác, là những vị sanh 


ra không nhằm lúc Phật Như Lai ra đời, ở một mình tu học mà giác 
ngộ rôi nhập Niệt Bàn, nên gọi là Độc Giác. 


Ÿ Kinh Hoa Nghiêm - Tập IV 
ÿ 2 
Phẩm thứ hai mươi sáu Thập Địa 
Trang 325 từ dòng thứ 3 tới dòng thứ 10 
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2- Thập Địa: 


. Hoan Hỷ Địa 

. Ly Câu Địa 

. Phát Quang Địa 

. Diễm Huệ Địa 

. Cực Nan Thắng Địa 
. Hiện Tiền Địa 

. Viễn Hành Địa 

. Bất Động Địa 

. Thiện Huệ Địa 

. Pháp Vân Địa 


©= 'CCŒœ-¬IìCt€:++>C©C)›'!)= 


— 


Lời bàn: 


Đạo Phật là Đạo Giác ngộ, Tự giác, Giác tha, Giác hạnh 
viên mãn. 


Người đã quy y Phật phải biết xả kỷ, biết hy sinh để cứu 
mình đồng thời cũng cứu khổ mọi loài. Bậc xuất gia tu hành, 
nghiêm trì giới luật, hành Bồ Tát Đạo, cứu khô, ban vui, độ chúng 
sanh giải thoát hai bờ sanh tử luân hồi, đồng được giác ngộ thành 
Phật. 


Trong Kinh Hoa Nghiêm, cũng như Kinh Diệu Pháp Liên 
Hoa và nhiều bộ kinh khác đều có ghi rõ nhiều vị Bồ Tát đắc quả, 
thành Phật rồi, nhưng không yên vị ở cõi Niết Bàn mà thị hiện 
xuống cõi Ta Bà, dùng phương tiện tùy duyên giáo hóa độ chúng 
sanh. 


-_ 80 - 














#HIH?? ZI# ‡®##iMrrrr tí ["J2R[B] Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 





Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


Điền hình nhứt là đức Quán Thế Âm Bồ Tát đã thành Phật, 
hiệu Chánh Pháp Minh Như Lai từ vô lượng kiêp thời quá khứ, 
nhưng vì thương xót chúng sanh mà Ngài thị hiện làm Bô Tát. 


Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phâm Phổ Môn. Ngài thị 
hiện ba mươi hai thân hình khác nhau, từ thân Phật cho đến các 
thân Trời, Người, Thần, Rồng, thậm chí đủ loại quỷ Dạ Xoa, Càn 
Thác Bà, v.v... để tùy duyên độ chúng. 


Ngoài ra, còn có các vị Bồ Tát như Ngài Văn Thù, Ngài Di 
Lặc, ... từng thị hiện xuông cõi Ta Bà. 


Người chưa hiểu Phật Pháp thường cho rằng xuất gia tu 
hành đề thành Phật hầu được hưởng an vui ở Niết Bàn là ích kỷ, 
chỉ lo giải thoát phần mình, mặc cho bao chúng sanh đang trầm 
luân trong khổ hải. Hiểu như vậy thật là nông cạn, sai lầm. 


Chúng ta hằng ngày tụng kinh, niệm Phật phải nên noi 
gương hạnh của chư Bô Tát mà tính tân tu tập đê làm lợi ích cho 
mình và cho chúng sanh hâu đáp đên ơn Phật. 


Gương Bồ Tát 


Noi gương Bồ Tát từ bi 

Độ người thoát khỏi mê sĩ vọng tình 
Cõi đời lắm nỗi điêu linh 

Sóng xao biển ái đắm chìm sông mê 
Sáu đường ba cõi đi về 

Ban vui cứu khổ chăng nề gian lao. 


Viên Huệ 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 
11. 


Ưng dĩ Thinh Văn" thân đắc độ giả, tức hiện Thỉnh Văn thân 
nhỉ vị thuyêt pháp. 


Sự Chứng: Bát Không Quyến Sách Kinh 
vân: 
“Tụng thị Chú giả, đắc nhị thập chủng lợi ích, phục hoạch bát Pháp. 
Nhứt giả lâm chung kiên Quán Tự Tại Bô Tát, tác Tỳ Kheo tượng 


hiện tiên ủy dụ.” 


Hựu Truyền Đăng Lực tải Đạt Ma Tổ Su” hóa hậu. Ngụy, Tống 
Vân ư Thông Lãnh kiên chi. Thê truyền Sư vi Quán Am hóa thân. 


Hựu Cao Tăng Truyện kỹ Bửu Chí Thiền Sư linh tích thậm đa. 
Lương Võ Đề mệnh Trương Tăng Diêu tả Sư tượng. Sư ly diện 
xuât thập nhứt diện Quán Am, diệu tướng thù lệ. Hoặc từ hoặc 


oai, Diêu bất năng tả. Thế vị Sư diệt Quán Âm hóa thân. 


Cao Tăng Truyện tam tập, Vạn Hồi Sư vị Tăng Già Đại Sĩ, diệt 
Quản Am hóa thân. 


11. 


Người đáng dùng thân Thanh Văn được độ thoát, liền hiện 
thân Thanh Văn mà vì đó nói pháp. 
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Sự tích 11: Kinh Bắt Không Quyễn Sách 


Trong Kinh Bắt Không Quyến Sách có dạy rằng: “Tụng Chú này 
được hai mươi điều lợi ích, lại được tám Pháp, nhứt là ngày lâm 
chung được thấy Đức Quán Tự Tại Bồ Tát hiện làm vị Tỳ Kheo 
đến trước mặt an ủi khuyên giảng”. 


Lại trong h Tuyển Đăng Lục có chép việc Ngài Đạt Ma Tổ Sư, au 
khi viên tịch rồi, Tống Vân thời nhà Nguy còn gặp Ngài ở núi 
Thông Lãnh. Người đời truyền tụng cho rằng Ngài là hóa thân của 
Đức Quán Âm. 


Lại trong Cao Tăng Truyện có ghi chép chuyện Thiền Sư Bửu Chí 
có rât nhiêu linh tích. 


Vua Lương Võ Đề sắc lịnh, truyền cho ông Trương Tăng Diêu vẽ 
hình tượng của Đạt Ma Tổ Sư. Sư biến hiện mười một nét mặt 
Đức Quán Âm, tướng đẹp diệu mầu, mỹ lệ đặc thù. Hoặc rất từ bị, 
hoặc rất oai nghiêm, Diêu không thê nào vẽ nổi. Người đời cũng 
bảo Sư là hóa thân của Đức Quán Âm. 


Cũng trong Cao Tăng Truyện, tập 3, có chép tích Sư Vạn Hồi gọi 
là Tăng Già Đại Sĩ, cũng lại là hóa thân của Đức Quán Am. 


Ghỉ chú: 
1- Thinh Văn (hay Thanh Văn): Đệ tử của Phật xuất gia thường 
hâu theo Phật mà nghe Pháp đã được đặc quả Tu Đà Hoàn hoặc Tư 
Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Đặc quả vị A La Hán thì nhập 
Niệt Bàn. 


2- Đạt Ma Tổ Sư: Tổ thứ 28 ở Ấn Độ và Sơ Tổ Thiền Tông ở 
Đông Độ. 
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Lời bàn: 


Trong Truyền Đăng Lục trên đây, có chép việc Tống Vân 
thời nhà Ngụy gặp Tổ Đạt Ma trên núi Thông Lãnh mà khi đó 
Ngài đã viên tịch từ ba năm trước rồi. Người đời cho Ngài là hóa 
thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. 


Truyền thuyết về Tổ Đạt Ma còn có nhiều sự kỳ bí khó nghĩ 
bàn. 


Tổ Bồ Đề Đạt Ma 


Bồ Đề Đạt Ma nguyên là vị Hoàng tử thứ ba con vua Hương 
Chi nước Thiên Trúc, tên là Bồ Đề Đa La. Thời bấy giờ, Tổ Sư 
đời thứ 27 của Thiền Tông Ấn Độ là Ngài Bát Nhã Đa La du hóa 
xuống tới miền Nam, được vua Hương Chi cúng dường. Hoàng tử 
Bồ Đề Đa La bèn đi theo Tổ Sư xuất gia tu học, đạo hiệu là Bồ Đề 
Đạt Ma. Ngài được sư phụ ấn chứng, truyền y bát, cho làm Tổ đời 
thứ 28. 


Lúc Tổ Sư Bát Nhã Đa La viên tịch, có dặn Bồ Đề Đạt Ma 
sau này phải đem giáo lý đạo Phật truyên bá sang Đông Độ. 


Vâng lời thầy dạy, sau đó Bồ Đề Đạt Ma từ giã nước Thiên 
Trúc, chuẩn bị ra đi. Buôi tiễn hành, cháu của Ngài, khi ấy đã kế vị 
ngôi vua nước Thiên Trúc, cầm tay Ngài và nói: “Chú đi thì cũng 
đừng quên Tổ Quốc, cả nước đều mong đợi ngày chú trở về.” Đạt 
Ma Đại Sư có lời hứa sẽ trở vẻ. 

Trải qua cuộc hải trình hơn ba năm, Ngài đến tỉnh Quảng 
Đông vào năm 520, ngày 21 tháng 9 âm lịch, nhằm vào giai đoạn 


Nam Bắc Triêu của Trung Quôc, nước Ngụy năm ở phía Bắc, nước 
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Lương nằm ở phía Nam, lấy dòng sông Trường Giang làm ranh 
ĐIỚI. 


Khi tới nơi, Bồ Đề Đạt Ma gặp vua nhà Lương là Võ Đế. 
Ngài đem giáo lý đạo Phật diễn giải cho nhà vua nghe. Lương Võ 
Đề hỏi Ngài về sự cúng dường, bồ thí của vua từ trước tới nay có 
được công đức không? Ngài thắng thắn trả lời rằng “Không”. Sự 
khẳng định của Đạt Ma Đại Sư khiến Lương Võ Đề không hài 
lòng, tỏ ra thờ ơ, lãnh đạm, nên Ngài rời cung điện nhà Lương vân 
du lên miền Giang Bắc. 


Tương truyền, khi tới sông Trường Giang, gặp lúc sóng to, 
nước lớn mà không có lấy một chiếc đò sang ngang, Đạt Ma Đại 
Sư bèn ngắt một cọng lau thả xuống sông, rồi đạp lên cọng lau đó 
mà qua sông. Do sự tích này mà chúng ta thường thấy có những 
tranh vẽ thờ trong các chùa hiện nay hình ảnh Tổ Đạt Ma đạp trên 
chiếc lá qua giữa dòng sông sóng nước bao la. 


Còn có những tranh vẽ Ngài đang đi trên núi cao trùng điệp, 
với một chiếc gậy vác trên vai, đầu gậy có treo lủng lắng một chiếc 
giày cỏ. Có lẽ hình ảnh này phác họa cảnh Thông Lãnh Sơn, nơi 
mà xưa kia Tống Vân, sứ giả nước Ngụy, đi sứ sang các nước Tây 
Vực trở về, gặp Ngài đang đi về hướng Tây và được Ngài nói cho 
biết Ngài đang trên đường về Tây Thiên. Người đời cho là Tổ Đạt 
Ma thị hiện trở về nước Thiên Trúc như lời hứa trước. 


Khi đã tới Bắc Ngụy, Đạt Ma Đại Sư không ở lại kinh đô 
nhà Ngụy là thành Lạc Dương, Ngài vào núi Tung, đến chùa Thiếu 
Lâm tu Thiền Định trong động Thiếu Thất. Suốt chín năm dài 
Ngài chỉ ngồi yên xây mặt vào vách mà tham thiền. Thời bấy giờ 
có một vị Tăng pháp hiệu là Thần Quang đến Thiếu Lâm Tự xin 
hầu Đạt Ma Tổ Sư để học Phật Pháp Thiền Tông. Tổ Sư không 
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nhận lời. Với ý chí quyết tâm cầu Pháp, Thần Quang nhịn ăn uống 
đứng suốt dưới trời tuyết chín ngày đêm ròng rã, tự dùng đao chặt 
đứt cánh tay trái dâng lên cho Đạt Ma Tổ Sư. Sự việc này làm cho 
Tổ Sư cảm động, chịu nhận Thần Quang làm đệ tử, đổi cho pháp 
hiệu là Huệ Khả, truyền. dạy yếu chỉ Thiền Tông. Đến khi viên 
tịch, Tổ Sư Đạt Ma truyền y bát lại cho Huệ Khả làm Đệ Nhị Tổ 
môn phái Thiền Tông Trung Hoa. Tổ Huệ Khả truyền y bát cho 
Tăng Xán. Kế tiếp là Đạo Tín. Đạo Tín truyền đến Đệ Ngũ Tổ là 
Hoàng Nhẫn. Sau đó là Lục Tổ Huệ Năng. Từ đời Lục Tổ Huệ 
Năng về sau không còn theo lệ truyền y bát nữa. 


Tổ Sư Đạt Ma có truyền lại bài kệ: 


Ngô bồn lai tư thổ 
Truyền Pháp cứu mê tình 
Nhất hoa khai ngũ diệp 
Kết quả tự nhiên thành. 


Phỏng dịch: 
Vượt xa ngàn dặm hải trình 
Tới đáy độ chúng mê tình hữu duyên 
Hoa nở năm cảnh tự nhiên 
Kêt thành nên quả, giống bên sum sẽ. 


Viên Huệ 


Yếu chỉ Thiền Tông của Đạt Ma Tổ Sư là “Kiến tánh thành 
Phár". Tham thiên cho tỏ ngộ mà thây Phật Tánh nơi mình, không 
phải tìm câu Phật nơi đầu khác. Phật tại Tâm, tức Phật chỉ ở nơi ta. 


L0 đÓ 
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Tuy không còn lệ truyền y bát nữa, thầy trò chỉ truyền thọ 
Tâm Án Tâm mà thôi, nhưng Thiền Pháp của Ngài đã rất thạnh 
hành chẳng riêng trong nước Trung Hoa mà còn lan rộng sang 
Nhựt Bồn, Cao Ly, Việt Nam. 


Tô Sư Đạt Ma còn có bài kệ truyền lại trước khi ngài viên 


tịch: 
Giang tra phán ngọc lãng 
Quản cự khai km tỏa 
Ngũ kháu* tư cộng hành 
Cứu thập vô bỉ ngã. 
Phỏng dịch: 
Dụng bè lau 


Rế sóng ngọc 

Độ sang sông 

Sáng phừng ngọn đuốc mở tung khóa vàng 
Năm miệng động bước thẳng hàng 

Ngày mười thẳng Chín tuyệt đàng ngã nhơn. 


Viên Huệ 
*Ngũ khẩu: Chữ ngũ †¡ và chữ khẩu L1 ghép lại thành chữ ngô # 


nghĩa là “ta” (tôi). Ý Tổ cho biết trước là Ngài sẽ nhập diệt vào 
ngày mười tháng Chín. 


_ Sau khi Đạt Ma TỔ Sư viên tịch năm 529, Lương Võ Đề 
truyền thợ khăc một bia đá đê xưng tụng công đức của Ngài. 
Trong văn bia có bôn câu: 
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Lăng Già Sơn đỉnh tọa bảo nhật 

Trung hữu kim nhân khoát lậu kê 
Hình đông đại địa thể như không 
Tâm hữu Lưu Ly sắc như tuyết. 


Phỏng dịch: 
Nẵng lên chót đỉnh Lăng Già 
Kim thán sảng rỡ ca sa phủ choàng 
Thê không, đại địa vững vàng 


Lưu Ly màu tuyết trong ngân tâm như. 


Viên Huệ 


Tài liệu tham khảo: 
- Sảu Cửa Vào Động Thiếu Thất của Trúc Thiên phiên dịch 


- Bài Thiên Tông T1 ồ Sư Bồ Đề Đạt Ma của Lâm Thanh Huyền 
- Phát Học Tự Điền của Đoàn Trung Còn 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 
12. 


Ung dĩ Phạm Vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạm Vương 
thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 


Hải Tràng Tỳ Kheo, tùng kỳ ngạch thượng xuất vô số bách thiên 
ức Phạm Thiên, sắc tướng đoan nghiêm, thế gian vô tỷ. Oai nghi 
tịch tịnh, ngôn âm mỹ diệu, thán Phật thuyết pháp, thán Phật công 
đức, linh chư Bồ Tát tất giai hoan hỷ, năng biện chúng sanh vô 
lượng sự nghiệp, phố biến nhút thiết thập phương thể giới. 


Án Hải Tràng Tỳ Kheo, ký vị Lục trụ biến hiện như thị. Huống 
Quán Am dĩ quá khứ Cô Phật, tùy cơ thị hiện? Khỉ phàm tình thê 
trí nhi năng trắc độ hô tai? 


12. 


Người đáng dùng thân Phạm Vương được độ thoát, liền hiện 
thân Phạm Vương mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 12: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Nhập Pháp Giới” 


ˆ Kinh Hoa Nghiêm - Tập VII 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 255 từ dòng thứ 20 tới trang 256 dòng thứ 9 
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Từ trên trán của Hải Tràng Tỳ Kheo xuất hiện vô số trăm ngàn ức 
Phạm Thiên”, sắc tướng đoan nghiêm thế gian không sánh kịp, oai 
nghi đĩnh đạc, lời nói êm dịu, tán thán Phật thuyết pháp, ngợi khen 
công đức của Phật làm cho các Bồ Tát đều hoan hỷ, có thê hoàn tất 
vô lượng sự nghiệp cho chúng sanh, cùng khắp tất cả thế giới mười 
phương. 


Theo như trên đây thì Tỳ Kheo Hải Tràng nhờ ở ngôi vị Lục trụ 
mà biên hiện được như vậy, huông hô Quán Am đã là vị Cô Phật 


từ thời quá khứ mà không tùy cơ duyên thị hiện được hay sao? Trí 
phàm phu của thê gian thường tình há có thê suy lường được ư? 


Ghỉ chú: 


I- Phạm Thiên: Vị thiên thần chúa tế đạo Bà La Môn. Thiên 
thân thanh tịnh ở cõi trời Sắc GIới. 


2- Lục Trụ: Sáu địa vị an trụ của Bồ Tát. 


1. Chủng Tánh Trụ: Chủng Tánh tức là Phật tánh. 


2. Giải Hành Trụ: Giải: hiểu, Hành: làm. Giải Hành là 
hiêu đúng và làm đúng. 
3. Tịnh Tâm Trụ: Tịnh Tâm: tâm thanh tịnh, phá đi tất cả 


ý kiến lầm lạc. 
4. Hành Đạo Tích Trụ: Hành Đạo Tích: dấu tích hành Đạo của 
Bô Tát, tu tập chơn quán, lân lân dứt đi 
các tư tưởng lâm lạc. 


xi ~ 
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5. Quyết Định Trụ: Quyết Định: tăng tấn, trách nhiệm và vận 


6. Cứu Cánh Trụ: 


chuyền, quyết định chắng thối mắt. 


Cứu Cánh: đạt mục đích cuối cùng là đạt 
được địa vị Đăng Giác Phật. 


Học tu Diệu Pháp Liên Hoa Kinh 


Học tu nhiều kiếp đã vun bồi 
Gương huệ hằng luôn tự chiếu soi 
Diệu Pháp vô ngôn hàm bí yêu 
Liên Hoa thiệt tướng đẹp tính khôi 
Ma Ni bửu ngọc đâu cần chuốt 
Anh Lạc trân châu chăng phải giỗi 
Phật tánh người người đều sẵn có 
Vì chưa tỉnh ngộ mới luân hồi. 


Luân hồi sáu nẻo thảm thương thay 
Thấy tánh quảy đầu tỏ bản lai 

Một niệm tiến tu cầu giải thoát 
Bồn Tâm trải rộng độ trần ai 

Sông trong biển lặng đồng an lạc 
Bão táp mưa sa khắp cảm hoài 

Mở gút, căn trần thôi chắng nhiễm 
Bồ Đề gốc Đạo nguyện vun bồi. 
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Vun bồi cội phước nghiệp trần vơi 
Ánh Đạo từ đây được sáng soi 
Một phút vô thường buông xả hết 
Trăm năm mộng ảo phủi tay rồi! 
Đầu xuân hoa nở là như vậy 

Cuối hạ sen tàn phải thế thôi 

Vạn vật biến suy chung định luật 
Ay là Chơn Lý tự muôn đời! 


Viên Huệ 
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13. 


Ưng dĩ Đế Thích” thân đắc độ giả, tức hiện Đế Thích thân nhi 
vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 


Hải Tràng Tỳ Kheo, tùng kỳ mi gian bạch hào tướng trung, xuất vô 
số bách thiên ức Đề Thích, giai ư cảnh giới nhi đắc tự tại. Ma ni 
bửu châu kế kỳ đỉnh thượng, quang chiếu nhứt thiết chư thiên cung 
điện. Chấn động nhứt thiết Tu Di Sơn Vương”, giác ngộ nhứt thiết 
chư thiên đại chúng. Thán phước đức lực, thuyết trí huệ lực, sanh 
kỳ lạc lực, trì kỳ chí lực, tịnh kỳ niệm lực, kiên kỳ sở phát Bồ Đề 
Tâm lực, tán nhạc kiến Phật, lịnh trừ thế dục, tán nhạc văn pháp, 
lịnh yếm thế cảnh, tán nhạc quán trí, lịnh tuyệt thế nhiễm, chỉ A Tu 
La” chiến, đoạn phiền não tránh, diệt bố tử tâm, phát hàng ma 
nguyện, hưng lập Chánh Pháp, Tu Di Sơn Vương”, thành biện 
chúng sanh nhứt thiết sự nghiệp. Như thị sở tác chu biến Pháp 
GIỚI . 


13. 


Người đáng dùng thân Đế Thích" được độ thoát, liền hiện thân 
Đê Thích mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 13: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Nhập Pháp Giới ` ` 


* Kinh Hoa Nghiêm - Tập VII 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 254 từ dòng thứ 19 tới trang 255 dòng thứ T9 
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Từ nơi tướng bạch hào giữa chặng mày của Hải Tràng Tỳ Kheo 
xuất hiện vô số trăm ngản ức Đề Thích” đều được tự tại nơi cảnh 
giới. Trên đỉnh có ma ni bửu châu chiếu sáng tất cả các thiên cung 
điện, chắn động tất cả Tu Di Sơn Vương”, giác ngộ tất cả chư thiên 
chúng, ngợi khen lực phước đức, giảng nói lực trí huệ, lực an vui, 
lực trì chí, niệm lực thanh tịnh, lực phát tâm Bồ Đề bên bĩ, khen 
ham thấy Phật, khiến trừ những sự ham muốn của thế gian, khen 
thích nghe pháp, khiến nhàm cảnh đời, khen TC quán trí, khiến 
dứt thói nhiễm, ngăn chiến trận của A Tu La , dứt phiền não đấu 
tranh, diệt tâm sợ chết, phát nguyện hàng phục ma quân, hưng hiển 
Chánh Pháp, vững như núi Tu Di, hoàn thành tất cả sự nghiệp của 
chúng sanh. Thành tựu những việc làm như vậy cùng khắp Pháp 
GIớI . 


Ghi chú: 
1- Đề Thích: Vua ở cõi trời Đao Lợi, cõi Dục Giới. 


2- Tu Di Sơn Vương: VỊ vua của núi Tu DI. Tu Di có nghĩa là 
Diệu Cao, Diệu Quang, An Ninh, Thiện Tích. Trên đỉnh núi là 
cảnh tiên của Đức Đề Thích. Tu Di là hòn núi lớn nhứt ở trung 
tâm hoàn cầu (một thế giới nhỏ), trong đó có Nam Thiệm Bộ Châu 
là trái đất chúng ta đang ở. 


3- A Tu La: Phi Thiên, tức hạng chúng sanh, tuy là có thần lực, 


có cung điện, nhưng hình thể không được đoan chánh như chư 
Tiên (Thiên) các cõi Trời. 
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4- Pháp Giới: Tất cả các Pháp trong thế gian. Muôn sự, muôn 
vật trong vũ trụ đêu gọi chung là Pháp Giới. Nói chung, mọi lý, 
mọi sự đêu gọi chung là Pháp GIới. 


Các Pháp đều có tự thể, mà vì cảnh giới chắng đồng cho nên phân 
chia ra từng cảnh giới, môi cảnh giới là một Pháp Giới. Có 10 
cảnh giới: 


. Phật 

. Bồ Tát 

. Duyên Giác 
. Thinh Văn 
. Thiên 
Nhơn 

A Tu La 

. Ñgạ Quỷ 

. Súc Sanh 

. Địa Ngục 


=“-... › .. ố aổẽ. na 


— 


Cõi Nhứt Như 
Chốn cũ là đây cõi Nhứt Như __ 
Quê hương Phàm Thánh thảy đông cư 
Tâm còn mê muội là Phàm Chúng 


Giác ngộ phàm tâm ấy Thượng Sư. 


Viên Huệ 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 
14. 


Ưng dĩ Tự Tại Thiên” thân đắc độ giả, tức hiện Tự Tại Thiên 
thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 
Quán Tự Tại Bồ Tát cáo Thiện Tài ngôn: 


“Thiện nam tử, ngã trụ thử Đại BI Hạnh môn, thường tại nhứt thiết 
chư Như Lai sở, phổ hiện nhứt thiết chúng sanh chi tiền. Hoặc dĩ 
bố th nhiếp thủ chúng sanh, hoặc dĩ ái ngữ”, hoặc dĩ lợi hành”, 
hoặc dĩ đồng sự”, nhiếp thủ chúng sanh. Hoặc hiện chủng chủng 
bất tư nghì sắc tịnh quang minh võng, nhiếp thủ chúng sanh. Hoặc 
dĩ âm thinh, hoặc dĩ oai nghi, hoặc vị thuyết pháp, hoặc hiện thần 
biến, lịnh kỳ tâm ngộ, nhi đắc thành thục. Hoặc vị hóa hiện đồng 
loại chi hình, dữ kỳ cộng cư, nhi thành thục ch1ị.” 


14. 


Người đắng dùng thân Tự Tại Thiên” được độ thoát, liền hiện 
thân Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 14: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phầm Nhập Pháp Giới” 


” Kinh Hoa Nghiêm - Tập VI 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 5 lề từ dòng thứ 5 tới dong thứ T9 
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À ry ry 2 yẻS su sủ - 
Bô Tát Quán Tự Tại” nói với Thiện Tài răng: 


“Này Thiện Nam tử! Ta trụ nơi môn Đại BI Hạnh này thường ở 
chỗ tất cả chư Phật, hiện trước tất cả chúng sanh ở khắp nơi. Hoặc 
dùng bố thỂ, hoặc dùng ái ngữ”, lợi hành”, đồng sự để nhiếp hóa 
chúng sanh. Hoặc hiện sắc thân nhiếp thủ chúng sanh. Hoặc hiện 
những sắc tịnh quang minh không thể nghĩ bàn để nhiếp thủ chúng 
sanh. Dùng âm thanh, oali nghi, hoặc vì họ thuyết pháp, hoặc hiện 
thần thông, làm cho tâm họ tỏ ngộ mà được thành thục. Hoặc vì 
chúng sanh mà hiện thân đồng loại cùng ở chung mà thành thục 
họ.” 


Ghi chú: 

1- Tự Tại Thiên: Vị Thiên chủ ở cảnh cao hơn hết trong cõi Dục 
Giới. Cũng gọi “ha Hóa Tự Tại Thiên”. Tự Tại Thiên cũng có 
nghĩa “Cảnh trời Tự Tại Thiên”. 


2- Quán Tự Tại Bồ Tát: Một danh hiệu khác của Đức Quán Thế 
Am Bồ Tát. 
3- Tứ Nhiếp Pháp: 
I. Bố Thí: Gồm có Tài Thí (cho tiền bạc, của cải), Pháp Thí 
(cho Giáo Pháp) và Vô Uy Thí (làm cho chúng sanh không sợ 


hãi). Bồ Thí là hạnh đứng đầu trong Tứ Nhiếp Pháp và trong 
Lục Độ Ba La Mật. 


2. Ái Ngữ: Lời nói thương yêu, tùy căn tánh của chúng sanh mà 
ủy dụ họ. 
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3. Lợi Hành: Hành động lợi ích cho chúng sanh băng Thân, 
băng Miệng và bằng Ý. 


4. Đồng Sự: Cùng làm việc với chúng sanh, giúp đỡ họ. 


Tịnh Độ trong ta 


Tịnh Độ trong ta chẳng phải ngoài 
Cảnh trần cõi Phật vốn không hai 
Sống vui phơi phới cùng trăng nước 
Biết đủ thung dung với tháng ngày 
Xuân đạo non Tiên miền Nhược Thủy 
Hạ về an ân chốn Như Lai 

Đói ăn, khát uống đâu phiên toái 

Tự tại trên đời hạnh phúc thay! 


Viên Huệ 
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15. 


Ưng dĩ Đại Tự Tại Thiên thân đắc độ giả, tức hiện Đại Tự Tại 
Thiên thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 
Thiện Tài tán Hỷ Mục Quán Sát Chúng Sanh Dạ Thần kệ viết: 


Pháp Thân hăng tịch tịnh 
Thanh tịnh vô nhị tướng 

Vị hóa chúng sanh cố 

Thị hiện chủng chủng hình. 
Ư chư uẩn” giới XỨ 

Vị tằng hữu sở trước 

Thị hành cập sắc thân 

Điều phục nhứt thiết chúng. 
Bắt trước nội ngoại pháp 

Dĩ độ sanh tử hải 

Nhi hiện chủng chủng thân 
Trụ ư chư hữu giới”. 

Viễn ly chư phân biệt 

Hí luận sở bất động 

VỊ trước vọng tưởng” giả 
Hoằng tuyên Thập Lực Pháp. 
Nhứt tâm trụ Tam Muội" 

Vô lượng kiếp bất động 

Mao khổng xuất hóa vân 
Cúng dường thập phương Phật. 
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Đắc Phật phương tiện lực 
Niệm niệm vô biên tế 

Thị hiện chủng chủng thân 
Phổ nhiếp chư quần sanh. 


15. 


Người đáng dùng thân Đại Tự Tại Thiên được độ thoát, liền 
hiện thân Đại Tự Tại Thiên mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 15: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Nhập Pháp Giới” 


Thiện Tài nói kệ khen ngợi Dạ Thần Hỷ Mục Quán Sát Chúng 
Sanh rằng: 
Pháp Thân hăng tịch tịnh 
Thanh tịnh không hai tướng 
Vì giáo hóa chúng sanh 
Thị hiện những thân hình. 
Nơi các uấn' xứ giới 
Chưa từng có chỗ chấp 
Công hạnh và sắc thân 
Hiện ra điều phục chúng. 
Chăng chấp pháp nội ngoại 
Đã vượt biên sanh tử 
Mà hiện những thân hình 
Ở nơi cõi hữu lậu”. 


Ÿ Kinh Hoa Nghiêm - Tập VII 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 601 từ dòng thứ 5 tới trang 602 dòng thứ S 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


Lìa xa những phân biệt 

Hí luận không làm động 

Vì người chấp vọng tưởng" 
Hoặc tuyên pháp Thập Lực. 
Nhứt tâm trụ Tam Muội" 
Vô lượng kiếp chăng động 
Lỗ lông hiện biến hóa 
Cúng dường mười phương Phật. 
Được Phật phương tiện lực 
Niệm niệm không cùng tận 
Thị hiện nhiều thân hình 
Khắp độ các quần sanh. 


Ghỉ chú: 


1- Uấn: Tức là Ngũ Uấn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Năm món 
ây hiệp lại thành hình thê (sắc) và tình thân (thọ, tưởng, hành, 
thức) của con người. 


2- Hữu lậu: Lậu là phiên não, mê dục. Hữu lậu là còn lưu chuyên 
trong vòng phiên não: tham, sân, s1. Trái với Vô lậu là dứt phiên 
não, đạt Giải Thoát, Niêt Bàn. 


3- Vọng tưởng: Tưởng bậy, nghĩ quấy, toan tính điều chăng phải 
lẽ, nghĩ điêu chăng hợp với đạo lý, với Chánh Pháp. 


4- Tam Muội: Cũng gọi: Chỉ Quán, Thiền Định, Đại Định, Giải 
Thoát, Chánh Thọ. Tức là cảnh thiền bực cao, khi ấy thân và tâm 
của hành giả chăng còn xao động, lìa tất cả sự tà loạn. Chư Phật 
và chư Đại Bồ Tát và La Hán đều có thể nhập phép Tam Muội. 


- 123- 

















li: Š bš sà ff 8U WfI'I2EPAlB] Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


+iÍ24+ 


Bi1H È #1 8 Mi MfƑH2SBẢIBl Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phâm Kinh Phổ Môn 








- 125- 


phẩm Kinh Phổ Môn 





Đô hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu khô theo 


BLHHLẩi E Bề s2 ñ B( Tí [ 125M Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 


2 X vÓ 2Ó 3S tí ccMes4ẢC Éc ĐỘ vở có sẼ li evvỆ xỹ g2 xẾ 
8.3 erroefoterÝn Rao4 
72 tt #g.ườn xe S4 # | si 


J4e+PS(ế%¿i d4, 


gi 34 XE! 4:E0Src«Ÿ biet Lợi | 





- 126 - 








ii 7ï ?# bš s85: j7 RfT 12JĐlã| Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đô hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu khô theo phâm Kinh Phố Môn 











16. 


Ưng dĩ Thiên Đại Tướng Quân" thân đắc độ giả, tức hiện 
Thiên Đại Tướng Quân thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Ly Thế Gian Phẩm 
Phổ Hiền Bồ Tát” tụng Bồ Tát Hạnh viết : 


Thâm tri biến hóa pháp 

Thiện ứng chúng sanh tâm 

Thị hiện chủng chủng thân 

Nhi giai vô sở trước. 

Hoặc hiện ư lục thú” 

Nhứt thiết chúng sanh thân 
Thích, Phạm, Hộ Thế thân, 
Chư Thiên, Nhơn chúng thân, 
Thinh Văn", Duyên Giác” thân, 
Chư Phật” Như Lai thân, 

Hoặc hiện Bồ Tát” thân, 

Tu hành nhứt thiết trí” 

Thiện nhập nhuyễn trung thượng 
Chúng sanh chư tưởng võng 
Thị hiện thành Bồ Đề 

Cập dĩ chư Phật” sát 

Liễu tri chư tưởng võng 

Ư tưởng đắc tự tại 

Thị tu Bồ Tát Hạnh 

Nhứt thiết phương tiện sự. 
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16. 


Người đáng dùng thân Thiên Đại Tướng Quân" được độ thoát, 
liên hiện thân Thiên Đại Tướng Quân mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 16: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Ly Thế Gian” 


Bồ Tát Phổ Hiền” khen ngợi hạnh Bồ Tát rằng: 


Biết sâu pháp biến hóa 

Khéo ứng tâm chúng sanh 
Thị hiện các loại thân 

Mà đều không chấp trước. 
Hoặc hiện ở sáu loài” 

Tất cả thân chúng sanh 

Thân Thích, Phạm, Hộ Thế”, 
Thân chư Thiên, thân Người, 
Thân Thanh Văn”, Duyên Giác”, 
Thân chư Phật” Như Lai, 
Hoặc hiện thân Bồ Tát, 

Tu hành nhút thiết trí” 

Khéo nhập hạ, trung, thượng 
Lưới tưởng của chúng sanh 
Thị hiện thành Bồ Đề 

Nhẫn đến những cõi Phật 


ˆ Kinh Hoa Nghiêm - Tập VI - 
Phẩm thứ ba mươi tám Ly Thể Gian 
Trang 618 từ dòng thứ l3 tới trang 619 dòng l3 
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Biết rõ những lưới tưởng 
Nơi tưởng được tự tại 
Hiện tu hạnh Bồ Tát 

Tất cả là phương tiện. 


Ghỉ chú: 


1- Thiên Đại Tướng Quân: Vị tướng quân cầm binh khí hộ vệ 
hàng chư Thiên, hàng Tiên Trưởng. 


2- Bồ Tát Phố Hiền: Một vị Đại Bồ Tát trong Phật Giáo. Hễ Đức 
Phật nào ra đời, Bô Tát Phô Hiện cũng hiện thân làm đệ tử đê ủng 
hộ và tuyên dương Phật Pháp. 


3- Lục Thú: Sáu loài, cũng gọi là Lục Phàm. 


1- Thiên 

2- Nhơn 

3- A Tu La 
4- Ngạ Quỷ 
5- Súc Sanh 
6- Địa Ngục 


4- Hộ Thế: Thủ hộ và cai trị thế gian, nhứt là ủng hộ những người 
tu hành ở cõi này. 


5- Thỉnh Văn (hay Thanh Văn): Cũng gọi là La Hán. 
6- Duyên Giác: Cũng gọi là Bích Chi Phật. 


7- Phật: Bực đã giác ngộ hoàn toản, gồm tự giác, giác tha và hạnh 
giác tự — tha viên mãn. 
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8- Bồ Tát: Viết đầy đủ là “Bồ Đề Tát Đỏa”. Bồ Đề là Chánh 
Giác, Tát Đỏa là Chúng Sanh. Bô Tát là bực đã đắc quả Phật, song 
còn làm chúng sanh đê độ đời. 


Tứ Thánh: Thinh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cùng được 
gọi chung là Tứ Thánh. 


9- Nhứt Thiết Trí: Trí hiểu biết tất cả mọi sự, mọi vật từ quá khứ, 


hiện tại cho tới vị lai, tức là trí của Phật. Cũng gọi là “Phật Trí”, 
“Nhứt Thiêt Chủng Trí”. 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 
17. 
Ưng dĩ Tỳ Sa Môn' thân đắc độ giả, tức hiện Tỳ Sa Môn thân 
nhỉ vị thuyêt pháp. 

Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 

Thán Bồ Tát đức viết: 
Dĩ đắc tự tại thanh tịnh thần thông. Thừa đại trí chu. Sở vãng vô 
ngại, trí huệ viên mãn, châu biên Pháp Giới, thí như nhựt xuât phô 
chiêu thê gian. Tùy chúng sanh tâm hiện kỳ sắc tượng. Tri chư 
chúng sanh căn tánh dục lạc. Nhập nhút thiết Pháp Vô Tránh 


Cảnh Giới”. Tri chư Pháp tánh vô sanh vô khởi, năng linh tiểu đại, 
tự tại tương nhập. 


17. 


Người đáng dùng thân Tỳ Sa Môn" được độ thoát, liền hiện 
thân Tỳ Sa Môn mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 17: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Nhập Pháp Giới ” 


Khen ngợi công đức của Bồ Tát: 


Đã được thần thông thanh tịnh tự tại. Ngôi thuyền đại trí đến đi vô 
ngại. Trí huệ viên mãn khắp cùng Pháp Giới, như mặt trời mọc 


* Kinh Hoa Nghiêm - Tập VI - 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 125 từ dòng thứ 15 tới trang I26 dòng thứ Š 
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chiếu khắp thế gian. Tùy tâm của chúng sanh mà hiện sắc tượng. 
Biết rõ căn tánh dục của tất cả chúng sanh. Nhập vào cảnh giới Vô 
Tránh” của tất cả Pháp. Biết các Pháp tánh không sanh không khởi, 
có thê biến Pháp lớn nhỏ nhập vào nhau tự tại. 


Ghỉ chú: 


1- Tỳ Sa Môn: Một trong bốn vị Thiên Vương hộ thế. Ngài có 
nguyện với Đức Phật Thích Ca rằng Ngài sẽ hộ trì Tam Bảo. Ngài 
thường ngự đến nghe Phật thuyết pháp, bởi vậy nên được gọi là Đa 
Văn Thiên Vương. 


2- Cảnh giới Vô Tránh: Cũng đọc Vô Tranh, tức là không có 
tranh cãi hơn thua. 


Vô Tranh Tam Muội: Phép Thiền Định của người an trụ nơi lẽ 


Không, hiều rõ lẽ Không, chăng còn cãi cọ với ai về lẽ này hoặc về 
lẽ khác. 
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18. 


Ưng dĩ Tiểu Vương" thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu Vương thân 
nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: B¡ Hoa Kính 


Vô Tránh Niệm Vương Thái Tử, danh vi Bất Huyền, ư Bửu Tạng 
Phật tiên, phát nguyện vân: 


“[hị chư chúng sanh, dĩ thân cận ác tri thức có, thối thất Chánh 
Pháp, tận chư thiện căn, nhiêp thủ chủng chủng tà kiên, dĩ phục kỳ 
tâm, hành ư tà đạo. 


Nguyện ngã hành Bồ Tát Đạo thời: Chúng sanh thọ chư khổ não, 
khủng bố đẳng sự, vô hữu cứu hộ, vô y vô xá. Nhược năng niệm 
ngã, xưng ngã danh tự, vị ngã Thiên Nhỉ sở văn, Thiên Nhãn” sở 
kiến, thị chúng sanh đẳng. Nhược bất miễn thử khổ não giả, ngã 
chung bắt thành Chánh Giác.” 


Bửu Tạng Phật thọ ký vân: “Nhữ quán chúng sanh, sanh đại bị 


tâm, dục đoạn chúng sanh chư khô não cô, dục chúng sanh trụ an 
lạc cô. Kim đương tự nhữ vi Quán Thê Am.” 
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18. 


Người đáng dùng thân Tiểu Vương" được độ thoát, liền hiện 
thân Tiêu Vương mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 18: 
Kính Bi Hoa 


Thái Tử con vua Vô Tránh Niệm, tên gọi Bất Huyền, đối trước 
Đức Phật Bửu Tạng phát lời nguyện răng: 


“Những chúng sanh đây, nhơn vì gần gũi với bạn bè xấu ác, làm 
lui sụt mât Chánh Pháp, làm tuyệt dứt căn lành, dân tới cho mình 
bao nhiêu điêu tà kiên, tráo trở, dôi lòng làm theo tà đạo. 


Nay tôi nguyện trong thời kỳ hành Bồ Tát Đạo: Nếu có chúng 
sanh nào bị những điều khổ não, sợ hãi, lo lắng, không có người 
đỡ đần cứu giúp, không nơi nương tựa, đói rách, không cửa không 
nhà, nếu hay niệm tưởng danh hiệu của tôi, tôi sẽ dùng Thiên Nhĩ 
để nghe, dùng Thiên Nhãn” để thấy, giúp cho những chúng sanh 
đó. Nếu như chúng sanh chăng được thoát ra khỏi những sự khổ 
não, tôi nguyện trọn chắng thành Chánh Giác.” 


Đức Phật Bửu Tạng thọ ký cho mà dạy rằng: “Ngươi quán xét sự 
khổ não của chúng sanh, khởi lòng từ rộng lớn, muốn dứt trừ sự 
khổ não của chúng sanh, làm cho chúng sanh được yên ổn nơi sự 
an vui như vậy. Nay ta thọ ký cho ngươi danh hiệu là Quán Thế 
Am.” 
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Ghỉ chú: 


1- Tiêu Vương: Vua nhỏ, vị vua của nước nhỏ. Ngoại trừ vị 
Chuyên Luân Vương, bao nhiêu vua khác đêu là Tiêu Vương. 


2- Thiên Nhĩ: Lỗ tai thần thông. Bực đắc Thiên Nhĩ ngồi một 
chỗ mà nghe được những âm thanh ở mọi nơi. Những thứ tiếng ở 
sáu cảnh: Trời, Người, A Tu La, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục, 
dầu tiếng to hay nhỏ, vui sướng hay sầu khổ đều lọt vào tai của 
bực đắc Thiên Nhĩ. 


3- Thiên Nhãn: Mắt thần thông. Bực đắc Thiên Nhãn ở một chỗ 
có thê thấy mọi vật, mọi chúng sanh trong sáu đường luân hồi, từ 
chỗ xa xôi vô tận, từ những vật to lớn đến những vật vi tế mà nhục 
nhãn (mắt thường) không thể thấy. 


Lời bàn: 

Thái Tử con vua Vô Tránh Niệm phát đại nguyện như trên 
đây, được Đức Phật Bửu Tạng thọ ký cho danh hiệu là Quán Thê 
Am. 

Đoạn kinh này chứng minh “Người đáng dùng thân Tiểu Vương 


được độ thoát thì Đức Quán Thế Âm liền hiện thân Tiêu Vương mà 
vì đó nói pháp.” 
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19. 


Ưng đĩ Trưởng Giả thân đắc độ giả, tức hiện Trưởng Giả thân 
nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Quang Minh Giác Phẩm 
Kệ vân: 


Nhược dĩ oai đức, sắc, chủng tộc 
Nhi kiến nhơn trung Điều Ngự Sư 
Thị vi bịnh nhãn điên đảo kiến 

Bỉ bất năng tri tối thăng Pháp. 

Như Lai sắc, hình, chư tướng đẳng 
hi g thiết, thế BÙH mạc năng trắc 
Ức” na do” kiếp” cộng tư lượng 
Sắc tướng, oai đức chuyên vô biên. 
Như Lai phi dĩ tướng vi thể 

Đản thị Vô Tướng Tịch Tịnh Pháp” 
Thân tướng oai nghi tất cụ túc 

Thế gian tùy lạc giai đắc kiến. 


Án Sơ Địa Bồ Tát dĩ năng bách giới tác Phật, huống Cô Phật hiện 


thân chỉ Quán Âm hồ? Cố nghỉ dĩ quán Phật chi nghĩa quán Quán 
Am giả. 
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19. 





Người đáng dùng thân Trưởng Giá” được độ thoát, liền hiện 
thân Trưởng Giả mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 19: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phầm Quang Minh Giác ” 


Kệ răng: 


Nếu dùng oai đức, sắc, chủng tộc 
Đề thấy đẳng Điều Ngự trong đời 
Đây là mắt bịnh thấy điên đảo 
Người này chăng biết Pháp tối thắng. 
Như Lai sắc, hình, những tướng tốt 
TÁC cả thế gian chẳng lường được 
Ức” na do" kiếp” đồng nghĩ lường 
Sắc tướng, oai đức chuyên vô biên. 
Như Lai chắng lẫy tướng làm thê 
Chính là pháp Tịch Diệt Vô Tướng” 
Thân tướng oai nghi đều đầy đủ 
Thế gian tùy thích đều được thấy. 


Như trên Bồ Tát bậc Sơ Địa cũng đã có khả năng làm Phật ở khắp 
trăm cõi, huống chi là vị Cổ Phật chăng thị hiện làm Quán Âm 
được ư? Cho nên phải suy xét kỹ ý nghĩa quán Phật để thấu đáo ý 
nghĩa mà quán đức Quán Âm vậy. 


“ Kinh Hoa Nghiêm - Tập II - 
Phâm thứ chín Quang Minh Giác 
Trang 109 dòng thứ 6 tới cuôi trang 
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Ghỉ chú: 


1- Trưởng Giả: Người nhiều tuổi, người giàu có nhờ buôn bán. 
Hạng Trưởng Giả nhờ có sẵn gia thế, tài vật, nên nhiều người mến 
mộ đạo lý, ưa bố thí, cúng dường. 


2- Ức: Trăm ngàn (mười vạn). 


3- Na do tha: Chỉ con sô rât lớn, không xác định được. Sô này 
hoặc băng muôn ức, hoặc băng ngản vạn. 


4- Kiếp: Viết trọn theo chữ Phạn là Kiếp-ba (Kalpa). Kiếp là thời 
kỳ rất dài, không thê lấy số năm, tháng, ngày mà kể. Có khi một 
đời cũng gọi là kiếp, như kiếp người. 


5- 
Như Lai phi dĩ Tướng vi Thể. Đản thị Vô Tướng Tịch Tịnh Pháp: 
Như Lai chăng lây Tướng làm Thê. Chính là pháp Tịch Diệt Vô 
Tướng. 


Tướng: Tướng mạo, cái hình trạng của sự vật biểu hiện ra ngoài. 
Trong Kinh Kim Cang, Phật có phán với ngài Tu Bồ Đề răng: 
“Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Nhược kiến chư tưởng phi 
tướng, tức kiến Như Lai.” (Hễ vật chi có tướng đều là hư vọng cả. 
Nếu nhận ra các tướng đều không phải tướng, tức thấy rõ Như Lai.) 


Thể: Thân hình, hình dạng có thể thấy được. 
Vô Tướng: Không có tướng mạo, hình trạng, thái độ. Chúng 
sanh và các Pháp đêu là vô tướng, vì chúng sanh chỉ là tứ đại giả 


hợp, còn các Pháp cũng chỉ là nhơn duyên giả hợp mà thôi. 


s3 

















li: Š bš sà ff 8U WfI'I2EPAlB] Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


si 46:2 


Bi1H È #1 8 Mi MfƑH2SBdIBl Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thỉnh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phâm Kinh Phổ Môn 








x]J7- 


phẩm Kinh Phổ Môn 





Đô hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo 


liilt ï ? Bš sẽ ff R(z Tí F']2xĐilil Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 


“Xe 44v BE SSLÁC ĐC BÓn ~tiexP sẼ só AÝ 
s4 tr 4 A6 Ta 


[rác SẺ v ;52895NBINN 
Ä 3X kử Air 4 dính ⁄2 4g 4< #eng 29 4K ~|sipsự AJ-¬) 





xi8 - 














#HIH†?? ZI# ‡®##iMrrr tƒ["J2R|B] Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 





Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 
20. 


Ưng dĩ Cư Sĩ” thân đắc độ giả, tức hiện Cư Sĩ thân nhỉ vị 
thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 


Hải Tràng Tỳ Kheo tùng kỳ túc hạ, xuất vô số bách thiên ức 
Trưởng Giả, Cư Sỉ, Bà La Môn” chúng. Giai dĩ chủng chủng chư 
trang nghiêm cụ trang nghiêm kỳ thân. Tất trước bửu quan, đỉnh 
kế minh châu, phổ vãng thập phương nhứt thiết thế giới, vũ nhứt 
thiết bửu, nhứt thiết anh lạc, nhứt thiết y phục, nhứt thiết âm thực, 
như pháp thượng vị, nhứt thiết hoa, nhứt thiết man, nhứt thiết 
hương, nhứt thiết đồ hương, nhứt thiết dục lạc tư sanh chi cụ. Ư 
nhứt thiết xứ, cứu nhiếp nhứt thiết bần cùng chúng sanh, an ủy 
nhứt thiết khổ não chúng sanh, giai linh hoan hỷ, tâm ý thanh tịnh, 
thành tựu Vô Thượng Bồ Đề” chỉ đạo. 


20. 


Người đáng dùng thân Cư Sĩ” được độ thoát, liền hiện thân Cư 
Sĩ mà vì đó nói pháp. 
Kinh chứng minh tích 20: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phầm Nhập Pháp Giới” 


“ Kinh Hoa Nghiêm - Tập VII - 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 243 dòng thứ 14 tới trang 244 dòng thứ 10 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 





Từ dưới chân của Tỳ Kheo Hải Tràng hiện ra vô số muôn ngàn ức 
Trưởng Giả, Cư Sĩ”, Bà La Môn”. Đại chúng này đều dùng nhiều 
đồ trang nghiêm để nghiêm sức thân mình. Tất cả đều đội bửu 
quan, đeo minh châu, qua khắp tất cả thế giới mười phương, làm 
mưa châu bửu, chuỗi ngọc, y phục, tất cả đồ uống ăn thượng vị 
đúng pháp, hết thảy hoa, tràng hoa, tất cả hương, hương thoa, tất 
cả đồ tư sanh theo sở thích. Ở khắp nơi cứu giúp chúng sanh 
nghèo cùng, an ủi chúng sanh khổ não, làm cho tất cả đều được 


hoan hỷ, tâm ý thanh tịnh, thành tựu đạo Vô Thượng Bồ Đề : 


Ghỉ chú: 


1- Cư Sĩ: Người ở tại nhà, tu theo đạo Phật, vốn không thích việc 
danh lợi. Cư Sĩ cũng có nghĩa là hạng người làm ruộng, làm Tây 
bên Ấn Độ. Đó là giai cấp thứ tư sau các hạng Bà La Môn, Sát Đề 
Lợi, Trưởng Giả. 


2- Bà La Môn: Giai câp bực nhứt ở Ấn Độ, có độc quyên về tôn 
giáo, nhà vua cũng phải kiêng nê và lễ bái. 


3- Vô Thượng Bồ Đề: Sự giác ngộ cao hơn hết. Ấy là sự giác 
ngộ của chư Phật. Đông nghĩa với Vô Thượng Chánh Đăng Chánh 
Giác (A-Nậu-Đa-La Tam Miệu Tam Bô Đề). 


Lời bàn: 


Y cứ theo đoạn kinh trên đây thì hàng Cư Sĩ, Trưởng Giả 
hay Bà La Môn đều có thể cứu giúp những chúng sanh nghèo 
cùng, an ủi những chúng sanh khổ não, làm cho tất cả được hoan 
hỷ, tâm ý thanh tịnh, thành tựu đạo Vô Thượng Bồ Đề. Những 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


Trưởng Giả, Cư Sĩ, Bà La Môn có tâm đại bi này đều là hiện thân 
của Đức Quán Thê Am Bồ Tát. 


Đoạn kinh cũng nêu rõ tính thần bao dung của đạo Phật. 
Không nhứt thiết phải là những bậc Tỳ Kheo hoặc Cư Sĩ Phật tử, 
mà bất cứ ai, bất cứ ở địa vị nào, theo tôn giáo nào, mà có tâm đại 
từ, đại bi, cứu giúp chúng sanh nghèo cùng, khổ não, làm cho tất 
cả được an vui, tâm ý thanh tịnh, đều là Bồ Tát hiện thân. Đồng 
thời tư tưởng trên cũng chứng tỏ đạo Phật không yếm thế, bi quan, 
tách rời xã hội như đã có người lầm tưởng. Phương chi, Phật đã 
dạy: “Cứu giúp chúng sanh là cúng dường chư Phật.” 


Bồ Tát nguyện 


Tùy duyên Bồ Tát nguyện ban vui 

Tục lụy thương ai đắm nhiễm mùi 
Chướng gió Đuốc Từ bừng sáng tỏ 
Ngược dòng Thuyền Pháp lướt trôi xuôi 
Đưa người lưu lạc thường qua lại 

Độ khách trầm luân mãi tới lui 

Biển khô Ta Bà nơi kiếp trược 

Lửa hồng sen trỗ rực màu tươi! 


Viên Huệ 
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21. 


Ưng dĩ Tế Quan" thân đắc độ giả, tức hiện Tế Quan thân nhỉ vị 
thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 
Biến Hành ngoại đạo ngữ Thiện Tài ngôn: 
“Thiện Nam tử, thử Đô Tát La thành trung, nhứt thiết phương sở, 
nhứt thiệt tộc loại, nhược nam nhược nữ, chư nhơn chúng trung, 
ngã giai dĩ phương tiện thị đông kỳ hình, tùy kỳ sở ưng nhi vị 
thuyêt pháp. 


Chư chúng sanh đăng tất bất năng tri ngã thị hà nhơn, tùng hà nhi 
chí, duy lịnh văn giả như thiệt tu hành. 


Thiện Nam tử, như ư thử thành lợi ích chúng sanh, ư Diêm Phù 
ĐỀ” thành ấp tụ lạc, sở hữu nhơn chúng trụ chỉ chi xứ, tất diệt như 


thị nhi vi lợi ích.” 


Án Biến Hành ngoại đạo, ký vị Thập Hạnh” sở hành như thị, tắc 
Quản Âm khả trị. 
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Đô hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu khô theo phâm Kinh Phố Môn 


21. 


Người đáng dùng thân Tế Quan" được độ thoát, liền hiện thân 
Tê Quan mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 2l: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phầm Nhập Pháp Giới” 


Ngoại đạo Biên Hành nói với Thiện Tài răng: 


“Này Thiện Nam tử! Trong thành Đô Tát La này, khắp mọi nơi, 
tất cả tộc loại, trong chúng nhơn hoặc nam hoặc nữ, ta đều dùng 
phương tiện thị hiện đồng thân hình như họ, để tùy cơ nghi mả 
thuyết pháp độ họ. 


Chúng nhơn ấy đều chắng biết ta là ai, từ đâu đến, chỉ làm cho 
người nghe như thiệt tu hành. 


Này Thiện Nam tử! Như sự làm lợi ích chúng sanh trong thành 
nảy, khắp cõi Diêm Phù Đề”, những thành ấp tụ lạc, chỗ có người 
ở, ta cũng đêu làm cho mọi người như vậy.” 


Theo như trên đây thì ngoại đạo Biến Hành nhờ ở ngôi vị Thập 

Bì dù ` Ề Ầ . .... 
Hạnh" mà làm được như vậy, ăt ta có thê suy ra mà biệt rõ việc 
làm của Đức Quán Am. 


Ÿ Kinh Hoa Nghiêm - Tập VII - 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 448 dòng thứ 7 tới trang 449 dòng thứ 2 
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Ghỉ chú: 


I- Tế Quan: Quan đứng đầu một cơ sở Triều Đình, như Bộ 
Trưởng ngày nay. 

Tế Tướng: Quan đứng đầu Triều Đình, tương đương với Thủ 
Tướng ngày nay. 


2- Cõi Diêm Phù Đề: là Trái Đất chúng ta đang ở, cũng gọi là 
Nam Thiệm Bộ Châu. 


3- Thập Hạnh: Mười Hạnh của Bồ Tát. 


. Hoan Hỷ Hạnh 

. Nhiêu Ích Hạnh 

. Vô Sân Hạnh 

. Vô Tận Hạnh 

. Ly S1 Loạn Hạnh 
. Thiện Hiện Hạnh 
. Vô Trước Hạnh 

. Tôn Trọng Hạnh 
. Thiện Pháp Hạnh 
. Chơn Thật Hạnh 


© 'CC€œ-¬I CC: +®>C)t\!) 


— 


Lời bàn: 


Thông thường, bậc Tế Quan mới dễ gần bậc Tế Quan, 
Trưởng Giả mới dễ gần Trưởng Giả, Tiểu Vương mới dễ gần Tiểu 
Vương, Đại Tướng Quân mới dễ gần Đại Tướng Quân. Các giai 
cấp khác cũng vậy. Như sĩ, nông, công, thương mới có nhiều dịp 
và dễ gần gũi sĩ, nông, công, thương, v.v... 
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Do vậy, Bồ Tát muốn cứu độ chúng sanh đều dùng phương 
tiện thị hiện đông thân hình như họ đê tùy cơ nghi mà thuyêt pháp 
độ họ. 
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Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


22. 


Ưng dĩ Bà La Môn thân đắc độ giả, tức hiện Bà La Môn thân 
nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 


Hải Tràng Tỳ Kheo tùng kỳ lưỡng tất, xuất vô số bách thiên ức Sát 
Đề Lợi”, Bà La Môn chúng. Giai tất thông huệ, chủng chủng sắc 
tướng, chủng chủng hình mạo, chủng chủng y phục thượng diệu 
trang nghiêm, phổ biến thập phương nhứt thiết thế giới ái ngữ, 
đồng sự, nhiếp chư chúng sanh. 


Sở vị bần giả linh túc, bịnh giả linh dũ, nguy giả lính an, bố giả 
linh chỉ, hữu ưu khô giả hàm sử khoái lạc. Phục dĩ phương tiện 
nhi khuyên đạo chi, giai linh xả ác, an trụ thiện pháp. 


Án viên giáo Sơ Trụ Bồ Tát, tức dĩ phần chứng Pháp Thân, phi 
phảm tình sở năng trắc độ. Huông dĩ hậu chi Tứ Thập vị Bồ Tát 
hô. Huông Cô Phật thị hiện chi Quán Am hô. 


22. 


Người đáng dùng thân Bà La Môn được độ thoát, liền hiện 
thân Bà La Môn mà vì đó nói pháp. 
Kinh chứng minh tích 22: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phầm Nhập Pháp Giới” 


* Kinh Hoa Nghiêm - Tập VII - 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 244 dòng thứ IĨ tới trang 245 dòng thứ Š 


- ló1- 

















fIHTfï FT BIỆ ø 3P tr | "2SINIB] Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 


Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


Từ hai đầu gối của Hải Tràng Tỳ Kheo xuất hiện trăm ngàn ức Sát 
Đề Lợi”, Bà La Môn. Đại chúng này đều thông huệ, nhiều sắc 
tướng, nhiều hình mạo, nhiều y phục thượng diệu trang nghiêm, 
cùng khắp tất cả thế giới mười phương, dùng ái ngữ và đồng sự 
nhiếp các chúng sanh. 


Nào là làm cho người nghèo được đầy đủ, người bịnh được lành, 
người nguy được an, người kinh sợ được nương tựa, người ưu sầu 
được an ồn. Lại dùng phương tiện để khuyến dụ họ, làm cho họ 
đều bỏ ác làm lành. 


Theo như trên đây thì Bồ Tát bậc Sơ Trụ” đã giáo hóa khắp nơi 
tròn đủ rồi, liền đạt tới chỗ sở chứng được đạo phần Pháp Thân, kẻ 
phàm phu thường tình đâu có thể nảo nghĩ bàn suy lường được. 
Huống chi về sau, còn có những bậc Bồ Tát ở ngôi vị Tứ Thập. 
Huống nữa là còn có vị Cô Phật từng thị hiện là Bồ Tát Quán Âm. 


Ghỉ chú: 
1- Sát Đề Lợi: Hạng chủ đất, chủ ruộng, hàng vua chúa. 
Thời Phật còn tại thể, xã hội Ấn Độ phân chia làm bồn giai cấp: 

I- Bà La Môn (dòng Thây tu) 
2- Sát Đê Lợi (dòng nhà Vua, nhà Tướng) 
3- Phệ Xá (dòng thương mãi, Trưởng Giả) 
4- Thủ Đà La (dòng làm ruộng, làm rây). 

Ngoài ra, còn có một giai cấp cùng khổ, mạt chủng, là Chiên Đà 


La, là hạng nô lệ, hạ tiện. 
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2- Sơ Trụ Bồ Tát: Bồ Tát bậc Sơ Trụ, trụ vị ban sơ trong 
Thập Trụ. 


1- Phát Tâm Trụ 
2- Trì Địa Trụ 
3- Tu Hành Trụ 
4- Sanh Quý Trụ 
5- Phương Tiện Cụ Túc Trụ 
6- Chánh Tâm Trụ 
7- Bất Thối Trụ 
8- Đồng Chơn Trụ 
9- Pháp Vương Tử Trụ 
10- Quán Đảnh Trụ. 


Đáp Đền Ơn Phật 


Từ đây ở cõi Ta Bà 

Chúng sanh nối bước Phật Đà từ bi 
Thắp lên ngọn đuốc cùng đi 

Trên đường giải thoát viễn ly vọng tình 
Đoạn trừ phiền não vô minh 

Đáp đền ơn Phật tử sanh chắng màng 
Gội nhuần ánh sáng Từ quang 

Thực thi Pháp yếu lời vàng Như Lai 
Dầu cho gian khổ không nài 

Trải thân nguyện đáp ơn dày Bồn Sư. 


Viên Huệ 
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23. 


Ưng dĩ Tỳ Kheo'`, Tỳ Kheo NỈ, Ưu Bà Tắc”, Ưu Bà DÍ” thân 
đặc độ giả, tức hiện Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ñi, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà 
Di thân nhỉ vị thuyêt pháp. 

Sự Chứng: /hĩ Hải Tùng Đàm 
Tải Quán Âm thất hóa: 

- Nhứt: Đường, Vĩnh Huy gian, hóa bạch phát lão nhơn, đới 
Hồng Liên Biện Quan, phi Ca Sa, trì bát, chí nông gia ngật 
thực. 

- Nhị: Hóa Phạm Tăng trì bát, hướng diệp phụ ngật thực. 


- Tam: Hóa Phạm Tăng tọa Bửu Sơn bàn thạch thượng. 


-_ Tứ: Hóa nhứt Tăng trì trượng kình bát, khiên bạch khuyến, 
khât thực khai Nam Quận. 


- Ngũ: Hóa Tăng chấp dương chị, nhiếp mộc kịch hành tâu. 
Mã truy chi bât cập. Tiên xạ chị, tiên giai hóa vi liên hoa. 
Kim Nhĩ Đông sở vị Liên Hoa Thái giả. 

-_ Lục: Hóa Du Tăng, hốt đăng không hiện Đại Sĩ tướng. 

-_ Thất: Hóa Tăng, danh Bồ Đề Đà Ha. 


(Thử nãi tiết lục.) 
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23. 


Người đáng dùng thân Tỳ Kheo`, Tỳ Kheo NỈ, Ưu Bà Tắc”, 
Ưu Bà DỀ được độ thoát, liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, 
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di mà vì đó nói pháp. 


Sự tích 23: Sách Nhĩ Hải Tùng Đàm 


Sách Nhĩ Hải Tùng Đàm có chép chuyện Đức Quán Thế Âm bảy 
lân hóa hiện như sau: 


- Lần thứ nhứt: Vào đời nhà Đường, khoảng năm Vĩnh Huy, ngài 
hóa làm một vị lão nhơn, tóc bạc phơ, đội mão Hông Liên Biện 
Quan, khoác áo Ca Sa, câm bình bát đên các xóm nhà nông khât 
thực. 


- Lần thứ hai: Ngài hóa làm một vị Phạm Tăng cầm bát đến những 
bà mang cơm ra đông cho người làm ruộng mà khât thực. 


- Lần thứ ba: Ngài hóa làm một vị Phạm Tăng ngồi trên bản thạch 
núi Bửu Sơn. 


- Lần thứ tư: Ngài hóa làm một vị Tăng, chống tích trượng nâng 
bát, dặt theo một con chó (loại chó cỏ, lông trăng), đên Nam Quận 
khât thực và khai hóa dân chúng nơi đó. 


- Lần thứ năm: Ngài hóa làm một vị Tăng, tay cầm nhành dương 
liễu, chân mang guốc gỗ, đi rất nhanh. Ngựa đuôi theo không kịp. 
Tên bắn theo, những mũi tên đó hóa thành bông sen. Nay người ở 
Nhĩ Đông đều gọi là Liên Hoa Thái. 


- ló8 - 








ii 7ï ?? b s85: j7 RfT 12Jilä| Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đô hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu khô theo phâm Kinh Phố Môn 











- Lần thứ sáu: Ngài hóa làm một vị Du Tăng, bỗng nhiên bay lên, 
ở trên hư không hiện tướng Đại Sĩ. 


- Lần thứ bảy: Ngài hóa làm một vị Tăng, tên gọi là Bồ Đề Đà Ha. 


(Trên đây chỉ tóm tắt lại các lần hóa hiện của Đức Quán Thế Âm.) 


Ghỉ chú: 


I1- Tỳ Kheo: Cũng gọi là Sa Môn: thầy tu giữ hạnh thanh tịnh. 
Tỳ Kheo phải trên 20 tuôi. Thọ giới Tỳ Kheo phải giữ đủ 250 giới. 


2- Tỳ Kheo Ni: Người nữ tu theo đạo Phật. Tỳ Kheo Ni phải trên 
20 tuôi, phải giữ 348 giới là Cụ Túc Giới. 


3- Ưu Bà Tắc: Người nam có lòng lành, quy y Tam Bảo, nhưng ở 
tại nhà mà tu học. Cũng gọi: Thiện Nam, Cư Sĩ, hoặc Cận Sự 
Nam. Ưu Bà Tắc chỉ người nam nào đã có thọ Tam Quy (quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng) và giữ Ngũ Giới, tức năm điều ngăn 
cắm: 

1- Chăng sát sanh 

2- Chắng trộm cắp 

3- Chẳng tà dâm 

4- Chăng nói đối 

5- Chẳng uống rượu. 


4- Ưu Bà Di: Người nữ tu tại gia, qui y Tam Bảo và giữ Ngũ Giới. 
Cũng gọi: Tín Nữ, Cận Sự Nữ. 
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24. 


Ưng dĩ Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tế Quan, Bà La Môn Phụ Nữ thân 
đắc độ giả, tức hiện Phụ Nữ thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Sự Chứng: Phổ Đà Sơn Chí 


Thanh, Khang Hy chấp bát niên Nam tuần, tương đáo Hòa Thành, 
hốt kiến lão âu trâm hồng hoa nhứt đóa, độc tháo tiểu chu, trực quá 
ngự chu tiền. Đề vấn: “Hà Thuyền?” Viết: “Ngư thuyền.” “Hữu 
ngư phủ?” Viết: “Hữu.” Thúc bất kiến. Ngộ vị Đại Sĩ hóa thân. 
Toại tứ nô trùng hưng Phố Đà tiền hậu lưỡng tự. 


Hựu Mộng Hán Tạp Trước tải Hân Khẩu hiếu tử Mẫn Trinh dục 
truy mộ phụ mâu di tượng. Nhựt kiên trù Đại Sĩ tiên. Cảm Đại Sĩ 
vi hiện kỳ phụ mâu tượng. Đặc mộ dĩ phụng tự. 


Kỳ tha hiện phụ nữ thân sự thậm đa. Bất năng tận ký. Dục tất tri 
giả, khả duyệt Quản Âm Cảm Ủng Tụng, cập Linh Cảm Lục. 


24. 


Người đáng dùng thân Phụ Nữ của Trưởng Giả, Cư Sĩ, Tế 
Quan, Bà La Môn được độ thoát, liên hiện thân Phụ Nữ mà vì 
đó nói pháp. 

Sự tích 24: Sách Phổ Đà Sơn Chí 
Đời nhà Thanh, vua Khang Hy năm thứ 28 đi tuần du phía Nam, 
vừa đên Hòa Thành, bông thây một bà lão, đâu giất trâm cài một 
đóa hoa hông, một mình chèo một chiếc thuyên nhỏ thăng đên 


trước ngự thuyền. Vua hỏi: “Thuyền chỉ đó?” Đáp rằng: “Thuyền 


Xe 
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đánh cá.” “Có cá không?” Răng: “Có.” Bỗng chốc không thấy 
đâu nữa. Nhà vua mới chợt nhận biết ra là Đức Đại Sĩ hóa thân. 
Bèn ra sắc chỉ cho các Thần Quan nơi đó trùng tu lại hai ngôi chùa 
trước và sau tại núi Phổ Đà. 


Lại nữa, sách Mộng Hán Tạp Trước có chép câu chuyện ở Hán 
Khâu sau đây: 


Có người tên Mẫn Trinh là bậc hiếu tử, muốn truy tìm mộ phần và 
di tượng của cha mẹ. Ngày ngày hết lòng thành kính khẩn cầu 
trước Đức Đại Sĩ. Lòng thành cảm ứng đến Đại Sĩ. Ngài hiện ra 
hình tượng cha mẹ của Mẫn Trinh, nhờ đó mới tìm được mộ phần 
mà thờ cúng. 


Chuyện tích Ngài hiện thân nữ rất nhiều. Không thê ghi chép hết. 
Muôn biệt được đây đủ hơn, hãy nên duyệt xem những bộ sách 
Quản Âm Cảm Ung Tụng và Linh Cảm Lục. 


Lời bàn: 


Qua những sự tích đã được kế thì Đức Quán Thế Âm Bồ Tát 
thị hiện dưới nhiêu hình tướng. 


Trên sự tướng, hễ có thành tâm cầu nguyện thì có cảm ứng. 
Song cảm ứng còn tùy duyên phước của môi người, không phải bất 
cứ ai cầu nguyện cũng đều được cứu độ. Duyên phước là do 
nghiệp quá khứ lành hay dữ mà có. Người có thiện tâm, ăn ở ngay 
lành, đã tích lũy nhiều thiện nghiệp, khi gặp tai ương thành tâm 
cầu nguyện sẽ được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu độ, 
chăng sai. Còn những kẻ ác, đã tích lũy nhiều ác nghiệp, khi gặp 
tai ương mới cầu nguyện thì khó được cứu độ. 


SIJy Ee 





lilIHt?ï f lễ ® ft MU WfT"I2SĐI] Quán Thế Âm Bồ Tát Tàm Thỉnh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 





- 175 - 


phẩm Kinh Phổ Môn 


khô theo 





Bi1H È #1 8 MU MfƑH2SBdIBl Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu 


/SÄ X 4E s4 S nưúc Œ G401902Ð1-Vex vỆ si ở sể 
Kf#BlsEsietS=tdE + | s BÊ 4124/82Á ke vật 
tt -/ 2 dể MA) AC G ‹ 28/6 ( < 421ÊdgECsỹ 4€-a) 
S4 l4 À0 | asd220)<x424ExS4 SỈ 


#4EEketVSk - các SỬ Xu Huế vip SỐ) 4 

K+V & SE +40 sg)lÉ A) 4) (C36 J5 401 kg 
+ #! KỈ HỆ s42? Œ % #444 <4)1E sức chu ện g2) Big 
a6 Xdt 2ý lj GỆ VỆ 492)XE kHIỆ AƑ 





- 176 - 

















#HIH†?? ZI# ‡®##iMrrr tƒ["J2R|B] Quán Thế Âm Bồ Tát Tầm Thinh Cứu Khổ Phổ Môn Thị Hiện Đồ 


Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 
25. 


Ưng dĩ: Đồng Nam Đồng Nữ thân đắc độ giả, tức hiện Đồng 
Nam Đông Nữ thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Sự Chứng: Quán Âm Cảm Ủng Truyện 


Đường, Nguyên Hòa thập nhị niên. Thiểm hữu Kim Sa than 
thượng hữu diễm nữ khê lam dục ngư. Nhơn cạnh dục thât chị. 


Nữ viết: “Dư thụ kinh, nhứt tịch năng tụng Phổ Môn Phẩm giả, sự 
chi.” Lê minh năng giả nhị thập. Nữ viết: “Nhứt thân khi năng 
phối đa phu. Thỉnh dịch Kửm Cang Kinh, như tiền kỳ.” Năng giả 
phục cư kỳ bán. Nữ hựu dịch Pháp Hoa Kinh, kỳ đĩ tam nhụựt. 
Duy Mã thị tử năng. Nghĩnh nhập môn, nữ tức tử. My lạn lập tận, 
toại ế chi. 


Tha nhựt hữu Tăng lai phỏng. Mã thị tử dẫn chí mộ sở. Tăng 
chân tích, mộ quan đông khai. Duy hoàng kim sắc tỏa tử côt tôn 
yên. 

Tăng viết: “Thử Quán Âm Bồ Tát, mẫn nhữ đăng dĩ hóa hiện nhĩ.” 
Ngôn cật, đăng không nhi khứ. 

25. 


Người đáng dùng thân Đông Nam Đồng Nữ được độ thoát, liền 
hiện thân Đồng Nam Đông Nữ mà vì đó nói pháp. 


Sự tích 25: Truyện Quán Âm Cảm Ủng 
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Đời nhà Đường, năm Nguyên Hòa thứ 12. Phía hữu đất Thiểm 
Tây, trên thác nước Kim Sa có một cô gái nhỏ rất xinh đẹp, thường 
xách giỏ tre, trong có đựng mấy con cá đi rao bán dạo trong xóm. 
Nhiều người tranh nhau muốn cưới làm vợ. 


Cô gái mới bảo rằng: “Tôi nay giao ước, nếu một đêm ai có thể 
tụng thuộc làu phẩm Phổ Môn, tôi hứa ưng chịu.” Sáng sớm hôm 
sau có 20 người thuộc được. Cô gái nói: “Có một thân đâu thể lấy 
nhiều chồng. Vậy xin mời dịch bộ Kinh Kim Cang, hẹn như lần 
trước.” Lần này có phân nửa số người làm được. Cô gái lại cho 
dịch bộ Kinh Pháp Hoa, hẹn trong ba ngày. Đúng hẹn duy chỉ có 
Công tử nhà họ Mã làm được. Liền cử hành lễ nghinh hôn, khi 
đón dâu về tới nhà, cô dâu bỗng nhiên ngã ra chết tốt. Thân thể rã 
mục hết, bèn phải đem chôn. 


Một ngày kia, có một vị Tăng đến thăm hỏi. Công tử nhà họ Mã 
đưa đến nơi mộ phân. Vị Tăng chuyển cây tích trượng (gậy). 
Ngôi mộ và áo quan đồng mở bung ra, chỉ thấy sắc vàng ròng của 
những vòng xuyên mang theo khi liệm còn lại mà thôi, chớ chăng 
thấy hài cốt, thân xác người chết đâu cả. 


Vị Tăng bảo rằng: “Đấy là Đức Quán Âm Bồ Tát thương xót các 


ngươi hóa hiện thân mà độ cho các ngươi vậy.” Nói xong, bay lên 
hư không rôi biên mật. 


S1 7Ñ 
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26. 
Ưng dĩ Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu 
La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Nhơn, Phi Nhơn đẳng thân" 
đắc độ giả, tức giai hiện chỉ nhỉ vị thuyêt pháp. 

Kinh Chứng: Hoa Nghiêm Kinh - Nhập Pháp Giới Phẩm 
Biến Hành ngoại đạo cáo Thiện Tài ngôn: 
“Thiện Nam tử, Diêm Phù Đề nội cửu thập lục chúng, các khởi dị 
kiên nhi sanh châp trước. Ngã tât ư trung phương tiện điêu phục, 
. S3 36114142 -& 2 

linh kỳ xả ly sở hữu chư kiên. 
Như Diêm Phù Đề, dư tứ thiên hạ, diệt phục như thị. 
Như tứ thiên hạ”, tam thiên đại thiên thế giới”, diệt phục như thị. 
Như tam thiên đại thiên thế gIỚI, như thị thập phương vô lượng thế 
giới chư chúng sanh hải, ngã tât ư trung tùy chư chúng sanh tâm 
chi sở lạc, dĩ chủng chủng phương tiện, chủng chủng pháp môn, 
hiện chủng chủng sắc thân, dĩ chủng chủng ngôn âm nhi vị thuyêt 
pháp. linh đắc lợi ích. 
26. 
Người đáng dùng thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu 


La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Nhơn cùng Phi 
Nhơn được độ thoát, liên đêu hiện ra thân Trời, Rồng, Dạ Xoa, 
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Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La 
Dà, Nhơn cùng Phi Nhơn mà vì đó nói pháp'. 
Kinh chứng minh tích 26: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phẩm Nhập Pháp Giới” 


Ngoại đạo Biên Hành nói với Thiện Tài răng: 


“Này Thiện Nam tử! Trong Diêm Phù Đề, có chín mươi sáu chúng 
đêu sanh kiên châp khác nhau. Ơ trong những chúng đó, ta 
phương tiện điều phục cho họ bỏ lìa những kiến chấp”. 


Như ở Diêm Phù Đề, bốn châu thiên hạ kia cũng vậy. 
Như tứ thiên hạ”, khắp Đại Thiên thế giới cũng vậy. 


Đến mười phương vô lượng thế giới các chúng sanh hải, ta đều ở 
trong đó tùy tâm sở thích của các chúng sanh, dùng những phương 
tiện, những pháp môn mà hiện những sắc thân dùng các thứ ngôn 
âm mà vì họ thuyết pháp cho họ được lợi ích.” 


Ghỉ chú: 
1- 


Mỗi khi Đức Phật thuyết giảng kinh Đại Thừa, thường có Thiên 
Long Bát Bộ, tức là tám hạng chúng sanh đên dự nghe. 


Ÿ Kinh Hoa Nghiêm - Tập VII - 
Phẩm thứ ba mươi chí Nhập Pháp Giới 
Trang 449 dòng thứ 3 tới dòng thứ Tồ 
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Tám hạng chúng sanh đó là: Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A 
Tu La, Ca Lâu La, Khân Na La và Ma Hâu La Dà. 


I. Trời: Chữ “Thiên” ta thường dịch nôm là “Trời”. 
Theo kinh Phật, đó là những chúng sanh thọ những quả 
báo tốt lành. Thiên là một trong sáu hạng chúng sanh 
luân hồi trong Tam Giới (Thiên, Nhơn, A Tu La, Ngạ 
Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục). Đừng lầm lẫn “Trời” với 
“Thượng Đế”, “Ngọc Hoàng” trong Triết Học cô Trung 
Hoa. 


XẠ Rồng: Loài rồng ở dưới nước, đáy biển, hoặc ở trên 
mặt nước. Đừng lân với “Rông” là một trong Tứ Linh: 
Long, Lân, Quy, Phụng trong truyên thuyêt Hoa, Việt. 


3. Dạ Xoa: Những chúng sanh bình bồng, phiêu bạt, 
thường rất hung đữ, thuộc loài ác quỷ, song hễ quy y, 
thọ giới rồi thì rất trọng địa vị làm người và thường ủng 
hộ những người trì kinh. Mỗi khi Đức Phật giảng kinh 
Đại Thừa thì hạng Dạ Xoa dự nghe một cách cung kính. 


4. Càn Thát Bà: Dịch nghĩa là Hương Thần. Hạng thần 
lo về âm nhạc trên trời, không ăn thịt, không uống rượu, 
chỉ thích mùi thơm, chỉ ngửi mùi cũng đủ no, vì vậy 
nên trong mình xông ra mùi thơm. 


5. A Tu La: Cũng gọi là “Thần”. Đàn ông thì hình 
tướng xâu, song đản bà thì rât đẹp. 


6. Ca Lầu La: Loài thần điểu có cánh vàng, thường sát 
hại loài rông. 
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7. Khẩn Na La: Nửa giống người, nửa giống thần, có tài 
tâu nhạc. Thường tâu nhạc Pháp, những bài nhạc về 
đạo lý. 


8. Ma Hầu La Dà: Đại Mãng Thần, tức rắn thần, rắn 
chúa. 


9. Nhơn: Người. 


10. Phi Nhơn: Chẳng phải người. Chăng giống người 
thường. Phi Nhơn là những chúng sanh đường âm, 
không có thể xác như loài người. Trời, Thần, Quỷ 
cũng gọi là Phi Nhơn. 


2- Kiên châp: Châp vào ý kiên riêng của mình. 


3- Bốn Châu thiên hạ: 


I1- Nam Thiệm Bộ Châu 

2- Bắc Cu Lư Châu 

3- Tây Ngưu Hóa Châu 

4- Đông Thắng Thần Châu 


4- Đại Thiên thế giới: Nếu kế một “thế giới” tương đương với hệ 
mặt trời, trong đó có trái đất chúng ta đang ở, thì một Đại Thiên 
thế giới gồm có hàng tỷ mặt trời, như Giải Ngân Hà trong đó có 
mặt trời của chúng ta. 
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27. 


Ưng dĩ Chấp Kim Cang Thần" đắc độ giả, tức hiện Chấp Kim 
Cang Thân nhỉ vị thuyêt pháp. 


Kinh Chứng: 
Hoa Nghiêm Kinh - Thê Chủ Diệu Nghiêm Phẩm 


Diệu Sắc Na La Diên Chấp Kim Cang Thần' tán Phật kệ viết : 


Nhữ ưng quán Pháp Vương” 
Pháp Vương Pháp như thị 
Sắc tướng vô hữu biên 

Phổ hiện ư thế gian. 

Phật Thân nhứt nhứt mao 
Quang võng bắt tư nghì 

Thí như tịnh nhựt luân 

Phổ chiếu thập phương quốc. 
Như Lai thần thông lực 
Pháp Giới tất châu biến 
Nhứt thiết chúng sanh tiền 
Thị hiện vô tận thân. 

Như Lai thuyết Pháp âm 
Thập phương mạc bất văn 
Tùy chư chúng sanh loại 

Tất linh tâm mãn túc. 
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27. 


Người đáng dùng thân Chấp Kim Cang Thần" được độ thoát, 
liên hiện thần Châp Kim Cang Thân mà vì đó nói pháp. 


Kinh chứng minh tích 27: 
Kinh Hoa Nghiêm - Phẫm Thế Chủ Diệu Nghiêm ” 


Thần Chấp Kim Cang" Diệu Sắc Na La Diên nói kệ khen ngợi 
Phật răng: 


Ông nên xem Pháp Vương” 
Pháp Vương Pháp như vậy 
Sắc tướng vô lượng biên 
Thế gian đều hiện khắp. 
Mỗi lông nơi thân Phật 
Lưới sáng bắt tư nghì 
Dường như vừng mặt trời 
Khắp soi mười phương cõi. 
Như Lai sức thần thông 
Pháp Giới đều cùng khắp 
Trước tất cả chúng sanh 

Thị hiện thân vô tận. 

Như Lai thuyết Pháp âm 
Mười phương đều được nghe 
Tùy các loài chúng sanh 
Đều khiến tâm mãn nguyện. 


* Kinh Hoa Nghiêm - Tập I - 
Phâm thứ nhứi Thê Chủ Diệu Nghiêm 
trang 225 từ dòng đáu tới dòng thứ 16. 
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Ghỉ chú: 


1- Chấp Kim Cang Thần: VỊ thần cầm khí giới bằng kim cang 
(kim cương). Cũng gọi là Châp Kim Cang Dạ Xoa, Kim Cang 
Thủ, Kim Cang Lực Sĩ. 


Ở Việt Nam, hai bên cửa vào Chánh Điện của các chùa đều có vẽ 
hoặc dựng tượng những vị Châp Kim Cang Thân đứng hộ vệ Tam 
Bảo. 


2- Pháp Vương: Vua Pháp. Một hiệu của Phật. Đức Phật thâu 
hoạch tất cả các Pháp, đem Pháp ra mà thí cho chúng sanh, nên gọi 
Ngài là Pháp Vương. Bực Bồ Tát có đủ đức hạnh đề làm Phật, gọi 
là Pháp Vương Tử. 


Gương 
Gương phải hăng lau chớ để lu 
Như người có trí biêt siêng tu 
Giữ lòng trong sáng như gương sáng 
Trí Huệ tròn gương rạng ánh thu. 


Viên Huệ 
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28. 


Giả sử hưng hại ý 

Thôi lạc đại hỏa khanh 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Hỏa khanh biến thành trì. 


Sự Chứng: Hiện Quá Tùy Lục 
Minh, huy nhơn Uông tánh giả, gia cư Côn Sơn, trì trai tam niên. 
Nghĩ chí Phô Đà tân hương. Mô niên Nguyên Đán, dĩ thúc trang 
hạ thuyền hĩ. Hôt điêm bàng hỏa khởi. Câp báo xúc hôi. 
Uông viết: “Ngô tích thành tam tải, phương triểu Bồ Tát. Khi dĩ 
nhứt điêm dịch ngô chí hô? Túng bị hủy, ngô bât quy hĩ”” Cánh 
dương phàn nhi khứ. 


Tấn hương tất, hồi Côn kiến tứ diện điểm ốc câu thành tiêu thổ. 
Uông điêm lâu phòng vị nhiên độc tôn. Vạn nhơn kinh thán. 


Hựu Cøzo Tăng Truyện nhị tập: 
Ngụy, Thích Pháp Trí vi Bạch Y thời, độc hành trạch trung, hốt 
ngộ mãnh hỏa diễn thiêu. Tứ diện câu chí. Tự phân tât tử. Duy 


chí tâm tụng Quán Thế Âm. 


Nga nhi hỏa quá, thảo vô di hành. Duy Trí dung thân địa vị diễn 
cập. 
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28. 


Giả sử sanh lòng hại 
Xô rớt hầm lửa lớn 

Do sức niệm Quán Âm 
Hằm lửa biến thành ao. 


Sự tích 28: Sách Hiện Quả Tùy Lục 


Đời nhà Minh, có người họ Uông, nhà ở núi Côn Sơn, giữ giới ăn 
chay trường trong ba năm. Nguyện sẽ đến núi Phố Đà dâng 
hương. Một năm kia, nhằm ngày Tết Nguyên Đán, Uông chuẩn bị 
săn sảng, hành trang đã mang xuống thuyền TỒi. Bỗng nhà bên 
cạnh phát hỏa. Người nhà liền chạy theo cấp báo, hối thúc trở về. 


Uông nói: “Tôi chí quyết lòng thành từ ba năm qua, nay mới được 
đi chiêm bái Đức Bồ Tát. Há vì chuyện nhà mà dời đổi chí nguyện 
của tôi sao? Thà chịu cháy bỏ, tôi chẳng trở về.” Nói xong liền 
trương buồm nhồ neo ra đi. 


Dâng hương xong rồi, trở về Côn Sơn thấy bốn bề nhà cửa đều bị 
cháy ra tro. Riêng nhà mình phòng lâu vẫn còn nguyên vẹn. 
Người người đêu kinh ngạc ngợi khen. 


Lại nữa, Cao Tăng Truyện, tập 2 có chép câu chuyện như sau: 


Đời nhà Ngụy, có ngài Thích Pháp Trí, lúc còn là Bạch Y Cư Sĩ, 
một hôm đang đi một mình giữa đầm lầy, bỗng gặp phải lửa phát 
cháy lớn. Bốn mặt đều bị lửa cháy vây quanh. Tự coi như phận 
mình ắt phải bị chết thiêu rồi. Chỉ còn cách chí tâm niệm Đức 
Quán Thế Âm... 
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Giây lát, lửa tắt, chung quanh cọng cỏ nhỏ cũng không còn sót lại. 
Duy chỉ còn chô đât, nơi Sư Thích Pháp Trí ngôi đó chưa hê bị 
cháy đền. 


Về với Đạo Từ Bi 


Gẫm thân ngũ ấm có ra gì 

Sắc có rồi không, không có chi? 
Bịnh chăng buông tha trang nữ tú 
Già đâu vị nê đẳng tu mi 

Còn hơi thở đó là sanh mạng 

Dứt nhịp tim rồi ấy tử thi 

Định luật vô thường chung tất cả 
Hãy mau về với Đạo Từ Bi. 


Hãy mau về với Đạo Từ Bi 
Kiếp nạn xin người hãy xét suy 
Tu dưỡng giữ gìn thân, khẩu, ý 
Hành trì dứt đoạn tham, sân, s1 
Đường vul tự tại hằng tỉnh tấn 
Biển khổ trầm luân sớm thoát ly 
Vượt bến sông mê về bến Giác 
Đôi bờ sanh tử há lo chỉ! 
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Lo chi sanh tử lắm nhiêu khê 

Chốn cũ Chơn nguyên sớm trở về 

Tự tại mười phương trong Pháp Giới 
Tịch nhiên một cội gốc Bỏ Đề 

Hỏi chuông Tịnh cảnh tâm khai ngộ 
Tiếng sáo Thiền ca thức tỉnh mê 
Buông bỏ nhẹ nhàng thân ngũ ấm 
Thường Quang an ôn bước đường quê. 


Viên Huệ 
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29. 


Hoặc phiêu lưu cự hải 
Long, ngư chư quỷ nạn 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Ba lãng bắt năng một. 


Sự Chứng: Pháp Uyển Châu Lâm 


Tấn, Từ Vinh, Sơn Đông Lang Gia nhơn, thường chí Đông Dương. 
Hoàn kinh Định Sơn. Chu nhơn bất tập thủy đạo, ngộ đọa động 
phục trung, thùy dục trầm một. Vinh vô phục tha kế, duy chí tâm 
hô Quán Âm danh. Tu du như hữu số thập nhơn tê lực khiên dẫn 
giả. Khoảnh thời đũng xuất động phục trung, trị giang nhi hạ. 
Nhựt dĩ mộ, thiên đại hôn ám. Phong vũ quân lệ. Tiền sử bất tri 
sở hướng. Nhi dũng lãng chuyên thạnh, thuyền kỷ dục phúc. Vinh 
chí tâm tụng Phật Kinh bất xuyết. Hốt kiến sơn đầu hữu hỏa, liệt 
diệm xí thạnh, triệt chiếu giang tâm. Hồi chu xu chi, an nhiên đạt 
ngạn. Ký chí, quang tức, vô phục sở kiến. 


Minh nhựt vẫn phố trung nhơn: “lạc dạ sơn thượng thị hà hỏa?” 
Giai vân: “Vô chị.” Nãi trị Phật lực minh hữu dã. 
29. 

Hoặc trôi dạt biến lớn 

Các nạn quỷ, cá, rồng 


Do sức niệm Quán Am 
Sóng mòi chăng chìm được. 
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Sự tích 29: Sách Pháp Uyển Châu Lâm 


Đời nhà Tấn, Từ Vinh là người bộ tộc Lang Ga, thuộc tỉnh Sơn 
Đông, thường đến xứ Đông Dương. Lúc trở về phải đi ngang qua 
núi Định Sơn. Người chèo thuyền chẳng quen đường thủy đạo ở 
vùng núi này, lỡ rơi vào giữa trũng nước xoáy ngâm, thuyên sắp bị 
chìm. Vinh không còn kế gì khác, duy chỉ biết chí tâm niệm lớn 
danh hiệu Đức Quán Âm. Phút giây, dường như có một sức mạnh 
hơn mười người cùng đây nâng chiếc thuyền vượt lên cao. Trong 
khoảnh khắc thuyền vượt ra khỏi trũng nước xoáy, hạ xuống trên 
dòng sông yên ôn. Mặt trời đã lặn, bầu trời cảng lúc càng tối tăm 
mù mịt. Gió mưa tầm tã. Thuyền chèo cứ sẵn tới trước mà chắng 
biết phương hướng là đâu. Gió chuyển càng mạnh, sóng đánh 
càng to, đã mấy lần thuyền gần bị lật úp, sắp chìm tới nơi. Vinh 
chí tâm luôn miệng niệm Phật, niệm Kinh không dứt. Bỗng thấy 
trên đỉnh núi lửa phát cháy lớn, ngọn lửa phừng lên mãnh liệt, soi 
sáng thấu suốt đến giữa lòng sông. Quày thuyền chèo theo ánh 
lửa, hướng tới bờ được yên lành. Vừa cập bến thì ánh lửa cũng 
vừa tắt. 


Ngày hôm sau hỏi thăm người trên bến chợ: “Đêm qua thấy trên 
núi có lửa, chăng biệt cháy ở đâu?” AI cũng bảo là: “Không có.” 
Mới hay Phật lực trong chỗ nhiệm mâu có sự che chở cứu độ cho 
vậy. 


Phi thoàn được cứu 
Ông Brillant, người Việt lai Pháp, có bà mẹ rất sùng đạo 
Phật. Hăng ngày bà thường kê những chuyện linh cảm của mẹ 
Quán Thê Am cho ông nghe nên ông mang một niêm tin mãnh liệt. 


Năm 1940, ông được đóng lon Thiếu Úy Thủy Phi Thoản. Một 
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hôm, ông cùng Đại Úy Touppant và Trung Úy Letournard ra đảo 
Côn Lôn. Khi về, phi thoàn hỏng máy rớt xuống biển, mọi người 
chỉ còn chờ chết. Trong khi đó Thiếu Úy Brillant một lòng trì 
niệm danh hiệu Ngài Quán Thế Âm, chiếc phi thoàn lững lờ trôi 
gần hai tiếng đồng hồ thì gặp được thuyền đánh cá của Nhựt vớt 
lên. Khi mọi người vừa bước chân lên thuyền thì chiếc phi thoàn 
từ từ chìm xuống biển. Thấy vậy ai cũng ngạc nhiên vì từ nãy đến 
giờ sao nó không chìm mà đợi đến bây giờ nó mới chìm. Lúc đó 
ông Brillant mới kể cho mọi người nghe là nhờ Ngài Quán Thế 
Âm Bồ Tát cứu thoát do sự khẩn cầu của ông. Từ đó, Đại Úy 
Touppant cũng trở thành một Phật tử thuần thành, và để nhớ ơn 
Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, ông có lập một ngôi chùa nhỏ ở Cát 
Lái, thuộc xã Thạnh Mỹ Lợi tỉnh Gia Định và thường đến đó lễ 
lạy, cũng dường luôn. 


(Trích Phổ Môn Luận Giải, trang 21- Chánh Lý Kiều Thế Đức) 
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30. 


Hoặc tại Tu Di phong 
Vị nhơn sở thôi đọa 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Như nhựt hư không trụ. 


Sự Chứng: Dị Đàm Khó Tín Lục 


Minh, Trầm Văn Tung, Tẻ Sơn tả. Hữu đồng quan mỗ, thân lão vô 
tử. Tương phụng sai Tây Tạng. Trâm khái nhiên đại vãng. Bạt 
thiệp hiêm trở. Tam niên thi quy. Văn giả thán kỳ cao nghĩa. 


Tùy bộc Hạ Tường tối trung. Nhứt nhụt hối vụ, chí đâu phản, hạ 
lâm thâm giản vạn trượng. Nhị bộc đọa giản. Trầm mã túc dĩ 
hãm. Hốt ngưỡng kiến vân vụ trung Đại Sĩ thủ trì thanh liên, 
hướng Trầm chỉ đạo. Nga khoảnh thân dĩ việt giản chí bình địa. 


Thống táng nhị bộc. Cửu chi huân hắc. Văn nhơn ngữ thinh, cấp 
hô chi. Tắc Hạ Tường độc chí hĩ. Vấn: “Hà năng lai?” Viết: “Đọa 
giản thời, hữu lục mao nhơn trưởng trượng dư, tự giản trung phụ 
xuất.” Chủ bộc tương bảo đại khốc. Cao Văn Lương Công vi hội 
Đại Sĩ tượng. Thơ niên nguyệt kỷ chi. 


30. 
Hoặc ở chót Tu Di 
Bị người xô rớt xuông 


Do sức niệm Quán Âm 
Như mặt nhựt treo không. 
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Sự tích 30: Sách Dị Đàm Khả Tín Lục 


Đời nhà Minh, ông Trầm Văn Tung ngụ ở bên trái núi Tế Sơn. Có 
một vị kia cùng là bạn đồng liêu, tuổi giả lại không có con. Cả hai 
đều phụng mệnh nhà vua sai qua Tây Tạng. Trầm khăng khái nhận 
việc thay thế mà đi một mình. Đường đi thật là gian nan hiểm trở. 
Ba năm sau mới xong sứ mệnh trở về. Ai nghe cũng ngợi khen 
người làm được việc nghĩa rất cao quý. 


Lúc đi, có hai người tớ cùng đi theo hầu. Riêng tên Hạ Tường là 
đứa tớ rất mực trung thành. Một hôm, nhằm ngày cuối tháng, lại 
bị sương mù, bầu trời tối tăm u ám. Vừa đi tới chỗ sườn núi cao 
ngất, nhìn xuống trước mặt thấy vực sâu vạn trượng. Hai người tớ 
đã bị rơi xuông vực rồi. Chân ngựa của Trầm trờ tới cũng vừa bị 
lún. Bỗng ngắng nhìn lên, trên hư không thấy trong mây tỏa 
sương mù Đức Đại Sĩ hiện ra, tay cầm cảnh hoa sen xanh, hướng 
về phía Trầm mà chỉ đường đi. Trong khoảnh khắc tự thấy cả 
người lẫn ngựa đều đã cùng vượt qua khỏi chỗ vực sâu, đến nơi đất 
băng. 


Đau xót vì bị mắt hai người tớ. Trong cảnh trời chiều nẵng quái, 
sương sa u ám mịt mờ... Hồi lâu, bỗng nghe văng văng có tiếng 
người đi tới, liền ØỌI fO lên, thấy Hạ Tường chạy tới có một mình, 
bèn hỏi: “Làm sao mà có thể về được đến đây?” Thưa rằng: “Khi 
rơi xuống vực, thấy có một người mình đây lông lá xanh rì, cao lớn 
hơn cả trượng, từ trong vực đỡ lên đưa ra khỏi vực nên mới thoát 
được mà về đây.” Chủ tớ ôm nhau mà khóc. Sau đó về được tới 
nhà, mới nhờ ông Cao Văn Lương, là nhà danh họa thời đó, vẽ 
tượng Đức Đại Sĩ, ghi nhớ năm tháng mà thờ cúng. 
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31. 


Hoặc bị ác nhơn trục 
Đọa lạc Kim Cang Sơn 
Niệm Bỉ Quán Âm lực 
Bắt năng tôn nhứt mao. 


Sự Chứng: Minh Tường Ký 


Tấn, Phan Đạo Tú, tùng quân Bắc chinh thất lợi. Chí tâm niệm 
Quán Thê Am Bô Tát. Mộng mỊị chiệp kiên Bô Tát tại tiên hậu. 


Hậu Nam bôn, mê bắt tri đạo. Ư sơn trung không tế, hốt đô Thánh 
dung, như kim hành tượng, chỉ thị quy lộ. Tú tác lề bãi, toại bât 
kiên. Đặc quy lộ huờn gia. 


Hựu Dị Đàm Khả Tín Lục: 


Quý Châu, Tu Văn huyện, Bạch Thủy động, sản thủy ngân. Phu 
dịch thiên dư, nham hạ cư dân sô bách hộ. 


Động tiền nhị lý hứa, hữu khê. Hốt lai nhứt mỹ phụ dục kỳ trung, 
nhũ thùy chí tê. Cư dân không thât xu quan. Phủ cận khê. Oanh 


nhiên nham tháp, lư xá câu hãm. 


Dục phụ cánh hương vô tung. Phương ngộ Đại Šĩ hóa thân thừa 
chúng. 


- 209 - 














ii 7ï ?# bš s85: j7 RfT 12JĐlã| Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đô hình chứng minh Đức Quán Thê Âm Bồ Tát thị hiện cứu khô theo phâm Kinh Phố Môn 





31. 


Hoặc bị người dữ rượt 
Róớt xuống núi Kim Cang 
Do sức niệm Quán Âm 
Chẳng tốn đến máy lông. 


Sự tích 31: Truyện Minh Tường Ký 


Đời nhà Tắn, ông Phan Đạo Tú tùng quân đi dẹp giặc miền Bắc, bị 
thua. Tú chí tâm niệm Đức Quán Thê Am. Lúc ngủ năm mơ 
màng thây dường như có Đức Bô Tát ở trước và sau lưng mình vậy. 


Sau đó Tú chạy về phía Nam, mịt mờ chăng biết đường lối là đâu. 
Đương lúc chạy lạc vào giữa đường núi, bỗng thấy Thánh dung 
hiển hiện trước mắt, y như bức vẽ thường thấy lâu nay, mách bảo 
đường lối. Tú vội đảnh lễ, xong chẳng thấy đâu nữa. Theo lời 
mách bảo, Tú tìm được đường trở về nhà bình yên. 


Lại nữa, trong sách Dj Đàm Khả Tín Lục có chép câu chuyện sau 
đây: 


Ở tỉnh Quý Châu, huyện Tu Văn có động Bạch Thủy, nơi đó tự 
nhiên sản xuất ra thủy ngân. Số phu dịch đến khai thác cả hơn 
ngàn người, dưới núi số dân cất nhà ở cũng có hơn trăm hộ. 


Cách động phía trước khoảng hơn hai đặm, có khe suối. Một hôm, 
bỗng nhiên không biết từ đâu đến, một người phụ nữ rất đẹp tới 
khe suối đó mà tắm, vú dài thòng rủ xuống tới rún. Dân cư ở đó 
bỏ nhà chạy ra xem. Đàn ông cũng chạy đến gần suối. Bỗng thình 
lình đá núi sụp lở, đổ ầm ầm. Nhà cửa trong cả vùng đều bị sụp 
lấp, chôn vùi mắt hết. 


-210- 

















liúH:i ï bš sẽ Êf U fT"I2EĐiIä| Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


Người phụ nữ đẹp đang tắm bỗng biến mắt, mùi hương thơm lừng 
tỏa khắp vùng mà không thấy tông tích người ấy đâu nữa. Chợt 
tỉnh ra mới biết là Đức Đại Sĩ hóa thân để cứu chúng dân ở đây 
được thoát khỏi nạn núi lở bị đá đẻ mà chết. 


Hương thiêng ... 
Hương thiêng lừng tỏa ngát sơn khê 
Biên hiện vô cùng độ chúng mê 
Đá núi đô âm bừng tỉnh ngộ 
Linh thông khắp cõi lôi đi vê ... 


Viên Huệ 
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32. 


Hoặc trị oán tặc nhiễu 
Các chấp đao gia hại 

Niệm bỉ Quán Âm lực 
Hàm tức khởi từ tâm. 


Sự Chứng: 7 Ẩn Pháp Sư Truyện 
Sư độ Ngọc Môn quan, vẫn túc sa mạc trung. Tương tùng chi Hồ 
nhơn Thạch Bàn Đà giả, hôt tâm biên, bạt đao khởi hướng Pháp 
Sư. Sư khởi niệm Quán Thê Am Bô Tát. Hô kiên dĩ huờn ngọa. 
Sư giữ mã lịnh khứ. 


Hựu Thiên Trúc Chỉ: 


Hoàng Sào! tác loạn, sở quá sát phạt thậm đa. Chí Hàng, lão trỉ số 
bách vạn, khâp bái Đại S1, nguyện thùy từ hữu. 


Cập Tiền Liêu” giữ chiến, văn không trung niệm Phật thinh, 
ngưỡng thị vân đoan, tinh tràng bửu cái. Ủng hộ Đại Sĩ ký Hỏa 
Thủ Kim Cang, Thiên, Long, Tu La đăng chúng, hô tùng vô toán. 


Liêu binh kiến chi, dũng khí bách bội. Sào viết: “Phật độ giả.”, 
toại độn khứ. 
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32. 


Hoặc gặp oán tặc vây 
Đều câm dao làm hại 
Do sức niệm Quán Âm 
Đầu liền sanh lòng lành. 


Sự tích 32: Truyện Ngài Từ Ân Pháp Sư 


Sư qua ải Ngọc Môn Quan, đêm nghi lại giữa Sa Mạc. Người Hồ 
cùng đi với Ngài là Thạch Bàn Đà, bỗng nhiên đổi dạ, rút dao ra 
tiễn đến Pháp Sư định chém. Sư liền niệm Quán Thế Âm Bồ Tát. 
Hồ thấy vậy trở lại chỗ năm. Sư liền giục ngựa bỏ đi. 


Lại nữa, trong tập Tên Trúc Chí có chép: Lúc Hoàng Sào" làm 
loạn, gây tội ác, sát phạt quá nhiều. Khi kéo quân đến Hàng Châu, 
già trẻ dân số trên trăm vạn người, khóc lạy cầu nguyện Đức Đại 
Sĩ rủ lòng từ bi che chở cho dân chúng. 


Kịp lúc binh của Tiền Liêu” đến đánh đẹp, nghe trên hư không có 
tiếng niệm Phật, ngắng nhìn lên thấy Đức Đại Sĩ hiện trong mây 
lành, cờ lọng bảo cái vây quanh. Ủng hộ Đại Sĩ có các vị Thần 
Hỏa Thủ Kim Cang, các chúng Trời, Rồng, A Tu La rất đông theo 
hầu không kề xiết. 


Binh Liêu thấy vậy dũng khí tăng lên gấp bội. Binh Sảào bảo nhau: 
“Đây là đât Phật.” Bèn rủ nhau lần trôn, bỏ chạy đi hệt. 
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Ghỉ chú: 


1- Hoàng Sào: Người tỉnh Sơn Đông. Vào cuối đời Nhà Đường, 
Hoàng Sào khởi binh từ Sơn Đông theo Vương Tiên Chi hưởng 
ứng phong trào chồng đối triều đình. Không bao lâu, Vương Tiên 
Chi thua trận bị giết chết. Hoàng Sào cầm đầu tiếp tục cuộc nồi 
loạn. Về sau, binh Sào cũng thất bại và tan rã. Sào lui ân vào núi 
Thái Sơn rồi bị thuộc hạ giết chết. 


2- Tiền Liêu: Tiền Liêu quê ở Lâm An, làm quan thời Nhà 
Đường, trần giữ Hàng Châu, tỉnh Triệt Giang. 


Lời bàn: 


Theo trong sự tích 32, loạn Hoàng Sảo ác liệt như vậy mà 
khi Sảo kéo quân tới Hàng Châu, toàn dân ở đây một lòng thành 
khẩn nguyện cầu Đức Đại Sĩ, liền có sự cảm ứng nhiệm mầu, 
khiến cho quân Sào phát sanh lòng lành, cho đây là đất Phật nên 
bỏ chạy. 


Quân binh của Tiền Liêu không mất công đánh dẹp, tránh 
được cảnh đâu rơi máu đô. Phép Phật thật oai linh, huyện diệu 
thay! 


Loạn Hoàng Sào 


Vào triều đại mạt Đường, xảy ra quá nhiều tai họa. Trong 
triều thì bọn hoạn quan chuyên quyền, bên ngoài thì các quan 
phiên trấn thao túng tung hoành, sưu cao, thuế nặng, hà khắc dân 
chúng khiến cho dân cùng, tài tận. Nhơn đây nảy sanh nhiều băng 
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đảng, tụ tập bè lũ, giặc cướp nổi lên như ong. Ác liệt nhứt là loạn 
Hoàng Sào. 


Đời Vua Hy Tông, năm 874 sau công nguyên, Vương Tiên 
Chi chiếm cứ Trường Viên (nay là huyện Tường Vân, tỉnh Hà Bắc). 
Năm sau, Hoàng Sảo từ Sơn Đông khởi binh hưởng ứng. Sau khi 
Vương Tiên Chi thua trận, bị giết chết, thế lực Hoàng Sào càng 
vững mạnh. Sào từ Sơn Đông vượt qua sông Hoàng Hà, sông 
Hoài, qua các châu huyện tỉnh Quảng Tây, An Huy, v.v..., công 
hãm thành Lạc Dương, Đông Quan, vào chiếm cứ Trường An, tự 
xưng là Đại Tè Hoàng Đề. Vào thời này, quân đội Trung Ương vì 
lâu không có huấn luyện, nên không kham nỗi trận chiến. Các 
quan phiên trân bốn phương bó tay đứng ngoài, không can thiệp, 
mặc tình cho kẻ soán nghịch. Binh Hoàng Sào tới đâu cũng đốt 
phá, giết hại rất khủng khiếp, thảm khốc phi thường. 


Đường Hy Tông chạy sang đất Thục, thuộc tỉnh Tứ Xuyên, 
cầu viện Quan Tiết Độ Sứ Lÿ Khắc Dụng. Dụng đem binh chính 
phục lại Kinh Sư. Tướng của Hoàng Sào là Chu Ôn (cũng đọc là 
Chu Uẩn) theo hàng Nhà Đường. Binh Sào thất bại và tan rã. Sào 
lui ấn vào núi Thái Sơn, bị bọn thuộc hạ giết chết (năm 884 Tây 
lịch). Loạn Hoàng Sảào kéo dải mười năm mới được bình định. 


(Phỏng dịch theo bài 1w Khẩu Phong Khởi trong quyên Sơ Cấp 


Trung Học Lịch sử, Tập 3, Chánh Trung Thơ Cuộc ân hành, Bộ 
Giáo Dục thâm định, Trung Hoa Dân Quôc năm thứ 39.) 
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33. 


Hoặc tao vương nạn khổ 
Lâm hình dục thọ chung 
Niệm bỉ Quán Âm lực 

Đao tầm đoạn đoạn hoại. 


Sự chứng: Tế Thơ 
Tôn Kinh Đức phòng Bắc thùy. Tạo Quán Âm tượng lễ sự chi. 
Hậu vị kiếp tặc hoành dẫn, đoạn tử hình. Kỳ dạ lễ sám lưu lụy. 
Hốt như mộng, kiến nhứt Tăng giáo tụng Cứu Khổ Quán Âm Kinh 


thiên biến, đắc miễn khổ nạn. 


Kinh Đức tụng chí lâm hình thời, túc thiên biến. Đao nghiễn chiết 
vi tam đoạn, tam hoản đao, chiêt như sơ. 


Thừa Tướng Cao Hoan biểu thỉnh miễn hình, toại đắc phóng quy. 
Hựu Cøzo Tăng Truyện nhị tập: 

Đường, Mạt Hạt nhơn Để thị GIaI, đào nhập Cao Ly. Thập đắc nhị 
thôn hứa đông tượng. Bât trị hà Thân. An bỉ đại trung, âm đạm 
tửu nhục, diệt tê chi. 

Cao Ly nghi thị tế tác. Nghiễn chi, tam đao bất thương, Xuất 


tượng, bối hữu tam đao ngận. Viết: “Thử Phật tượng.” Khả vãng 
Đường quốc tư vẫn Giai nãi ư U Châu xuất gia. 
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33. 


Hoặc bị khổ nạn vua 
Khi hành hình sắp chết 
Do sức niệm Quán Âm 
Dao liền gãy từng đoạn. 


Sự tích 33: 7ruyện Tê Thơ (Sách nước Tê) 


Ông Tôn Cảnh Đức trần giữ bờ cõi phương Bắc. Ông có tạo hình 
tượng Đức Quán Am đê thờ, hăng ngày siêng cúng lê. 


Sau, có bọn giặc cướp làm loạn, nổi lên hoành hành, bắt ông đem 
đi quyết định xử tử hình. Trong đêm đó ông buôn rầu rơi lụy, lễ 
cầu bái sám. Bỗng nhiên trong giấc mộng, ông thấy có một vị 
Tăng hiện đến dạy ông tụng bài kinh Quán âm Cứu Khổ. Phải 
tụng đủ một ngàn biến mới cầu được thoát khỏi tai nạn. 


Cảnh Đức tụng đến lúc lâm nguy vừa đủ một ngàn biến. Khi giặc 
đem ông ra chém, đao bị gãy làm ba đoạn, ba lân thay đao cũng 
đều bị gãy như vậy. 


Thừa Tướng Cao Hoan nghe thấy chuyện này bèn xuống lịnh cho 
Cảnh Đức được miền tử hình, tha cho vê. 


Lại trong Cao Tăng Truyện, tập hai: Vào đời nhà Đường, có người 
thuộc bộ tộc Mạt Hạt tên Giai, bị người của Vua vu khống nên Vua 
xuống chiếu ra lịnh truy nã, phải chạy trốn qua xứ Cao Ly. Dọc 
đường Giai nhặt được một tượng nhỏ bằng đồng khoảng hơn hai 
tắc (tắc Tàu, chừng bằng ngón tay). Chăng biết là tượng vị Thần 
nảo, bèn cất vào túi áo, mỗi khi ăn uống rượu thịt chi cũng đem ra 
cúng lễ vái mời. 
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Người xứ Cao Ly cho là có làm sự gì mờ ám đây, bèn bắt Giai đem 
đi xử tử hình. Khi chém xuống ba đao chẳng bị thương tích gì cả. 
Tượng lại rơi xuống, thấy trên lưng tượng bị hẳn ba vết thương rõ 
ràng. Họ bảo nhau: “Đây là tượng Phật” , liền tha cho Giai được 
về. Giai mới nghĩ, nay đã có thể trở về xứ Đường bái kiến nhà 
Vua và minh oan việc trước. Sau đó, Giai đến tỉnh U Châu mà 
xuất gia. 


Sa Môn 


Gươm trí huệ đoạn lìa nhơn ngã 
Xá chấp nê thong thả đường tu 
Sa Môn đúng bậc Trượng Phu 
Bồn phương tự tại ngao du độ đời. 
Hoằng Đạo cả nơi nơi tỉnh giấc 
Đức Từ Bi giải thoát muôn loài 
Chúng sanh chấm dứt duyên đời 
Ta Bà sen nở thánh thơi cõi Thiền ... 


Viên Huệ 
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34. 


Hoặc tù cắm già tỏa 

Thủ túc bị sửu giới 

Niệm bỉ Quán Âm lực 
Thích nhiên đắc giải thoát. 


Sự chứng: Pháp Uyễn Châu Lâm 
Đường, Đồng Hùng, Trinh Quán trung, vi Đại Lý' Thừa. Âu 


phụng Phật sơ thực. Nhơn tọa Lý Tiên Đồng sự, đữ Vương Hân 
đăng số thập nhơn, đồng hệ ngục. 


Hùng chuyên niệm Phổ Môn Phẩm, tỏa tự giải lạc tại địa, câu liên 
bất khai. Tức cáo Ngự Sử Trương Thủ nhứt nghiệm chi. Thác 
ngạc lương cửu, trùng tỏa nghiêm phong nhi khứ. Hùng nhưng 
tụng. Tỏa phục giải đọa địa hữu thinh, chu phong như cố. 


Hân sơ bắt tín Phật. Kỳ thê tụng kinh, chiếp tiếu viết: “Hà vi dị 
đoan sở mị!” Cập kiên Hùng sự, thỉ tri Phật lực quảng đại. Thâm 
hôi bât tín chi cữu, nhơn kiên tụng Bồ Tát danh. Tỏa diệt thoát. 


Nhứt thời, đài trung nội ngoại văn giả kỳ chi. Đồng ngục tù câu 
hoạch miền. 


34. 
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Hoặc tù cầm xiềng xích 
Tay chân bị gông cùm 
Do sức niệm Quán Âm 
Tháo rã đặng giải thoát. 


Sự tích 34: Sách Pháp Uyển Châu Lâm 


Đời nhà Đường, niên hiệu Trinh Quán, ông Đồng Hùng làm Quan 
coi xét việc trong Đại Lý Viện”. Từ nhỏ ông thờ Phật, ăn chay. 
Nhơn vì cùng Vương Hân ngồi chung với bọn Lý Tiên Đồng nên 
bị can dán vào sự việc của bọn chúng, tất cả mười người đều bị bắt 
hạ ngục. 


Hùng chuyên chú, nhứt tâm niệm phẩm Phổ Môn, xiềng xích tự 
nhiên tuột rơi xuống đất, móc khóa y nguyên chăng hè bị sút rời. 
Sự việc được cấp báo lên cho Quan Ngự Sử Trương Thủ hay. 
Thảng thốt hồi lâu, Quan truyền cho xét nghiệm lần nữa. Lại 
xiềng khóa cần thận, niêm phong kỹ rồi mới bỏ đi. Hùng vẫn chí 
tâm niệm tụng. Xiêng khóa lại cũng tuột rơi xuống đất, nghe có 
tiếng vang động, khóa móc vẫn còn dấu niêm phong như cũ. 


Hân lúc đầu không tin Phật. Người vợ của ông ta tụng kinh thì 
ông ta thường cười mỉm mà bảo răng: “Sao mà mê tín dị đoan quá 
vậy!” Nay thấy sự việc của Hùng, mới biết Phật lực quảng đại 
nhiệm mâu. Bấy giờ mới hết sức hối hận vì từ lâu không biết tin 
kính, nhơn đó mà rất thành khẩn niệm danh hiệu Bồ Tát. Xiêng 
xích cũng được tuột rơi ra khỏi. 


Khi ấy trong và ngoài thành ai nây đều nghe có sự việc rất kỳ diệu 
như vậy nên rât kính tin. Sau đó, những người tù cùng bị nhôt 


chung trong ngục đều được miễn tội tha cho về. 
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Ghi chú: 
1- Đại Lý Viện: Pháp Viện cao nhất ở nước Trung Hoa về đời 


Thanh mạt và buồi đầu Dân Quốc, cũng gọi là Đại Thẩm Viện. 
(Đào Duy Anh, 1932 Hán Việt Từ Điền) 


Đạo Giải Thoát 
Đạo Giải Thoát vô cùng tự tại 
Bước vân du cùng trải khắp nơi 
Hóa duyên độ chúng Trời, Người 
Thoát vòng tục lụy luân hôi tử sanh. 


Viên Huệ 
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35, 


Chú trớ chư độc được 
Sở dục hại thân giả 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Huờn trước ư bốn nhơn. 


Sự chứng: Nam Ngũ Đài Sơn Thị Tích Ký 


Tùy, Nhơn Thọ trung, sơn hữu độc long, biến tác Đạo Sĩ, mại được 
ư kinh đô. Phục chi, lập khắc thăng thiên. Thiệt dĩ yêu thông trí ư 
sơn trung, long quật nhi thực chi. 


Hốt lai nhứt Tăng, kết nha phong đỉnh, phục bỉ yêu thông sử an 
quật huyệt. 


Dân bị tí ấm nhập đạo giả chúng. 


Thứ niên, lục nguyệt thập cửu nhập diệt. Cập Trà Tỳ thời, đông 
phong thượng hiện kim kiều. Liệt chư Thiên Chúng. Âm nhạc 
thiên hoa, dị hương phúc úc. Nam Đài bách bửu xán lạn. Quảng 
mạc năng tri ư yên vân chi gian hiện Tự Tại Đoan Nghiêm chi 
tướng. Từ dung vĩ lệ, anh lạc châu y hoán nhiên đối mục. Thỉ tri 
Quán Âm Đại Sĩ thị tích dã. 


- 233- 

















ii 7ï ?# bš s85: j7 RfT 12JĐlã| Quán Thế Âm Bồ Tát Tâm Thỉnh Cứu Khô Phố Môn Thị Hiện Đồ 
Đồ hình chứng minh Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện cứu khổ theo phẩm Kinh Phổ Môn 


35, 


Nguyễn rủa các thuốc độc 
Muốn hại đến thân đó 

Do sức niệm Quán Âm 
Trở hại nơi người hại. 


Sự tích 35: Sách Nam Ngũ Đài Sơn Thị Tích Ký 


Đời nhà Tùy, vào thời Nhơn Thọ, trong núi có loải rồng độc, có đủ 
thần thông biến hóa vô cùng. Rồng này hay hóa làm người Đạo Sĩ 
thường xuống chốn kinh đô bán thuốc dạo. Người không biết mua 
mà uống thì bị chết liền tức khắc. Rồng liền dùng phép yêu thuật 
mang xác người chết về hang để dành mà ăn thịt. 


Một hôm, bỗng có một vị Tăng đến kết lá che chòi trên đỉnh núi 
mà ở, mai phục rông kia, yêm tiêu phép thuật, làm cho rông độc 
toàn hình ở yên trong hang động. 


Người dân trong vùng và các nơi đêu được che chở khỏi bị hại. 


Năm sau, nhằm ngày 19 tháng 6, vị Tăng nhập diệt. Đến lúc làm 
lễ Trà Tỳ, trên đỉnh núi phía Đông thấy hiện ra cây cầu băng vàng. 
Chư Thiên Chúng rất đông. Hoa trời tung rải, tiếng nhạc vang 
lừng, mùi hương thơm lạ phảng phất khắp vùng. Trên núi Nam 
Đài hiện ra trăm thức báu vật sáng ngời. Trong khoảng rộng mênh 
mông, mây lành khói tỏa hiện rõ hình tướng Đức Tự Tại Đoan 
Nghiêm dung mạo hiền hòa xinh đẹp. Trang phục chói ngời những 
ngọc châu anh lạc. Dân chúng mới biết vị Tăng trước kia là Đức 
Quán Âm Đại Sĩ thị hiện đến diệt loài rồng độc mà cứu dân vậy. 
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36. 


Hoặc ngộ ác La Sát 
Độc long chư quỷ đẳng 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Thời tất bất cảm hại. 


Sự chứng: Dị Kiên Chí 

Tộc nhơn Hồng Dương, dạ quy, hốt đại thinh phát sơn giản, như sỐ 
thập bôn cự mộc tôi chiệt. Thừa hạ kiệu mưu ty xứ. Nhi vật dĩ lai 
tiên, thân trường tam trượng, tùng đỉnh chí chủng, giai đăng dã. 
Dương tô trì Đại Bi Chú, câp tụng chi. Vật thực lập bât động. 
Dương tán đảm phó địa, nhiên tụng chú bât xuyêt. Vật thôi hô 
việt: “Ngã khứ hĩ!”, kính nhập điện hạ dân gia nhi một. 

Dương quy, đắc bịnh nhi dũ. Nhị kiệu phu cánh tử. 


Hậu phỏng dân gia, nhứt môn tử ư dịch. Thỉ tri vật nãi lệ quỷ dã. 


36. 
Hoặc gặp La Sát dữ 
Rông độc các loại quỷ 
Do sức niệm Quán Am 
Liên đêu không dám hại. 


Sự tích 36: Sách Di Kiên Chí 


Có người sắc tộc tên Hồng Dương, ban đêm đi về khuya, bỗng 
nghe tiêng đô âm thật lớn, phát từ trong khe núi, dường như có cả 
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chục gộc. cây to đồng loạt bị trốc gốc ngã cùng một lúc vậy. 
Dương liền xuống kiệu cùng hai kiệu phu toan tìm chỗ ẩn trồn. 
Nhưng một quái vật hiện đến trước mặt, mình cao ba trượng, từ 
đỉnh đầu đến gót chân đều như có đèn chói sáng rực. Dương 
thường tụng chú Đại BI, liền nhanh chóng trì tụng kinh chú này. 
Quái vật đứng khựng lại như bị trời trồng, chăng động đậy. 
Dương sợ xanh mặt té ngã xuống đất, nhưng vẫn tụng chú liên 
miệng không ngừng. Quái vật thối lui, hô lớn răng: “Ta đi đây!”, 
rồi lui dần vào xóm nhà dân biến mắt. 


Dương về đến nhà lâm bịnh nặng, nhưng rồi sau đó cũng được 
bình phục. Còn hai người phu khiêng kiệu vì quá sợ hãi, nên bị 
bịnh đên chết. 


Sau hỏi thăm dân cư nơi đó, mới biết trước kia trong xóm có một 
nhà bị chêt vì bịnh dịch. Thì ra quái vật đó là quỷ dịch lệ hiện hình 
vậy. 


Lời bàn: 


Trong Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Phổ Môn có chép 
răng: 


Giả như trong cõi Tam Thiên này choán đầy bọn quỷ Dạ 
Xoa và La Sát mà có ai niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, liền được 
tránh khỏi bọn quỷ ấy: bọn hung ác tàn bạo này chắng nhìn thấy 
được mình. 
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Hàng phục quỷ La Sát 


Hồi đức Phật Thích Ca ra đời, tại xứ Na-càn-ha-la 
(Nagarahâra) có năm quỷ nữ La Sát thường biến ra loài rồng mà 
phá hại người. Nhơn dân ở đây đến thỉnh cầu Phật hàng phục. 
Đức Phật giáo hóa làm cho bọn La Sát nữ ấy quy y và trở nên hiền 
lành. 


Cũng trong Kinh Pháp Hoa, phẩm Đà La Ni, có 10 vị La 
Sát nữ tên là: Lam Bà, Tỳ Lam Bà, Khúc Sỉ, Hoa Sỉ, Hắc Sỉ, Đa 
Phát, Vô Yểm Túc, Trì Anh Lạc, Cao Đề và Đoạt Tinh Khí Chúng 
Sanh đã nguyện trước Phật là sẽ ủng hộ những người trì Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. 


Nguyện ... 


Nguyện luôn y giáo phụng hành 
Tam Quy Ngũ Giới sửa mình tu thân 
Chí thành nguyện đáp Hồng ân 
Con đường giải thoát noi chân Phật Đà 
Nguyện lòng tự độ độ tha 
Tùy thuận xả kỷ lợi ta lợi người 
Thủ bần tự tại an vui 
Bồ Đề Tâm nguyện không lui, không chùn 
Nguyện tròn gương hạnh ung dung 
Cõi Vô Lượng Thọ sẽ cùng tới nơi. 


Viên Huệ 
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37. 


Nhược ác thú vi nhiễu 
Lợi nha trảo khả bố 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Tật tâu vô biên phương. 


Sự chứng: Nưm Hỏi Từ Hàng 


Minh, Mân nhơn Lôi Pháp Chấn, thiêu thán vi nghiệp. Gia hữu 
Ap Lan Mộc, văn lý tinh tê. Dục khăc Đại Sĩ tượng. 


VỊ quả, nhúứt nhựt nhập sơn thiêu thán. Trăn mãng tùng trung, đột 
nhứt hồ lai bác. Hốt hữu xước ước phụ nhơn, đương hồ sất chỉ. 
Hồ nhiếp phục khấu thủ thối. Chấn bái vấn tánh danh. Viết: 
“Thân thị cư gia Áp Lan Mộc nhĩ.”, toại bất kiến. Chấn cảm ngộ 
trạch cát điêu khắc. Chung thân trì tế đảnh lễ. 


Hựu Thái Bình Quảng Ký: 

Đường Vương lịnh vọng huờn Ngưỡng Châu lâm khê. Lộ cực 
hiêm trở. Hôt ngộ mãnh thú, chân bô phi thường. Câp niệm Km 
Cang Kinh. Mãnh thú thục thị, duệ vĩ nhi khứ. 

Tu tri nệm Quán Âm, tỷ nệm Kứữm Cang Kinh, lý vô ưu liệt. Sự 


cánh giản dị, nhược phùng hiêm nạn vưu nghi chuyên niệm Quán 
Âm. 
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37. 


Hoặc thú dữ vây quanh 
Nanh vuốt nhọn đáng sợ 
Do sức niệm Quán Âm 
Vội vàng bỏ chạy thẳng. 


Sự tích 37: Sách Nam Hải Từ Hàng 


Đời nhà Minh, người Mân tên Lôi Pháp Chấn, làm nghề đốt than. 
Nhà có cây Áp Mộc Lan, gỗ rắn chắc, sớ nhuyễn mịn, trổ vân rất 
đẹp. Chấn muốn tạc tượng Đức Đại Sĩ để thờ cúng và đang làm 
chưa xong. 


Một ngày kia, Chấn vào rừng đốt than, giữa lùm bụi, cây cối um 
tùm, thình lình một con hồ nhảy ra VÕ so Bỗng có một vị phụ nhơn 
rất đẹp, yếu điệu thướt tha vừa đi đến, hét lên đuổi hồ. Hồ rất sợ 
hãi, căm đầu chạy thối lui. Chấn đảnh lễ hỏi tánh danh. Đáp rằng: 
“Ta ở tại nhà của ngươi, nơi khúc gỗ Áp Mộc Lan đó”, nói rồi liền 
biến mất. Chấn cảm động, tỉnh ngộ ra mới biết sự linh ứng mầu 
nhiệm, bèn trở về nhà chọn gỗ thật tốt mà điêu khắc hình tượng 
Đức Đại Sĩ, trọn đời giữ gìn thờ cúng rất cung kính. 


Lại nữa, sách 7há¡ Bình Quảng Ky có chép chuyện: 


Vua nhà Đường muốn trở về Ngưỡng Châu thăm viếng chốn lâm 
khê, bèn xuống chiếu sắc lịnh ra đi. Lộ trình rất là hiểm trở. Bỗng 
øặp mãnh thú, cả đoàn chấn động, khiếp sợ khác thường. Nhà Vua 
cấp tốc ra lịnh niệm Kinh Kửn Cang. Mãnh thú giương mắt nhìn 
đoàn giây lâu, rồi uề oải quẫy đuôi bỏ đi. 
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Thế mới biết niệm Quán Âm sánh với tụng Kinh Kim Cang lý 
chăng hơn kém. Sự cảng giản dị, nếu gặp hoạn nạn, nguy hiểm 
hãy nên chuyên tâm niệm Đức Quán Âm. 


Lời bàn: 


Trước đây khoảng một trăm năm, Việt Nam là một nước 

còn nhiều rừng sâu, núi cao, thú dữ như cọp, beo, gấu, voi, sấu, 

.. còn rất nhiều. Thành ngữ có câu “Cọp Khánh Hòa, ma Bình 

7 huận” chứng tỏ vùng Nha Trang, Phan Thiết, Tân Uyên ngày xưa 
cọp rất nhiều, thường bắt người ăn thịt. 


Nhiều khi cọp gặp người hiền lành, người tu, lại không làm 
hại. 


Chùa Linh Sơn Trường Thọ, núi Trà Cú 
Cọp được quy y 


Từ Sài Gòn đi Phan Thiết, phía bên mặt Quốc Lộ I có một 
ngọn núi tên là núi Trà Cú, thuộc địa phận tỉnh Bình Tuy cũ. Ngày 
xưa, nơi đây là chốn ma thiêng nước độc, cọp, beo, răn, rít ở đầy. 
Tổ khai sơn, thế danh Trần Hữu Đức, một mình lên núi, không bị 
thú dữ hại đã là một chuyện lạ. Lạ hơn nữa là khi Tổ ngôi trong 
hang núi tụng kinh hay ngồi thiền thì có một con cọp nằm giữ 
trước cửa hang, không cho thú đữ khác bén mảng tới. Tổ quy y 
cho cọp và nhận nó làm đệ tử. Chắng bao lâu sau khi Tổ thị tịch 
thì con cọp cũng chết theo. 


Hiện nay, a1 lên núi Trà Cú vào chùa Linh Sơn Trường Thọ 
lê Phật và ra sau chùa đê chiêm ngưỡng tôn tượng Đức Phật Thích 
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Ca Nhập Niết Bàn dài 49 thước, có thể viếng hang động nơi Tổ 
khai sơn ở tu trước khi xây dựng chùa. Trước chùa có tháp thờ Tô, 
bên cạnh tháp có một ngôi mộ nhỏ là nơi chôn con cọp đệ tử của 
Tổ. 


Thiện Chơn 
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38. 


Nguyên xà cập phúc yết 
Khí độc yên hỏa nhiên 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Tầm thỉnh tự hồi khứ. 


Sự chứng: Đàm Tẩu 


Tống, Lại Tỉnh Cán, dĩ yêu thuật sát nhơn. Tế quỷ ư Triết trung 
mãi thập dư tuê đông nữ, dĩ cúng dụng. 


Nhứt nữ chi mẫu phụng Đại Sĩ, tùy chi tập niệm Tâm Kinh. Chí 
luân tê thời, mộc dục trang sức, tỏa không trạch trung. 


Nữ tự phân tất tử, nhứt tâm tụng kinh. Dạ bán, hữu vật tự thiên 
song hạ, quang thiểm như điện. Cấp tụng “Yế¿ Để” chú. Khẩu 
trung hốt xuất quang, vật dục tấn phục khước. Nữ khẩu trung 
quang tiệm đại, xạ vật khanh nhiên hữu thinh, phó địa. Trị la tốt 
quá, nữ hô: “Sát nhơn!” Tốt phá bích xuất nữ, kiến nhứt đại bạch 
mãng tử hi. 


Bộ Lại cập gia nhơn, y pháp trị chị. 


38. 


Rắn độc cùng bọ cạp 
Hơi độc khói lửa đốt 
Do sức niệm Quán Âm 
Nghe tiếng tự bỏ đi. 
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Sự tích 38: Sách Đàm Tẩu 


Đời nhà Tổng, có tên Lại Tỉnh Cán hay dùng yêu thuật giết người 
để cúng tế quỷ thần. Thường đến tỉnh Triết Giang mua các bé gái 
khoảng trên mười tuổi, dùng vào việc cúng tế đó. 


Có người mẹ của đứa bé gái kia, trong nhà thờ Đức Đại Sĩ, thường 
ngày hai mẹ con tụng niệm Tân Kinh. Khi đến phiên đứa bé gái 
đó bị bắt đi cúng tế, họ Lại cho tắm rửa, trang sức đẹp đế rồi đem 
nhốt trong một ngôi nhà trống ở giữa đồng, khóa cửa lại cần thận. 


Đứa bé tự biết phận mình phải chết nên nhứt tâm tụng kinh chú 
không xao lảng. Đến nửa đêm, có một quái vật từ cửa số trên nóc 
nhà hiện xuống, toàn thân chớp lóe sáng rực như điện. Đứa bé 
càng gấp rút niệm chú “Yế/ Để”. Từ trong miệng đứa bé bỗng xuất 
ra ánh hào quang chiếu thăng về phía con vật khiến cho nó muốn 
sẵn tới mà phải khựng lại. Hào quang nơi miệng của đứa bé từ từ 
tỏa rộng bao trùm cả quái vật, tự nhiên nghe tiếng loảng xoảng 
dường như tiếng các loại kim khí va chạm nhau, thình lình quái vật 
té ngã xuống đất. Đúng vào lúc ấy, đội lính tuần đi ngang qua, đứa 
bé hô lớn: “Giết người, giết người!” Lính tuần phá tường cứu 
được đứa bé ra rồi, nhìn thấy một con trăn màu bạch thật to đã chết 
cứng tự bao giờ. 


Họ Lại và cả gia nhơn đều bị bắt, y theo pháp luật mà trị tội. 
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39. 
Vân lôi cỗ xiết điển 
Giáng bạt chú đại võ 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Ưng thời đắc tiêu tán. 
Sự chứng: Sơn Tây Uất Châu 


Sơn Tây Uất Châu, hạ thu gian, mỗi vũ tất hữu tiểu bạc. 


Kỳ địa các thôn tiêu miễu trung, tất hữu Tăng trụ. Tự hạ chí thu, 
thu thời. Bât hứa nhàn nhơn nhập miêu, thậm nghiêm túc. 


Tăng mỗi nhựt án thời tụng kinh chú, danh vi niệm Miêu Kinh. 
Nhược phùng thiên nùng âm, vân hiện hung tượng, tuy phi tụng 
kinh chung điêm, diệt tât trì vi kiên tụng, dĩ kỳ bât chí vũ bạc hoại 
giá dã. 

Dư ư thanh quang tự thập tam niên, triều Ngũ Đài chí kỳ địa. Trụ 
nguyệt dư, kiên phàm vũ tât hữu tiêu bạc như tiêu đậu giả, thiêu 
hứa. 


Vấn kỳ ba nhơn, toại tri tụng kinh chỉ bạc chi sự. 


(Thích Ấn Quang thức.) 
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39, 
Mây sắm nỗ sét đánh 
Tuôn gió xối, mưa lớn 
Do sức niệm Quán Âm 
Liền được tiêu tan cả. 


Sự tích 39: Tụng kinh được ứng nghiệm 


Ở Uất Châu thuộc tỉnh Sơn Tây, vào khoảng mùa hạ và mùa thu, 
môi khi trời mưa đêu bị mưa đả. 


Những chùa miễu nhỏ trong các thôn nơi đó đều có chúng Tăng ở. 
Từ mùa hạ đên mùa thu là trong thời kiệt hạ an cư, rât nghiêm túc, 
khách nhàn du chăng được vào chùa miêu. 


Chư Tăng mỗi ngày sắp thời giờ theo thời khóa tụng kinh, niệm 
chú, gọi đó là “7? Niệm Kinh”, cầu cho lúa mạ tôt tươi, được mùa. 


Nếu gặp lúc thời tiết âm thấp, có sa mù, trời trở nên u ám, mây 
hiện điềm chẳng lành, thì tuy chưa tới giờ chuông điểm tụng kinh, 
mà tất cả chư Tăng cũng đều hết sức kiên thành trì tụng kinh, chú 
đề cầu cho khỏi bị mưa đá làm hư hại mùa màng. 


Tôi ở nơi khoảng khoát, sáng sủa đã biết rõ việc này từ mười ba 
năm qua, nay nhơn dịp thăm viếng Ngũ Đài mà đến đây. Ở hơn 
một tháng, nhận thấy phàm khi có trời mưa, thì có những hạt mưa 
đá nhỏ như hạt đậu, nay đã bớt đi nhiều. 


Hỏi thăm những người dân ở đây mới biết nhờ tụng kinh mà làm 
dút được mưa đá vậy. 


(Ngài Ấn Quang biết rất rõ sự việc này.) 
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40. 


Tránh tụng kinh quán xứ 
Bồ úy quân trận trung 
Niệm bỉ Quán Âm lực 
Chúng oán tất thối tán. 


Sự chứng: Thiên Trúc Chí 


Ngô Việt Vương Tiền Liêu”, khởi tự thảo dã, thệ điện Đông Nam, 
do dự vị quyết. Dạ mộng nhứt phụ nhơn vị viết: “Nhữ từ bi bất sát 
nhơn, tương phiên hàn nhứt phương. Trung Nguyên Thiên Tử ngũ 
dịch tánh”, nhữ chi cương thổ tự nhược. Tử tôn miên viễn, phong 
hầu bái tướng. Chấp dư niên, đương mịch ngã ư Thiên Trúc Sơn 
trung.” 


Liêu tự thị sở hướng vô tiền. Lũ hữu Thần trợ, cô thơ chỉ ư sách, 
chiêu thị tử tôn, thê thê sùng tự. 


Hựu Việt Châu Đồng Xương tác loạn, Liêu trù Đại Sĩ nãi xuất 
binh. Đôi địch chi tê, không trung văn vạn ky trì sậu chi thính. 
Xương nhứt kiên sĩ phách, bât tiêp chiên tức bại tâu. Nhi toàn Việt 
để định. 


40. 
Cãi kiện qua chỗ quan 
Trong quân trận sợ sệt 


Do sức niệm Quán Am 
Cừu oán đều lui tan. 
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Sự tích 40: Sách Tiên Trúc Chí 


Ngô Việt Vương Tiền Liêu”, lúc khởi đầu từ chốn thôn quê, muốn 
đem dâng cõi đất Đông Nam của mình, nhưng còn do dự chưa dứt 
khoát. Đêm nằm mộng thấy một vị phụ nhơn mách bảo răng: 
“Ngươi có lòng từ bi không muốn sát hại sanh linh, sẽ được trấn 
giữ bờ cõi một phương. Vua Trung Nguyên năm họ thay đồi”, 
cương thô của nhà ngươi thuận theo về, con cháu sau này sẽ được 
phong hầu bái tướng lâu dài. Hai mươi năm sau phải tìm đến ta 
nơi núi Thiên Trúc.” 


Liêu tự cho mình được chỗ quy hướng từ trước đây chưa từng có. 
Liêu thường luôn được Thánh Thần trợ giúp, cho nên Liêu ghi 
chép lại, truyền bảo rõ ràng dạy cho con cháu đời đời tôn sùng 
kính tin. 


Lại khi Đồng Xương làm loạn ở Việt Châu, Liêu nguyện cầu Đức 
Đại Sĩ rồi mới xuất binh. Khi giáp trận đối địch, nghe trên hư 
không tiếng xe ngựa chạy đuổi rằm rộ, dường như có cả thiên binh 
vạn mã làm cho binh tướng của Đồng Xương hồn phi phách tán, 
chưa đánh đã thua mà cùng bỏ chạy. Nhờ vậy, toàn cõi nước Việt 
được yên định. 


Ghỉ chú: 


1- Ngô Việt Vương Tiền Liêu (cũng đọc là Tiền Lưu): tự Cụ Mỹ, 
thụy Võ Túc, quê ở Lâm An, sanh vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8, 
đầu thế kỷ thứ 9 Tây lịch. Vào triều đại nhà Đường, ông là một vị 
tướng văn võ song toàn, từng lập nhiều công trận như đẹp loạn 
Đồng Xương, giữ vững thành Dư Hàng, .... được vua Đường cấp 
đất Ngô và đất Việt, sắc phong tước Ngô Việt Vương. 
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2- Ngũ dịch tánh: Năm họ thay đổi. Năm họ vua trị vì trong thời 
kỳ Ngũ Đại, từ năm 907 đên năm 959, khởi đâu sau khi nhà 
Đường bị diệt vong, tông cộng 52 năm, gôm 13 đời vua. 


Ngũ Đại Phần Loạn gồm: 


1. Hậu Lương: từ năm 907 đến năm 922, 2 đời vua 
2. Hậu Đường: từ năm 922 đến năm 936, 4 đời vua 
3. Hậu Tấn: từ năm 936 đến năm 947, 2 đời vua 
4. Hậu Hán: từ năm 947 đến năm 951, 2 đời vua 
5. Hậu Châu: từ năm 951 đến năm 959, 3 đời vua. 


Lời bàn: 


Chỉ một niệm lành vừa khởi lên liền được sự cảm ứng. Sự 
tích Ngô Việt Vương Tiên Liêu chép trong sách Thiên Trúc Chí 
chứng minh rõ sự việc này. 


Ngô Việt Vương Tiền Liêu 


Một vị Vương trong tay có sẵn binh quyền, hùng cứ một 
phương suốt thời kỳ Ngũ Đại, một dải Trung Nguyên nửa thế kỷ 
dài loạn lạc, Ngô Việt Vương giữ vững cương thổ của mình do 
Tiên Vương câp phong. Không vì tư kỷ mà chỉ muốn an dân, 
không tham quyền sát phạt, không xâm lấn các nước láng giềng. 
Khi có người đủ tài đức đứng lên bình định thiên hạ bốn phương, 
Ngô Việt Vương liên tự bỏ Vương vị, đem cương thổ của mình 
hiến quy về một mối để thống nhứt nước nhà. Thật là một nghĩa 
cử vô cùng cao cả của một bậc đại trượng phu trên đời hiếm có ! 
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Đời sau có thi khen tặng: 


“Kham loạn an dân bất vị tư 
“Anh hùng tâm sự quỷ thân tri 
“Kim thư trưởng cộng nhỉ tôn tại 
“Hựu kiến sơn hà nhất thống thì. 


“Quát Thương Lưu Cơ. Tặng Tiên Doãn Nhái, 
Tiên Võ Túc Vương chỉ tôn dã. 
“Hóông Võ nhị niên phụng mệnh thi tặng. 


Tạm dịch: 


Vì muốn yên dân chẳng vị riêng 
Anh hùng tâm sự quỷ thân kiêng 
Sách vàng ghỉ lại cùng con chảu 
Thống nhứt non sông sử chép truyền. 


Hồng Võ năm thứ hai, Quát Thương Lưu Cơ phụng mệnh đề 
thi tặng Tiên Doãn Nhát, châu của Tiên Vương Wõ Túc. 


Tiền Liêu là một vị công thần triều đại nhà Đường, đã đẹp 
được quân phản loạn Đồng Xương. Năm Càn Ninh thứ tư (năm 
897), được vua Đường phong tặng đất Ngô và đất Việt, ban Thiết 
Khoán* khen thưởng, sắc phong chức Thiên Hạ Đô Nguyên Soái, 
tước Ngô Việt Vương, cai quản vùng Lưỡng, Triết, coi việc quân 
các Đạo Đông Tây Triết Giang, thu thuế muối và thuế sắt, ...., tập 


* Thiết khoán: Làm bằng huyền ngọc. Kích thước (đơn vị đo lường Trung 
Hoa thời xưa): Chiều dài: 1 thước, 8 tắc, 3 phân (nhất xích, bát thốn, tam 
phân) ; Rông: hơn 1 thước (nhất xích, ... thốn) ; Dày: I phân, 5 ly (nhất phân, 
ngũ ly). Năng: 132 lượng. Khảm chữ bằng vàng (Kim khoán văn), tổng cộng 
333 chữ. 
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hợp du dân, khai hoang, lập ấp, ..., XÉt frỊ tội phạm, toản quyền xử 
lý mọi việc trong vùng. 


Sau khi được phong Vương, Tiền Liêu về thăm quê quán, 
mô mả ông cha, bà con xóm giêng tại Lâm An, được dân làng đón 
tiếp rất long trọng. Trên các nẻo đường cờ xí rợp trời, tiếng chiêng 
trống làm chấn động cả một vùng. Các vị trưởng lão bày tiệc thết 
đãi thật nồng hậu. 


Là một vị tướng trẻ, phong nhã hào hoa, tài kiêm văn võ, khi 
vào tiệc, Ngài ứng khẩu xướng bài Hoàn Hương Ca để góp vui 
cùng dân làng và thân bằng quyên thuộc. Bài thi Hoàn Hương Ca 
này về sau trở thành dân ca của nhơn dân vùng Lâm An. 


Hoàn Hương Ca 


Hoàn hương hệ quải cẩm y 

Ngô Việt nhất Vương tứ mã quy 

Lâm An đạo thượng liệt tỉnh kỳ 

Bích thiên minh mình hề ải nhật huy 

Phụ lão viễn lai hê tương tùy 

Gia sơn hương quyến hê hội thì 

Hy Đầu Ngưu quang khởi hê Thiên vô khi ... 


Bài ca vê làng 


Vẻ làng, chừ! Mang áo gấm, 
Ngô Việt một vì Vương, 

Xe tứ mã về làng... 

Rừng cờ bay khắp nẻo, 

Rợp đường quê Lâm Án. 
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Trời xanh biếc, chữ! Sáng (rong, 
Chói chang nhuần năng hồng, 
Phụ lão, chừ! Từ xa đến, 

Cùng theo nhau sau chân... 

Cả gia sơn, chừ! Hương quyền 
Vui ngày hội tưng bừng. 


Ánh sao Đầu mong manh, 
Sao Ngưu, chừ! Vừa tỏa rạng, 
Trời cao không phụ tình ... 


Thời bấy giờ, Chu Ôn, nguyên là tướng của Hoàng Sào, theo 
hàng triều đình nhà Đường”. Nhờ có công bình định dư đảng của 
Sảo nên được vua Đường ban danh là Chu Toàn Trung, cho nhậm 
chức Tuyên Vũ Tiết Độ Sứ. Về sau, lại dẹp được phe Hoạn Quan” 
nên càng được nhà vua sủng ái, sắc phong tước Lương Vương, câp 
cho đất Biện Lương. Chánh quyên rơi vào tay Chu Ôn, thế lực rất 
mạnh. Chăng bao lâu Chu Ôn phế vua Đường Chiêu Tông, lên 
ngôi lấy quốc hiệu là Lương, đóng đô tại Biện Lương, nay là 
huyện Khai Phong, tỉnh Hà Nam. Từ đó khởi đầu thời kỳ Ngũ Đại 
Phân Loạn. 


Đồng thời tại phương Nam, các tướng lãnh phiên trân cũng 
đứng lên tự lập, xưng vương dựng nước, hình thành Thập Quốc, 
gồm 10 nước: Ngô, Tiền Thục, Nam Hán, Mân, Ngô Việt, Sở, 
Nam Bình, Hậu Thục, Nam Đường và Bắc Hán. 


Trong thời kỳ này, chỉ có Bắc Hán đóng tại lưu vực sông 
Hoàng Hà, chiếm hữu cả mười châu huyện trọn dải Thái Nguyên là 
còn có quan hệ mật thiết với triều đình Trung Nguyên. Tướng lãnh 
các nơi khác không ai còn thuần phục, tuân mệnh lệnh của Trung 


” Xem bài Loạn Hoàng Sảo — Lời bàn Sự tích 32, trang 217 - 218 
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Ương nữa, lại còn phản kháng triều đình, sát phạt lẫn nhau. Năm 
họ thay ngôi đôi vị. Suôt dải Trung Nguyên phân tán, loạn lạc trải 
đài hơn nửa thê kỷ. 


Riêng Vương triều Ngô Việt thì án binh bất động. Ngô Việt 
Vương Tiền Liêu tuy là một bậc võ tướng có tài kinh bang tế thế 
nhưng Ngài chỉ muốn yên dân, không háo chiến. Trong thời kỳ 
này, Ngài giữ yên cương thô của mình, cùng nhơn dân xây dựng 
đất nước, tạo cuộc sống hạnh phúc yên bình. Nhờ đức độ thương 
dân yêu nước của Ngài, Vương quốc Ngô Việt được thạnh trị rất 
đài lâu ... 


Thời kỳ Ngũ Đại Phấn Loạn tới đời Hậu Châu thì chấm dứt. 
Châu Thế Tông là một vị vua anh minh. Khi mới lên ngôi, nhà 
vua lo thẩm xét, chỉnh lý lại hàng ngũ binh sĩ, huấn luyện cắm 
quân trở thành một lực lượng quân đội hoàn chỉnh rất hùng mạnh. 
Bắc phạt Khiết Đan, thâu phục được một số đất đai bị mất. Chẳng 
may nhà vua mất sớm. Con là Trung Huấn kế vị, tuổi hãy còn thơ 
âu. Di chiếu của Châu Thế Tông giao việc chỉnh phạt Bắc Hán 
cho Triệu Khuông Duẫn, nguyên là Quan Điện Tiền Tư Đô Điểm 
Kiểm Trưởng Cấm Quân. Quân quyên trong tay Triệu Khuông 
Duẫn rất lớn mạnh. Tông Huấn vừa mới lên ngôi thì ở phương 
Bắc tấu trình về triều cho hay quân Bắc Hán liên kết cùng bộ tộc 
Khiết Đan xâm nhập cương thô cướp phá. Khuông Duẫn phụng 
mệnh đi cự địch cùng bọn nghịch. Ngày đầu ra quân, vỉ âu chúa 
còn thơ dại không đủ quốc nghi, nên các tướng sĩ đồng thinh hô to: 
“Chư tướng vô chủ, xin tôn Thái Úy lên làm Hoàng ĐỀ”, rồi đem 
hoàng bảo khoác lên mình Triệu Khuông Duẫn, cùng tung hô vạn 
tuế, phò lên ngựa trở về kinh. 


___ Triệu Khuông Duẫn, thay thế nhà Hậu Châu, lên ngôi Hoàng 
Đê năm 960, cải quôc hiệu là Tông. Tông Thái Tô Triệu Khuông 
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Duẫn bèn tiến hành việc thống nhứt nước nhà. Trước tiên, bình 
định các nơi đất hẹp, binh ít như Ngô, Sở, Thục, Nam Hán, ... Ngô 
Việt Vương lúc bấy giờ hiệp binh cùng Tống, công hãm Nam 
Đường, Kim Lăng. Hậu chúa Lý Dục phải ra đầu hàng. Nam 
Đường diệt vong. Hơn phân nửa toàn cõi Trung Nguyên đã thuộc 
quyên sở hữu Tống Thất. 


Năm sau, Tổng Thái Tổ băng hà, di chiếu cho Thái Tông sự 
nghiệp hoàn thành thông nhứt nước nhà. 


Khi Thái Tông tức vị, Ngô Việt Vương liên tự bỏ Vương 
hiệu, sáp nhập cương thô của mình cho Tông Triêu, đem toàn bộ 
lực lượng mưu đô Băc phạt. 


Địa vực Bắc Hán tuy không rộng lớn nhưng phía Bắc nhờ có 
Khiết Đan, Tây có Nam Hạ tiếp viện nên còn được bảo tồn. Mãi 
đến năm 979 mới thu phục được toàn cõi Thái Nguyên. Bắc Hán 
diệt vong, chấm dứt thời kỳ Ngũ Đại Phân Loạn Thập Quốc, thống 
nhúứt toàn cõi Trung Nguyên. 


Hiện nay ở Hàng Châu còn nhiều di tích của Vương quốc 
Ngô Việt như Miếu Tiền Vương, Tôn tượng của Ngô Việt Vương 
Tiền Liêu, Nhà Thủy Tạ ở Tây Hồ, v.v.. 


(Trích dịch theo các bài Neñ Đại Phần Loạn, Ngũ Đại Thập Quốc 
và Tổng Thông Nhứt trong quyền Sơ Cấp Trung Học Lịch Sử, Tập 
3, Chánh Trung Thơ Cuộc ấn hành, Bộ Giáo Dục thấm định, Trung 
Hoa Dân Quốc năm thứ 39.) 
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NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BÒ TÁT MA HA TÁT 


Dịch xong ngày 30/07/1993 
12 tháng 6 năm Quỷ Dậu 


Cơn xin thành kính hồi hướng công đức này dâng lên Cứu Huyễn 
Thát Tó cùng đa sanh Phụ Mâu đông được siêu thăng Nhàn Cảnh. 
Nguyện cáu Quóc thới Dân an, Pháp Giới Chúng Sanh thảy đồng 
an lạc. 


Dương Chiếu Anh 
Pháp danh Viên Huệ 
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